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LỜI MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của thương mại 

hiện đại, Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng đã trở thành công cụ cạnh tranh chiến 

lược của mọi doanh nghiệp. Kho hàng ngày nay không còn đơn thuần đóng vai trò là 

nơi lưu trữ, bảo quản hàng hóa thụ động, mà đã chuyển mình thành các trung tâm điều 

phối năng động, nơi tốc độ xử lý đơn hàng và độ chính xác của tồn kho quyết định trực 

tiếp đến chi phí vận hành cũng như mức độ hài lòng của khách hàng. Đặc biệt, trong kỷ 

nguyên số hóa, yêu cầu về việc quản lý dòng hàng song hành với dòng thông tin theo 

thời gian thực đang trở thành chuẩn mực mới mà các doanh nghiệp buộc phải hướng tới 

để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong chuỗi cung ứng. 

Thách thức này càng trở nên gay gắt hơn đối với ngành bán lẻ giày dép và thời 

trang, lĩnh vực mang đặc thù rất riêng về sự đa dạng mẫu mã, kích cỡ và tính thời vụ 

cao. Số lượng đơn vị lưu kho (SKU) khổng lồ cùng áp lực từ xu hướng thời trang nhanh 

và thương mại điện tử đòi hỏi quy trình xử lý đơn hàng phải diễn ra nhanh chóng, chính 

xác tuyệt đối. Bên cạnh đó, tỷ lệ đổi trả hàng trong ngành thời trang luôn ở mức cao so 

với mặt bằng chung, biến quy trình Logistics ngược trở thành một bài toán khó, ảnh 

hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận và vòng quay vốn lưu động nếu không được kiểm 

soát chặt chẽ. 

Là một đơn vị có thâm niên trong ngành, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại 

BQ đã khẳng định được vị thế uy tín với mạng lưới phân phối rộng khắp. Giai đoạn 

2022 – 2025 chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống đại lý và cửa hàng, kéo theo 

sản lượng hàng hóa luân chuyển qua kho tăng trưởng đột biến. Tuy nhiên, qua quá trình 

quan sát thực tế tại Trung tâm điều phối, có thể thấy năng lực vận hành kho hiện tại chưa 

thực sự tương xứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp khi hệ thống vẫn vận hành 

chủ yếu dựa trên các quy trình bán thủ công và trang thiết bị hỗ trợ còn thô sơ. 

Mặc dù công ty đã ban hành hệ thống quy trình quản lý tiêu chuẩn, nhưng việc 

triển khai thực tế đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn, điển hình là sự đứt gãy trong luồng 

thông tin. Việc tiếp nhận yêu cầu nhập xuất, đặc biệt là xử lý hàng trả lại từ đại lý, vẫn 

phụ thuộc nhiều vào các công cụ giao tiếp rời rạc như Zalo, dẫn đến rủi ro sai lệch dữ 

liệu và khó khăn trong việc tra cứu lịch sử. Thêm vào đó, các công đoạn kiểm đếm, dán 
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tem và nhập liệu phần lớn vẫn thực hiện thủ công trước khi đưa vào hệ thống phần mềm, 

gây ra độ trễ lớn và tiềm ẩn sai sót do yếu tố con người. Những hạn chế này nếu không 

được khắc phục kịp thời sẽ tạo ra các nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng nội bộ, làm 

gia tăng chi phí lưu kho và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu do chậm trễ giao hàng. 

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết phải chuẩn hóa hoạt động để đáp ứng đà tăng 

trưởng, việc nghiên cứu, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng và đề xuất các giải pháp tối ưu 

hóa là nhiệm vụ mang tính thực tiễn cao. Chính vì vậy, em quyết định lựa chọn đề tài: 

"Hoàn thiện quy trình quản lý kho hàng hóa tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương 

mại B.Q" làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung: 

●  Phân tích, đánh giá thực trạng vận hành kho tại Công ty B.Q, từ đó đề xuất các 

giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện quy trình, nâng cao năng suất lao động và độ 

chính xác trong quản lý hàng hóa. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

● Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị vận hành kho hàng hóa trong doanh nghiệp 

thương mại. 

● Xây dựng và phân tích sơ đồ mô tả thực trạng 13 quy trình nghiệp vụ (Nhập, 

Xuất, Kiểm kê...) tại Công ty B.Q để xác định các "điểm nghẽn" và nguyên nhân 

gây kém hiệu quả. 

● Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình nhằm rút ngắn thời gian xử lý và giảm 

thiểu sai sót. 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

● Các quy trình nghiệp vụ vận hành kho hàng hóa (Nhập kho, Xuất kho, Quản lý 

tồn kho và Logistics ngược) và công tác tổ chức quản lý tại kho của Công ty B.Q. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

● Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm điều phối (Kho vận) 

của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại B.Q. 

● Về thời gian: Dữ liệu phân tích thực trạng được thu thập trong giai đoạn 2023 - 

2025. Các giải pháp đề xuất có định hướng áp dụng đến năm 2030. 
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● Về nội dung: Tập trung sâu vào khía cạnh quản trị tác nghiệp (quy trình dòng 

hàng và dòng thông tin), không đi sâu vào các yếu tố kỹ thuật cơ khí của thiết bị. 

4.  Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: 

● Nguồn tài liệu nội bộ: Thu thập, hệ thống hóa các văn bản quy định, bảng mô tả 

công việc và đặc biệt là bộ 13 quy trình vận hành chuẩn hiện hành tại Công ty 

B.Q (bao gồm quy trình nhập kho, xuất kho, kiểm kê, xử lý hàng trả lại...). 

● Nguồn số liệu hoạt động: Tổng hợp các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, 

báo cáo xuất nhập tồn, biên bản kiểm kê và các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt 

động kho (tỷ lệ hàng lỗi, thời gian giao hàng) trong giai đoạn từ năm 2022 đến 

năm 2025. 

● Nguồn cơ sở lý luận: Tham khảo, chắt lọc kiến thức từ các giáo trình chuyên 

ngành, tài liệu quản trị kho hàng (như Cẩm nang quản trị kho hàng của Phan 

Thanh Lâm, Giáo trình Logistics của PGS.TS Đặng Đình Đào...) để xây dựng 

khung lý thuyết chuẩn làm cơ sở đối chiếu. 

4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: 

● Phương pháp quan sát thực tế: Trực tiếp quan sát các thao tác nghiệp vụ của nhân 

viên tại kho (như thao tác kiểm đếm, dán tem thủ công, cách thức di chuyển soạn 

hàng, quy trình tiếp nhận thông tin qua Zalo). Mục đích nhằm phát hiện những 

thao tác thừa, sự chồng chéo trong công việc và các điểm gây chậm trễ mà tài 

liệu văn bản chưa phản ánh hết. 

● Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: Thực hiện phỏng vấn sâu với phụ trách bộ 

phận kho vận và các nhân viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ (tổ nhập hàng, tổ 

xuất hàng) để ghi nhận những khó khăn thực tế, các vướng mắc trong quy trình 

xử lý hàng trả lại và độ trễ khi nhập liệu vào hệ thống. 

4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

4.2.1. Phương pháp thống kê mô tả: 

● Sử dụng các công cụ tính toán để tổng hợp, phân loại và so sánh chuỗi số liệu 

nhập - xuất hàng hóa qua các năm. Xây dựng các bảng biểu, biểu đồ minh họa 

trực quan nhằm đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng và áp lực lên hệ thống kho 

bãi hiện tại. 
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4.2.2. Phương pháp sơ đồ hóa quy trình: 

● Vẽ lại lưu đồ chi tiết mô tả các bước thực hiện trong quy trình thực tế tại B.Q (từ 

lúc tiếp nhận thông tin đến khi hoàn tất nghiệp vụ). 

● Thông qua sơ đồ, tiến hành xác định các "nút thắt cổ chai" (điểm nghẽn), các 

bước thực hiện thủ công chưa hiệu quả để làm căn cứ đề xuất quy trình mới tối 

ưu hơn. 

4.2.3. Phương pháp so sánh và đối chiếu: 

● So sánh quy trình vận hành thực tế tại Công ty B.Q với cơ sở lý luận chuẩn đã 

trình bày ở Chương 1 để tìm ra khoảng cách cần cải thiện. 

● So sánh, đối chiếu hiệu quả (về thời gian, chi phí, nhân lực) giữa quy trình hiện 

tại và giải pháp đề xuất để chứng minh tính khả thi của các giải pháp hoàn thiện. 

5.  Kết cấu khoá luận 

Khóa luận được kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý kho hàng hóa trong doanh nghiệp.  

Chương 2: Thực trạng quy trình vận hành kho hàng hóa tại Công ty TNHH Sản 

xuất - Thương mại B.Q. 

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình vận hành kho hàng hóa tại 

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại B.Q. 
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LỜI CẢM ƠN 

Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em 

đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ nhà trường, giảng 

viên hướng dẫn, doanh nghiệp thực tập cùng các anh chị tại đơn vị. Với lòng biết ơn sâu 

sắc, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những cá nhân và tập thể đã đồng 

hành, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. 

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc 

Đà Nẵng cùng toàn thể quý thầy cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến 

thức chuyên môn quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức nền 

tảng mà quý thầy cô đã trang bị không chỉ giúp em hoàn thành chương trình học mà còn 

là cơ sở quan trọng để em vận dụng vào thực tiễn và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp 

này. 

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn đã luôn 

tận tình chỉ bảo, định hướng và góp ý chuyên môn trong suốt quá trình thực hiện khóa 

luận. Những ý kiến đóng góp quý báu, sự nghiêm túc trong chuyên môn và tinh thần 

trách nhiệm của cô đã giúp em từng bước hoàn thiện đề tài một cách logic, thực tiễn và 

chặt chẽ hơn. 

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Sản 

xuất – Thương mại B.Q đã tạo điều kiện thuận lợi để em có cơ hội tiếp cận môi trường 

làm việc thực tế, được quan sát, tìm hiểu và thu thập thông tin phục vụ cho quá trình 

nghiên cứu đề tài. 

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể anh chị tại Phòng Kho vận 

của công ty đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong 

suốt quá trình thực tập và tìm hiểu hoạt động tại doanh nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn 

đặc biệt đến anh Trần Luận – Quyền Trưởng phòng Kho vận, người đã trực tiếp hướng 

dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để em được tiếp cận thực tế với các hoạt động quản lý kho, 

vận hành hệ thống SAP, quy trình kiểm kê, kiểm soát chất lượng hàng hóa cũng như các 

nghiệp vụ phát sinh trong thực tế. Những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mà anh 

chia sẻ đã giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn về hoạt động quản trị kho trong doanh nghiệp. 
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Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận, tuy 

nhiên do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn, bài khóa 

luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý 

kiến từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, 

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể anh chị tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q 

luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong công việc cũng như 

cuộc sống. 

Em xin chân thành cảm ơn!  
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

STT Viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 

1 TNHH Limited Liability Trách nhiệm hữu hạn 
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CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KHO HÀNG HÓA TRONG 

DOANH NGHIỆP 

1.1  Tổng quan về quản lý kho hàng hóa trong doanh nghiệp 

1.1.1  Khái quát chung về hàng hóa và hàng tồn kho 

1.1.1.1  Khái niệm hàng hóa 

Trong nền kinh tế thị trường, hàng hóa được hiểu là sản phẩm của lao động được 

tạo ra nhằm mục đích trao đổi, mua bán và thỏa mãn nhu cầu của con người. Hàng hóa 

có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả hữu hình và vô hình. Tuy 

nhiên, trong phạm vi doanh nghiệp thương mại, hàng hóa chủ yếu là các sản phẩm hữu 

hình được mua vào để bán lại nhằm mục đích sinh lợi. 

Dưới góc độ Logistics, hàng hóa không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn gắn liền 

với quá trình lưu thông từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Quá trình này bao gồm nhiều 

hoạt động như vận chuyển, lưu trữ và phân phối, trong đó hàng hóa luôn đóng vai trò 

trung tâm. 

1.1.1.2  Khái niệm hàng tồn kho 

Trong quá trình lưu thông, hàng hóa không thể di chuyển liên tục mà cần được 

lưu trữ tại các điểm trung gian, từ đó hình thành nên hàng tồn kho. Hàng tồn kho được 

hiểu là toàn bộ hàng hóa mà doanh nghiệp đang nắm giữ để phục vụ cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh hoặc tiêu thụ trong tương lai. 

Theo quan điểm của quản trị Logistics, hàng tồn kho (dự trữ) là một bộ phận tất 

yếu của hệ thống Logistics, nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất, phân phối và lưu 

thông hàng hóa diễn ra một cách liên tục, ổn định và hiệu quả. 

Ngoài ra, hàng tồn kho còn được xem là lượng hàng hóa được sử dụng để hỗ trợ 

cho hoạt động sản xuất, các hoạt động liên quan và dịch vụ khách hàng, qua đó góp phần 

nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp. 

Từ đó có thể thấy, hàng tồn kho là một bộ phận tài sản quan trọng của doanh 

nghiệp, tồn tại dưới dạng dự trữ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh, 

đồng thời đảm bảo sự vận hành liên tục của chuỗi cung ứng. 

1.1.1.3  Đặc điểm hàng tồn kho 

Hàng tồn kho trong doanh nghiệp có một số đặc điểm cơ bản như sau: 
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Thứ nhất, hàng tồn kho có tính đa dạng cao, bao gồm nhiều loại khác nhau như 

nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm, phục vụ cho các mục đích khác nhau 

trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. 

Thứ hai, hàng tồn kho có tính biến động thường xuyên, do chịu ảnh hưởng trực 

tiếp từ hoạt động nhập và xuất hàng hóa hàng ngày. Số lượng tồn kho luôn thay đổi tùy 

theo nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp . 

Thứ ba, hàng tồn kho chiếm dụng một phần vốn lưu động của doanh nghiệp. Nếu 

mức tồn kho quá lớn sẽ làm tăng chi phí lưu trữ và giảm hiệu quả sử dụng vốn, trong 

khi tồn kho quá thấp có thể dẫn đến gián đoạn hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh. 

Thứ tư, hàng tồn kho gắn liền với nhu cầu thị trường và kế hoạch sản xuất, do đó 

cần được quản lý hợp lý để đảm bảo cân đối giữa cung và cầu. 

Thứ năm, hàng tồn kho phát sinh nhiều chi phí liên quan như chi phí lưu kho, 

bảo quản, hao hụt và quản lý. Đây là yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần kiểm soát 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

1.1.2  Khái quát về kho hàng hóa trong doanh nghiệp 

1.1.2.1  Khái niệm kho hàng hóa 

Trong hoạt động Logistics, kho hàng hóa được xem là một bộ phận quan trọng 

của hệ thống, có chức năng lưu trữ và quản lý hàng hóa trong suốt quá trình vận động 

từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Kho hàng hóa là nơi cất giữ các loại nguyên vật liệu, 

bán thành phẩm và thành phẩm nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

Bên cạnh chức năng lưu trữ, kho còn đảm nhận vai trò cung cấp thông tin liên 

quan đến tình trạng, vị trí và điều kiện bảo quản hàng hóa. Điều này giúp doanh nghiệp 

kiểm soát tốt dòng hàng và đưa ra các quyết định kịp thời trong quá trình vận hành. 

Trong thực tế, kho hàng thường được phân biệt với trung tâm phân phối. Nếu 

như kho chủ yếu tập trung vào lưu trữ thì trung tâm phân phối hướng đến việc luân 

chuyển hàng hóa nhanh, duy trì mức tồn kho thấp và phục vụ trực tiếp nhu cầu thị 

trường. 

Như vậy, có thể hiểu kho hàng hóa không chỉ đơn thuần là nơi chứa hàng mà còn 

là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, góp phần đảm bảo sự liên tục của quá 

trình lưu thông hàng hóa. 
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1.1.2.2  Đặc điểm của kho hàng hóa 

Kho hàng hóa trong doanh nghiệp mang một số đặc điểm cơ bản gắn liền với 

hoạt động Logistics và quản trị dự trữ. 

Thứ nhất, kho gắn liền với hoạt động dự trữ hàng hóa. Hàng hóa trong kho không 

được sử dụng ngay mà được lưu giữ để phục vụ cho nhu cầu sản xuất hoặc tiêu thụ trong 

tương lai. Việc tồn trữ này là tất yếu nhằm đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh 

doanh. 

Thứ hai, kho hàng là nơi diễn ra nhiều hoạt động nghiệp vụ khác nhau như nhập 

kho, lưu trữ, phân loại, chọn lọc và xuất kho. Đây là các công đoạn cơ bản giúp hàng 

hóa được kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình lưu thông. 

Thứ ba, kho hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố như quy mô dự trữ, 

nhu cầu thị trường và đặc điểm hàng hóa. Tùy vào từng loại hàng hóa (nguyên vật liệu, 

bán thành phẩm hay thành phẩm) mà cách tổ chức và quản lý kho sẽ khác nhau. 

Thứ tư, kho không chỉ mang tính vật lý mà còn gắn liền với hệ thống thông tin. 

Việc quản lý kho hiện đại đòi hỏi phải theo dõi chính xác số lượng, chất lượng và vị trí 

hàng hóa nhằm hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả. 

1.1.2.3  Vai trò của kho hàng hóa 

Kho hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 

của doanh nghiệp, thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. 

Trước hết, kho giúp đảm bảo quá trình cung ứng diễn ra liên tục và ổn định. Nhờ 

có dự trữ trong kho, doanh nghiệp có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, 

tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa. 

Bên cạnh đó, kho góp phần tiết kiệm chi phí vận tải và chi phí sản xuất. Việc 

gom nhiều lô hàng nhỏ thành lô lớn giúp giảm chi phí vận chuyển, đồng thời bảo quản 

tốt hàng hóa giúp hạn chế hao hụt và hư hỏng. 

Kho còn hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng lợi thế khi mua hàng số lượng lớn, từ đó 

giảm chi phí đầu vào. Đồng thời, kho giúp duy trì mức cung ổn định, hỗ trợ doanh 

nghiệp đối phó với các biến động của thị trường như thay đổi nhu cầu hoặc tính thời vụ. 

Ngoài ra, kho đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ 

khách hàng. Nhờ có hệ thống kho hợp lý, doanh nghiệp có thể giao hàng nhanh hơn, 

đúng thời gian và đầy đủ số lượng, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 
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Kho cũng là nơi thực hiện các hoạt động như phân loại, tái chế, xử lý hàng hóa 

dư thừa hoặc phế phẩm, góp phần hỗ trợ Logistics ngược và tối ưu hóa nguồn lực trong 

doanh nghiệp. 

1.1.2.4  Phân loại kho trong doanh nghiệp 

Trong doanh nghiệp, kho hàng có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác 

nhau, trong đó phổ biến nhất là phân loại theo công dụng. 

Theo tiêu chí này, kho được chia thành hai nhóm chính. Thứ nhất là kho nguyên 

vật liệu, phụ tùng, nhiên liệu… dùng để cung cấp đầu vào cho quá trình sản xuất. Đây 

là nơi lưu trữ các yếu tố cần thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và hiệu 

quả. 

Thứ hai là kho thành phẩm, nơi lưu trữ các sản phẩm đã hoàn thiện nhằm phục 

vụ cho quá trình phân phối và tiêu thụ trên thị trường. Kho thành phẩm giúp doanh 

nghiệp chủ động trong việc cung ứng hàng hóa cho khách hàng. 

Ngoài ra, xét theo đặc điểm hàng hóa, kho còn có thể chứa nhiều loại khác nhau 

như nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. Mỗi loại hàng hóa có yêu cầu bảo 

quản và quản lý riêng, do đó việc tổ chức kho cũng cần được thiết kế phù hợp. 

Trong bối cảnh hiện đại, kho hàng còn có xu hướng phát triển theo hướng trung 

chuyển, giảm thời gian lưu trữ và tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa nhằm tối ưu chi phí 

và nâng cao hiệu quả Logistics. 

1.1.3  Khái quát chung về quản lý kho hàng hóa trong doanh nghiệp 

1.1.3.1  Khái niệm quản lý kho 

Trong hoạt động Logistics của doanh nghiệp, kho hàng hóa giữ vai trò như một 

mắt xích trung gian quan trọng, kết nối giữa các khâu cung ứng, sản xuất và phân phối. 

Do đó, quản lý kho hàng hóa không chỉ đơn thuần là việc lưu trữ hàng hóa mà còn là 

quá trình tổ chức và kiểm soát nhằm đảm bảo sự vận hành liên tục của toàn bộ hệ thống 

Logistics. 

Trong các giáo trình Logistics, khái niệm quản lý kho không được trình bày dưới 

dạng một định nghĩa độc lập, mà được thể hiện thông qua các nội dung liên quan đến 

dự trữ và tổ chức hoạt động kho. Cụ thể, dự trữ hàng hóa được hình thành do yêu cầu 

tất yếu nhằm đảm bảo tính liên tục của quá trình sản xuất – kinh doanh. Điều này cho 

thấy kho hàng là nơi duy trì các yếu tố cần thiết để hoạt động của doanh nghiệp không 

bị gián đoạn. 
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Bên cạnh đó, hàng hóa trong kho luôn có sự biến động về số lượng và trạng thái, 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng và chu kỳ sản 

xuất. Do đó, việc quản lý kho đòi hỏi phải có sự theo dõi và điều chỉnh liên tục nhằm 

phù hợp với điều kiện thực tế. 

Ngoài ra, các hoạt động như nhập kho, xuất kho, sắp xếp, bảo quản và kiểm soát 

hàng hóa trong kho cũng được xem là những nội dung cấu thành nên công tác quản lý 

kho. Đồng thời, với sự đa dạng của các loại hàng hóa như nguyên vật liệu, bán thành 

phẩm và thành phẩm, việc quản lý kho cần được tổ chức một cách khoa học và phù hợp 

với từng đặc điểm hàng hóa. 

Từ đó, có thể hiểu quản lý kho hàng hóa là quá trình tổ chức, điều hành và kiểm 

soát các hoạt động liên quan đến lưu trữ, bảo quản và luân chuyển hàng hóa trong kho 

nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.1.3.2  Mục tiêu của quản lý kho 

Mục tiêu của quản lý kho hàng hóa là đảm bảo hàng hóa được lưu trữ và cung 

ứng một cách hợp lý, góp phần duy trì sự ổn định và hiệu quả của hoạt động Logistics 

trong doanh nghiệp. 

Trước hết, quản lý kho nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời hàng hóa cho 

sản xuất và tiêu dùng. Việc duy trì mức dự trữ hợp lý giúp doanh nghiệp tránh được tình 

trạng thiếu hụt, từ đó đảm bảo quá trình sản xuất – kinh doanh diễn ra liên tục. 

Bên cạnh đó, quản lý kho hướng đến việc tối ưu chi phí. Thông qua việc xác định 

mức dự trữ phù hợp, doanh nghiệp có thể giảm chi phí lưu kho, chi phí bảo quản và hạn 

chế các tổn thất do hao hụt hoặc hư hỏng hàng hóa. 

Một mục tiêu quan trọng khác là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nếu tồn kho 

quá lớn sẽ làm tăng chi phí và làm chậm tốc độ luân chuyển vốn, trong khi tồn kho quá 

thấp có thể gây gián đoạn hoạt động. Vì vậy, quản lý kho cần đảm bảo sự cân đối hợp 

lý giữa mức dự trữ và nhu cầu thực tế. 

Ngoài ra, quản lý kho còn nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình 

lưu trữ và nâng cao mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua việc cung cấp hàng 

hóa đúng thời gian, đúng số lượng và đúng yêu cầu. 

1.1.3.3  Nội dung của quản lý kho 

Hoạt động quản lý kho hàng hóa trong doanh nghiệp bao gồm nhiều nội dung có 

mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo hàng hóa được tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 
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và luân chuyển một cách hiệu quả. Tùy theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp, 

phạm vi quản lý kho có thể khác nhau, tuy nhiên nhìn chung công tác quản lý kho thường 

tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

a. Tổ chức và điều hành hoạt động kho 

Đây là nội dung nền tảng của công tác quản lý kho hàng hóa. Doanh nghiệp cần 

xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng vị trí công việc 

và thiết lập cơ chế phối hợp giữa các bộ phận liên quan. Việc tổ chức và điều hành hoạt 

động kho hiệu quả giúp đảm bảo các hoạt động nhập kho, xuất kho, lưu kho và kiểm kê 

được thực hiện một cách đồng bộ, hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình vận hành. 

b. Quản lý thông tin và chứng từ kho 

Trong hoạt động quản lý kho, thông tin và chứng từ đóng vai trò quan trọng trong 

việc ghi nhận, theo dõi và kiểm soát sự biến động của hàng hóa. Doanh nghiệp cần xây 

dựng hệ thống lưu trữ, cập nhật và quản lý thông tin một cách chính xác nhằm phục vụ 

công tác theo dõi nhập – xuất – tồn, kiểm soát hàng hóa và hỗ trợ quá trình ra quyết định 

quản lý. 

c. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kho 

Nội dung này bao gồm việc tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh 

trong quá trình vận hành kho như nhập kho, xuất kho, lưu kho, sắp xếp hàng hóa và 

kiểm kê hàng hóa. Các nghiệp vụ cần được thực hiện theo quy trình thống nhất nhằm 

đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp. 

d. Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động kho 

Doanh nghiệp cần thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh 

giá hoạt động kho nhằm phát hiện kịp thời các sai lệch hoặc tồn tại phát sinh trong quá 

trình vận hành. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp 

điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kho và sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực hiện có. 

Ngoài các nội dung trên, công tác quản lý kho hàng hóa còn bao gồm nhiều hoạt 

động chuyên môn quan trọng như quản lý hàng tồn kho, kiểm tra chất lượng hàng hóa 

và đảm bảo an toàn kho hàng. Đây là những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả vận hành kho và sẽ được trình bày cụ thể trong các mục tiếp theo. 
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1.1.3.4  Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp 

a. Khái niệm quản lý hàng tồn kho 

Hàng tồn kho là một bộ phận quan trọng trong tài sản lưu động của doanh nghiệp, 

bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và hàng hóa được lưu giữ nhằm 

đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong từng giai đoạn nhất định. Trong quá trình 

hoạt động, doanh nghiệp cần duy trì một lượng hàng tồn kho phù hợp để đảm bảo tính 

liên tục của hoạt động sản xuất và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Quản lý hàng tồn kho là quá trình hoạch định, tổ chức, theo dõi và kiểm soát 

lượng hàng hóa tồn trữ trong kho nhằm duy trì mức tồn kho hợp lý, đáp ứng nhu cầu 

sản xuất, kinh doanh đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp. Hoạt 

động này không chỉ tập trung vào việc kiểm soát số lượng hàng hóa hiện có mà còn bao 

gồm việc giám sát tình trạng hàng hóa, dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch cung ứng và 

đưa ra các quyết định điều chỉnh tồn kho phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh 

nghiệp. 

b.Vai trò của quản lý hàng tồn kho 

Quản lý hàng tồn kho có vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý kho hàng 

hóa và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trước hết, việc duy trì mức tồn kho phù 

hợp giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng cung ứng hàng hóa một cách liên tục, hạn chế 

tình trạng thiếu hụt hàng hóa gây gián đoạn hoạt động sản xuất hoặc ảnh hưởng đến khả 

năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Bên cạnh đó, quản lý hàng tồn kho hiệu quả còn góp phần giảm thiểu tình trạng 

tồn kho dư thừa, hạn chế chi phí lưu kho, bảo quản và các khoản chi phí phát sinh liên 

quan đến hàng hóa lưu trữ trong thời gian dài. Đồng thời, việc kiểm soát tốt hàng tồn 

kho giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động, giảm lượng vốn bị ứ đọng 

trong hàng hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. 

Ngoài ra, công tác quản lý hàng tồn kho còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả 

năng kiểm soát hoạt động kho, cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình lập kế hoạch 

sản xuất, mua hàng và phân phối hàng hóa, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh tổng thể. 

c. Nội dung quản lý hàng tồn kho 
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Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp bao gồm nhiều hoạt động có mối quan 

hệ chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo hàng hóa được duy trì ở mức hợp lý và đáp ứng yêu 

cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trước hết, doanh nghiệp cần thực hiện việc theo dõi và kiểm soát tình hình nhập 

kho, xuất kho và tồn kho của từng mặt hàng nhằm đảm bảo dữ liệu tồn kho được cập 

nhật đầy đủ, chính xác và phản ánh đúng thực trạng hàng hóa trong kho. Đây là cơ sở 

quan trọng để doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên quan đến cung ứng và phân phối 

hàng hóa. 

Bên cạnh đó, việc xác định mức tồn kho phù hợp cũng là một nội dung quan 

trọng của công tác quản lý hàng tồn kho. Doanh nghiệp cần xây dựng các mức tồn kho 

tối thiểu, tồn kho tối đa và tồn kho an toàn phù hợp với đặc điểm hoạt động của mình 

nhằm hạn chế tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho quá mức gây lãng phí nguồn lực. 

Ngoài việc kiểm soát số lượng hàng hóa, doanh nghiệp còn cần theo dõi chất 

lượng hàng tồn kho trong suốt quá trình lưu trữ. Công tác này giúp phát hiện kịp thời 

các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, xuống cấp hoặc mất phẩm chất để có biện pháp xử 

lý phù hợp, hạn chế tổn thất và đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đưa vào sử dụng hoặc 

cung cấp cho khách hàng. 

Đồng thời, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi và đánh giá tình trạng luân 

chuyển của hàng hóa trong kho nhằm phát hiện các mặt hàng có tốc độ tiêu thụ thấp 

hoặc tồn kho trong thời gian dài. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng 

các phương án xử lý phù hợp nhằm giảm thiểu tình trạng tồn đọng hàng hóa và nâng 

cao hiệu quả sử dụng diện tích kho. 

Cuối cùng, việc phân tích và đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho thông qua 

các chỉ tiêu phù hợp giúp doanh nghiệp nhận diện những tồn tại trong quá trình quản lý, 

từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kho hàng và 

tối ưu hóa chi phí tồn kho. 

1.1.3.5  Kiểm tra chất lượng hàng hóa trong kho 

a. Khái niệm kiểm tra chất lượng hàng hóa 

Kiểm tra chất lượng hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận tình trạng của 

hàng hóa dựa trên các tiêu chuẩn, quy cách hoặc yêu cầu kỹ thuật đã được quy định 

trước nhằm đảm bảo hàng hóa đáp ứng yêu cầu sử dụng, sản xuất hoặc kinh doanh. 
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Trong hoạt động quản lý kho, kiểm tra chất lượng hàng hóa được thực hiện tại nhiều 

thời điểm khác nhau như khi nhập kho, trong quá trình lưu kho và trước khi xuất kho. 

Hoạt động kiểm tra chất lượng không chỉ giúp doanh nghiệp xác định mức độ 

phù hợp của hàng hóa mà còn hỗ trợ phát hiện kịp thời các trường hợp hàng hóa bị hư 

hỏng, sai quy cách, thiếu hụt hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Qua đó, doanh 

nghiệp có thể đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa 

trong suốt quá trình lưu trữ và luân chuyển. 

b. Vai trò của kiểm tra chất lượng hàng hóa 

Kiểm tra chất lượng hàng hóa giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý kho 

và quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Trước hết, hoạt động này giúp đảm bảo 

hàng hóa được tiếp nhận, bảo quản và xuất kho đúng tiêu chuẩn chất lượng, góp phần 

duy trì uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp đối với khách hàng. 

Bên cạnh đó, việc kiểm tra chất lượng thường xuyên giúp doanh nghiệp phát hiện 

sớm các trường hợp hàng hóa bị lỗi, hư hỏng hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 

Điều này giúp hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh và giảm 

thiểu các chi phí liên quan đến việc đổi trả hoặc xử lý hàng hóa không đạt chất lượng. 

Ngoài ra, kiểm tra chất lượng hàng hóa còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 

kho thông qua việc hỗ trợ kiểm soát tình trạng hàng hóa trong quá trình lưu trữ, từ đó 

giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc bảo quản, luân chuyển và sử dụng hàng hóa. 

c. Nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa trong kho 

Kiểm tra chất lượng hàng hóa trong kho được thực hiện xuyên suốt quá trình 

quản lý hàng hóa nhằm đảm bảo hàng hóa luôn đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chủng 

loại và chất lượng. 

Khi hàng hóa được tiếp nhận vào kho, doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra các 

thông tin liên quan như chủng loại, quy cách, tình trạng bao bì, số lượng và chất lượng 

thực tế của hàng hóa. Hoạt động này giúp phát hiện kịp thời các trường hợp hàng hóa bị 

hư hỏng, sai quy cách hoặc không phù hợp với chứng từ giao nhận trước khi thực hiện 

nhập kho. 

Trong quá trình lưu kho, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi tình trạng hàng 

hóa nhằm phát hiện các dấu hiệu xuống cấp về chất lượng do tác động của môi trường 

bảo quản hoặc các yếu tố khác. Việc kiểm tra định kỳ giúp doanh nghiệp có biện pháp 
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xử lý phù hợp đối với các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, biến dạng hoặc không còn 

đảm bảo chất lượng sử dụng. 

Trước khi xuất kho, hàng hóa cần được kiểm tra lại nhằm đảm bảo đáp ứng các 

yêu cầu về số lượng, chủng loại, quy cách và chất lượng theo yêu cầu của khách hàng 

hoặc bộ phận sử dụng. Hoạt động này góp phần hạn chế sai sót trong quá trình giao 

nhận, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng. 

Như vậy, kiểm tra chất lượng hàng hóa là một nội dung quan trọng trong quản lý 

kho hàng hóa, góp phần đảm bảo chất lượng hàng hóa trong toàn bộ quá trình nhập kho, 

lưu kho và xuất kho, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và 

giảm thiểu các rủi ro trong kinh doanh. 

1.1.3.6  An toàn kho hàng 

a. Khái niệm an toàn kho hàng 

An toàn kho hàng là tổng hợp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và tổ chức được áp 

dụng nhằm phòng ngừa, kiểm soát và hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình 

lưu trữ, bảo quản và luân chuyển hàng hóa trong kho. Công tác an toàn kho hàng hướng 

đến việc bảo vệ con người, hàng hóa, trang thiết bị và cơ sở vật chất, đồng thời đảm bảo 

các hoạt động trong kho được diễn ra liên tục, ổn định và hiệu quả. 

Trong hoạt động quản lý kho, an toàn kho hàng không chỉ liên quan đến việc 

phòng chống cháy nổ mà còn bao gồm các nội dung như an toàn lao động, an toàn trong 

vận hành thiết bị, an toàn hàng hóa và kiểm soát các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng 

đến chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu trữ. 

b. Vai trò của an toàn kho hàng 

An toàn kho hàng có vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý và vận hành 

kho của doanh nghiệp. Trước hết, việc đảm bảo an toàn giúp hạn chế các rủi ro có thể 

gây thiệt hại về người, tài sản và hàng hóa, từ đó giảm thiểu các tổn thất phát sinh trong 

quá trình hoạt động. 

Bên cạnh đó, công tác an toàn kho hàng góp phần duy trì tính liên tục của hoạt 

động sản xuất và kinh doanh. Khi các nguy cơ về tai nạn lao động, cháy nổ hoặc hư 

hỏng hàng hóa được kiểm soát hiệu quả, doanh nghiệp có thể hạn chế được các gián 

đoạn trong quá trình vận hành kho. 

Ngoài ra, việc thực hiện tốt công tác an toàn còn góp phần nâng cao ý thức trách 

nhiệm của người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn và chuyên nghiệp, đồng thời 
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hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động và phòng 

cháy chữa cháy. 

c) Nội dung công tác an toàn kho hàng 

Công tác an toàn kho hàng được thực hiện thông qua nhiều hoạt động khác nhau 

nhằm kiểm soát các nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình vận hành kho. 

Trước hết, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng 

cháy chữa cháy thông qua việc trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, xây dựng 

phương án ứng phó sự cố và tổ chức kiểm tra định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy 

trong kho. 

Bên cạnh đó, an toàn lao động cũng là một nội dung quan trọng trong quản lý 

kho. Doanh nghiệp cần xây dựng nội quy làm việc, trang bị bảo hộ lao động phù hợp và 

tổ chức đào tạo, hướng dẫn người lao động thực hiện đúng các quy định an toàn trong 

quá trình làm việc. 

Đối với các kho sử dụng phương tiện, thiết bị hỗ trợ như xe nâng, xe kéo hoặc hệ 

thống giá kệ, doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo 

các thiết bị luôn trong trạng thái hoạt động an toàn và ổn định. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần chú trọng đến công tác bảo quản hàng hóa thông qua 

việc bố trí, sắp xếp hàng hóa hợp lý, duy trì điều kiện môi trường lưu kho phù hợp và 

kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu trữ. 

Như vậy, an toàn kho hàng là một bộ phận không thể tách rời trong công tác quản 

lý kho hàng hóa. Việc thực hiện tốt các biện pháp an toàn không chỉ giúp bảo vệ con 

người và tài sản mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và đảm 

bảo hoạt động kho được vận hành ổn định, liên tục. 

1.1.3.7  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý kho hàng hoá 

Đánh giá hiệu quả quản lý kho hàng hóa là cơ sở để doanh nghiệp kiểm soát hoạt 

động kho và nâng cao chất lượng vận hành. Trong thực tế, một số chỉ tiêu cơ bản thường 

được sử dụng để phản ánh mức độ hiệu quả của công tác quản lý kho như sau: 

Thứ nhất, độ chính xác của tồn kho phản ánh mức độ phù hợp giữa số liệu trên 

sổ sách và số lượng hàng hóa thực tế trong kho. Đây là chỉ tiêu quan trọng thể hiện khả 

năng kiểm soát hàng hóa của doanh nghiệp. Độ chính xác cao cho thấy hệ thống quản 

lý thông tin và quy trình nhập – xuất được thực hiện chặt chẽ. Điều này cũng phù hợp 
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với vai trò của sổ sách kho trong việc: “nắm được đầy đủ, chính xác tình hình lưu chuyển 

hàng hóa qua kho về số lượng, chất lượng…” 

Thứ hai, thời gian đáp ứng đơn hàng là chỉ tiêu đo lường khoảng thời gian từ khi 

nhận yêu cầu đến khi hoàn tất việc xuất hàng. Thời gian đáp ứng càng ngắn chứng tỏ 

quy trình xử lý trong kho càng hiệu quả, khả năng phối hợp giữa các bộ phận càng tốt, 

từ đó nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

Thứ ba, tỷ lệ sai sót khi xuất hàng phản ánh mức độ chính xác trong quá trình 

thực hiện nghiệp vụ kho. Sai sót có thể bao gồm giao sai hàng, sai số lượng hoặc sai quy 

cách. Chỉ tiêu này càng thấp thì hiệu quả quản lý kho càng cao, đồng thời thể hiện sự 

kiểm soát tốt trong quá trình xuất hàng và tổ chức lao động trong kho. 

Thứ tư, hiệu suất sử dụng không gian kho thể hiện mức độ khai thác diện tích và 

dung tích lưu trữ của kho. Việc bố trí, sắp xếp hàng hóa hợp lý không chỉ giúp tận dụng 

tối đa không gian mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập – xuất và kiểm tra 

hàng hóa, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành kho. 

Tóm lại, các chỉ tiêu như độ chính xác tồn kho, thời gian đáp ứng đơn hàng, tỷ lệ 

sai sót khi xuất hàng và hiệu suất sử dụng không gian kho là những tiêu chí quan trọng 

để đánh giá hiệu quả quản lý kho hàng hóa. Việc theo dõi và cải thiện các chỉ tiêu này 

sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý và tối ưu hóa hoạt động Logistics. 

1.1.4  Các phương pháp quản lý hàng tồn kho 

Trong hoạt động quản trị tồn kho, doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều phương 

pháp khác nhau tùy theo đặc điểm sản phẩm, quy mô vận hành và chiến lược kinh doanh. 

Mỗi phương pháp có nguyên lý riêng, tác động trực tiếp đến chi phí tồn kho, mức độ 

đáp ứng đơn hàng và hiệu quả sử dụng vốn. 

(1) Phương pháp VMI (Vendor Managed Inventory – Quản lý tồn kho bởi 

nhà cung cấp) 

Phương pháp VMI là mô hình trong đó nhà cung cấp tham gia trực tiếp vào quá 

trình quản lý tồn kho của doanh nghiệp. Thay vì doanh nghiệp chủ động đặt hàng, nhà 

cung cấp sẽ dựa trên dữ liệu tồn kho thực tế, tốc độ tiêu thụ và kế hoạch bán hàng để tự 

động quyết định thời điểm cũng như số lượng bổ sung hàng hóa. 

Về bản chất, VMI chuyển một phần trách nhiệm quản lý tồn kho từ doanh nghiệp 

sang nhà cung cấp, giúp giảm tải công việc cho bộ phận kho và mua hàng. Đồng thời, 
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phương pháp này góp phần hạn chế tình trạng thiếu hàng đột ngột hoặc tồn kho dư thừa 

do đặt hàng không chính xác. 

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả VMI, doanh nghiệp cần có hệ thống thông tin 

minh bạch, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và có sự tin tưởng cao giữa hai bên. Nếu 

việc chia sẻ dữ liệu không chính xác hoặc thiếu đồng bộ, nhà cung cấp có thể đưa ra 

quyết định sai lệch, dẫn đến rủi ro tồn kho. 

(2) Mô hình EOQ (Economic Order Quantity – Số lượng đặt hàng kinh tế) 

EOQ là mô hình toán học giúp xác định lượng đặt hàng tối ưu nhằm tối thiểu hóa 

tổng chi phí tồn kho. Tổng chi phí này bao gồm chi phí đặt hàng (chi phí phát sinh mỗi 

lần đặt hàng) và chi phí lưu kho (chi phí bảo quản, lưu trữ hàng hóa). 

Nguyên lý của EOQ là tìm điểm cân bằng giữa hai loại chi phí: nếu đặt hàng với 

số lượng lớn thì giảm số lần đặt hàng nhưng tăng chi phí lưu kho; ngược lại, nếu đặt 

hàng ít thì tăng tần suất đặt hàng nhưng giảm chi phí lưu trữ. EOQ giúp doanh nghiệp 

xác định “mức đặt hàng tối ưu” để cân bằng hai yếu tố này. 

Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu ổn định, ít 

biến động theo mùa vụ. Tuy nhiên, trong thực tế ngành giày dép – thời trang, nhu cầu 

thường thay đổi nhanh theo xu hướng, nên EOQ có thể gặp hạn chế nếu không được 

điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn. 

(3) Phương pháp JIT (Just In Time – Nhập hàng đúng thời điểm) 

JIT là phương pháp quản lý tồn kho hướng đến việc giảm thiểu tối đa lượng hàng 

lưu kho bằng cách chỉ nhập hàng khi thực sự cần thiết cho hoạt động sản xuất hoặc bán 

hàng. Mục tiêu của JIT là “không tồn kho dư thừa”, từ đó giảm chi phí lưu kho và tăng 

hiệu quả sử dụng vốn. 

Trong thực tế, JIT giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro hàng lỗi mốt, đặc biệt 

trong ngành thời trang – nơi vòng đời sản phẩm ngắn. Tuy nhiên, phương pháp này đòi 

hỏi chuỗi cung ứng phải vận hành cực kỳ ổn định, từ nhà cung cấp, vận chuyển đến hệ 

thống kho. 

Chỉ cần một sự gián đoạn nhỏ (lỗi sản xuất…), doanh nghiệp có thể rơi vào tình 

trạng thiếu hàng ngay lập tức, ảnh hưởng đến doanh thu. Do đó, JIT phù hợp với doanh 

nghiệp có hệ thống cung ứng mạnh và kiểm soát tốt đối tác. 

(4) Phương pháp ABC (Phân loại tồn kho theo giá trị) 
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Phương pháp ABC phân loại hàng tồn kho dựa trên mức độ quan trọng về giá trị 

và ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Theo đó: 

 Nhóm A: Giá trị cao, số lượng ít → cần kiểm soát chặt chẽ 

 Nhóm B: Giá trị trung bình → kiểm soát ở mức vừa phải 

 Nhóm C: Giá trị thấp, số lượng lớn → quản lý đơn giản hơn 

Phương pháp này giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực quản lý vào các mặt 

hàng quan trọng nhất (nhóm A), từ đó tối ưu chi phí kiểm soát và nâng cao hiệu quả 

quản trị. 

Trong thực tế ngành giày dép, nhóm A thường là các dòng sản phẩm chủ lực 

hoặc có giá trị cao, trong khi nhóm C có thể là các mẫu phổ thông, giá thấp. Tuy nhiên, 

hạn chế của ABC là không phản ánh yếu tố xu hướng thị trường, do đó cần kết hợp với 

các phương pháp khác để đảm bảo hiệu quả. 

(5) Phương pháp FIFO (First In First Out – Nhập trước, xuất trước) 

FIFO là phương pháp quản lý tồn kho dựa trên nguyên tắc hàng nhập trước sẽ 

được xuất trước. Điều này giúp đảm bảo hàng hóa được luân chuyển liên tục, hạn chế 

tình trạng tồn kho lâu ngày. 

Phương pháp này đặc biệt phù hợp với ngành hàng có yếu tố thời gian như giày 

dép, thời trang – nơi sản phẩm dễ lỗi mốt. Ngoài ra, FIFO còn giúp giá trị hàng tồn kho 

cuối kỳ phản ánh gần với giá thị trường hiện tại, hỗ trợ tốt cho công tác kế toán và báo 

cáo tài chính. 

Tuy nhiên, việc áp dụng FIFO trong thực tế đòi hỏi kho phải được sắp xếp khoa 

học theo thứ tự nhập hàng. Nếu bố trí kho không hợp lý, nhân viên dễ lấy nhầm hàng 

mới thay vì hàng cũ, làm giảm hiệu quả của phương pháp. 

(6) Phương pháp LIFO (Last In First Out – Nhập sau, xuất trước) 

LIFO là phương pháp ngược lại với FIFO, theo đó hàng nhập sau sẽ được xuất 

trước. Trong kế toán, LIFO giúp phản ánh chi phí hàng bán gần với giá hiện tại trong 

bối cảnh giá cả tăng. 

Tuy nhiên, trong thực tế vận hành kho, đặc biệt với ngành giày dép, LIFO ít được 

áp dụng vì có thể dẫn đến tồn đọng hàng cũ lâu ngày. Điều này làm tăng nguy cơ lỗi 

mốt, giảm chất lượng sản phẩm và gây khó khăn trong việc tiêu thụ. Do đó, LIFO chủ 

yếu mang tính chất kế toán hơn là phương pháp vận hành thực tế trong kho. 

(7) Phương pháp Min – Max (Mức tồn kho tối thiểu – tối đa) 
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Phương pháp Min – Max kiểm soát tồn kho dựa trên hai ngưỡng: 

 Mức tối thiểu (Min): khi tồn kho giảm xuống mức này → cần đặt hàng 

 Mức tối đa (Max): mức tồn kho mục tiêu sau khi bổ sung 

Khi tồn kho chạm mức Min, hệ thống sẽ kích hoạt việc đặt hàng để đưa tồn kho 

trở lại mức Max. Phương pháp này giúp đảm bảo luôn có đủ hàng để phục vụ nhu cầu, 

đồng thời tránh tồn kho quá mức. 

Trong thực tế, Min – Max được sử dụng khá phổ biến vì dễ triển khai và phù hợp 

với nhiều loại hàng hóa. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào việc xác định chính 

xác hai ngưỡng Min – Max. Nếu dữ liệu tiêu thụ không chính xác, doanh nghiệp dễ gặp 

tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt hàng hóa. 

(8) MRP (Material Requirements Planning – Hoạch định nhu cầu nguyên 

vật liệu) 

MRP là hệ thống lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch sản 

xuất, định mức sử dụng và tồn kho hiện có. Phương pháp này giúp doanh nghiệp xác 

định chính xác: 

 Loại nguyên vật liệu cần mua 

 Số lượng cần thiết 

 Thời điểm cần cung ứng 

MRP thường được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là những 

đơn vị có quy trình sản xuất phức tạp và nhiều loại nguyên vật liệu. 

Trong ngành giày dép, MRP có thể được sử dụng để quản lý các vật tư như đế, 

quai, phụ kiện… Tuy nhiên, việc triển khai MRP đòi hỏi hệ thống dữ liệu chính xác và 

phần mềm quản lý phù hợp. Nếu dữ liệu đầu vào sai lệch, toàn bộ kế hoạch sản xuất và 

cung ứng sẽ bị ảnh hưởng 

1.2  Tổng quan về quy trình quản lý kho hàng hoá 

1.2.1  Tổng quan về quy trình quản lý kho hàng hóa 

1.2.1.1  Khái niệm quy trình quản lý kho 

Quy trình quản lý kho hàng hóa là tổng thể các bước công việc được tổ chức theo 

một trình tự khoa học nhằm đảm bảo hoạt động nhập kho, lưu trữ, bảo quản và xuất kho 

diễn ra một cách hiệu quả, chính xác và liên tục. Đây là nội dung cốt lõi trong quản lý 

kho, phản ánh cách thức vận hành thực tế của kho hàng trong doanh nghiệp. 



16 

Về bản chất, quy trình quản lý kho không phải là một hoạt động đơn lẻ mà là một 

chuỗi các nghiệp vụ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các hoạt động này bao gồm từ 

khâu tiếp nhận hàng hóa, kiểm tra số lượng và chất lượng, phân loại, sắp xếp lưu trữ cho 

đến theo dõi trong quá trình bảo quản và thực hiện xuất kho. Mỗi công đoạn đều có vai 

trò nhất định và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chung của toàn bộ hệ thống kho. 

Trong thực tế, quy trình quản lý kho được xây dựng dựa trên đặc điểm hoạt động 

của doanh nghiệp, quy mô kho, tính chất hàng hóa và yêu cầu phục vụ sản xuất – kinh 

doanh. Do đó, quy trình này cần được thiết kế linh hoạt để phù hợp với điều kiện cụ thể 

của từng doanh nghiệp. 

Theo quan điểm trong giáo trình Logistics, hoạt động kho cần được tổ chức có 

kế hoạch để đảm bảo sự phối hợp đồng bộ với các bộ phận khác: “Kho hàng hóa hoạt 

động có kế hoạch sẽ chủ động phục vụ tốt sản xuất và lưu thông hàng hóa, sẽ khắc phục 

được tình trạng bị động, khi thì nhập, xuất dồn dập, khi thì không có việc; đồng thời làm 

cho hoạt động kho nhịp nhàng, ăn khớp với hoạt động sản xuất và kinh doanh”. Điều 

này cho thấy quy trình quản lý kho không chỉ nhằm kiểm soát hàng hóa mà còn đóng 

vai trò liên kết trong toàn bộ chuỗi Logistics của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, một quy trình quản lý kho hiệu quả cần đảm bảo tính rõ ràng, dễ 

thực hiện, có khả năng kiểm soát và phù hợp với thực tế vận hành. Việc chuẩn hóa quy 

trình giúp giảm thiểu sai sót trong nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động và tạo cơ sở 

cho việc kiểm tra, đánh giá hoạt động kho. 

1.2.1.2  Vai trò của quy trình quản lý kho 

Quy trình quản lý kho hàng hóa giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh 

nghiệp, đặc biệt trong việc đảm bảo sự vận hành hiệu quả và ổn định của hệ thống 

Logistics. 

Trước hết, quy trình giúp đảm bảo tính chính xác và kiểm soát hàng hóa. Việc 

quy định rõ ràng các bước nghiệp vụ giúp doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ số lượng, chất 

lượng và vị trí hàng hóa, từ đó hạn chế sai sót và thất thoát trong quá trình quản lý. 

Tiếp theo, quy trình quản lý kho góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

Khi các hoạt động được tổ chức khoa học, doanh nghiệp có thể giảm thời gian xử lý, tối 

ưu không gian lưu trữ và sử dụng lao động một cách hợp lý hơn. 
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Ngoài ra, quy trình còn giúp đảm bảo tính liên tục của hoạt động sản xuất – kinh 

doanh. Việc kiểm soát tốt dòng hàng hóa giúp cung ứng kịp thời, tránh tình trạng gián 

đoạn trong sản xuất và phân phối. 

Không những vậy, quy trình quản lý kho còn tạo điều kiện cho việc kiểm tra và 

cải tiến hoạt động. Thông qua quy trình chuẩn, doanh nghiệp có thể dễ dàng đánh giá 

hiệu quả, phát hiện sai sót và đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp. 

Cuối cùng, quy trình quản lý kho đóng vai trò kết nối các hoạt động trong chuỗi 

Logistics. Kho hàng là mắt xích trung gian giữa mua hàng, sản xuất và phân phối, do đó 

một quy trình hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống 

Logistics. 

1.2.2  Quy trình quản lý kho hàng hóa trong doanh nghiệp 

1.2.2.1  Nội dung quy trình nghiệp vụ nhập kho 

a) Sơ đồ quy trình nhập kho 

 

Hình 1: Sơ đồ quy trình nhập kho (Nguồn: Phan Thanh Lâm, Cẩm nang quản trị 

kho hàng) 
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b) Nội dung các bước trong quy trình 

Quy trình nghiệp vụ nhập kho bao gồm các bước từ khi chuẩn bị tiếp nhận hàng 

hóa cho đến khi hàng hóa được cập nhật đầy đủ vào hệ thống và sắp xếp ổn định trong 

kho. 

[1] Chuẩn bị nhập hàng (Báo kho nhận hàng) 

Trước khi hàng hóa được đưa về kho, các bộ phận liên quan như phòng Xuất 

nhập khẩu hoặc phòng Cung ứng có trách nhiệm thông báo trước cho bộ phận kho về 

kế hoạch nhập hàng. Nội dung thông báo thường bao gồm thông tin chi tiết về lô hàng, 

thời gian dự kiến nhập, cũng như các chứng từ đi kèm như Notice of Arrival, Packing 

list, Catalogue hoặc phiếu xuất kho của nhà cung cấp. 

Việc thông báo trước giúp kho chủ động trong công tác chuẩn bị, bao gồm bố trí 

mặt bằng, sắp xếp quầy kệ và dự kiến vị trí lưu trữ phù hợp với đặc điểm của từng loại 

hàng hóa. Đồng thời, các chứng từ liên quan được tập hợp và lưu trữ theo từng lô hàng, 

tạo cơ sở cho việc kiểm tra và đối chiếu ở các bước tiếp theo. 

[2] Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa 

Khi hàng hóa được vận chuyển đến kho, thủ kho và nhân viên kho tiến hành tiếp 

nhận trực tiếp từ phía nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển. Đây là bước quan trọng 

nhằm xác định tính phù hợp giữa hàng hóa thực tế và thông tin trên chứng từ. Việc kiểm 

tra được thực hiện trên hai phương diện chính là số lượng và chất lượng.  

Cụ thể, kiểm tra số lượng được tiến hành bằng phương pháp kiểm đếm trực tiếp 

từng mặt hàng và đối chiếu với hóa đơn hoặc lệnh giao hàng. 

Bên cạnh đó, hàng hóa cũng được kiểm tra về tình trạng vật lý như móp méo, hư 

hỏng hoặc quá hạn sử dụng. Nếu phát hiện sai lệch, cần lập biên bản có xác nhận của 

các bên liên quan để làm căn cứ xử lý. 

[3] Xác nhận và hoàn thiện chứng từ nhập kho 

Sau khi hoàn tất kiểm tra, thủ kho tiến hành ký xác nhận số lượng thực nhận trên 

hóa đơn hoặc phiếu giao hàng của nhà cung cấp. Đây là bước quan trọng nhằm xác lập 

tính pháp lý của nghiệp vụ nhập kho. 

Đối với hàng nhập khẩu, bộ chứng từ nhập kho thường đầy đủ hơn, bao gồm các 

giấy tờ như tờ khai hải quan, biên bản giao nhận hàng hóa và các chứng từ vận chuyển 

liên quan. Trên cơ sở đó, phòng kế toán sẽ lập phiếu nhập kho chính thức để ghi nhận 

nghiệp vụ vào hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 
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[4] Nhập dữ liệu và cập nhật hệ thống quản lý kho 

Sau khi chứng từ được xác nhận, các thông tin liên quan đến hàng hóa sẽ được 

nhập vào hệ thống quản lý kho thông qua việc quét mã hàng hoặc nhập liệu trực tiếp. 

Nội dung cập nhật bao gồm tên hàng, số lượng, vị trí lưu trữ và các thông tin nhận dạng 

khác. 

Ngoài việc cập nhật trên hệ thống điện tử, thông tin hàng hóa còn được ghi nhận 

trên thẻ kho nhằm phục vụ công tác theo dõi thủ công và đối chiếu khi cần thiết. Điều 

này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý dữ liệu tồn kho. 

[5] Sắp xếp, định vị và xử lý hàng hóa trong kho 

Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu, hàng hóa được tiến hành phân loại và sắp xếp 

vào các vị trí phù hợp trong kho. Việc bố trí hàng hóa có thể thực hiện ngay hoặc thông 

qua khu vực trung chuyển trước khi đưa lên kệ chính thức. 

Trong quá trình này, cần đối chiếu mã hàng (Item No) với chứng từ để đảm bảo 

tính thống nhất giữa thực tế và hệ thống. Đối với một số trường hợp, đặc biệt là hàng 

nhập khẩu, doanh nghiệp còn thực hiện phân loại hàng hóa thành hàng đạt tiêu chuẩn 

và hàng không đạt tiêu chuẩn để có phương án xử lý phù hợp. 

[6] Dán nhãn và định danh hàng hóa 

Một bước quan trọng trong quy trình nhập kho là dán nhãn và định danh hàng 

hóa. Các sản phẩm sau khi nhập kho sẽ được gắn mã vạch hoặc tem nhãn nhằm phục vụ 

cho việc nhận diện và quản lý trong suốt quá trình lưu trữ và xuất kho. Hoạt động này 

thường được thực hiện bởi bộ phận chuyên trách, đồng thời được ghi nhận vào nhật ký 

kho để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của bộ phận quản lý kho. 

[7] Lưu trữ chứng từ và hoàn tất nghiệp vụ nhập kho 

Sau khi hoàn tất các bước trên, toàn bộ chứng từ liên quan đến nghiệp vụ nhập 

kho được sắp xếp và lưu trữ theo từng lô hàng và theo thứ tự thời gian. Việc lưu trữ đầy 

đủ chứng từ giúp đảm bảo khả năng kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết, đồng thời phục vụ 

cho công tác quản lý và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp. 

Kết luận 

Quy trình nghiệp vụ nhập kho là một chuỗi các hoạt động có liên kết chặt chẽ, từ 

khâu chuẩn bị, tiếp nhận, kiểm tra đến cập nhật và lưu trữ thông tin. Việc thực hiện đầy 

đủ và chính xác các bước trong quy trình không chỉ giúp kiểm soát tốt hàng hóa đầu vào 
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mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kho và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu 

trong toàn bộ hệ thống Logistics. 

1.2.2.2  Nội dung quy trình nghiệp vụ xuất kho 

a) Sơ đồ quy trình xuất kho 

 

Hình 2: Sơ đồ quy trình xuất kho (Nguồn: Phan Thanh Lâm, Cẩm nang 

quản trị kho hàng) 

b) Nội dung các bước trong quy trình 

[1] Chuẩn bị xuất hàng 

Trước khi tiến hành xuất kho, bộ phận kho cần thực hiện công tác chuẩn bị đầy 

đủ về thiết bị, nhân lực và chứng từ liên quan. Các thiết bị như xe nâng, xe đẩy tay, dụng 

cụ bốc xếp cùng lực lượng công nhân phải được bố trí sẵn sàng nhằm đảm bảo quá trình 

xuất hàng diễn ra nhanh chóng và an toàn. 
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Bên cạnh đó, các chứng từ cần thiết cho nghiệp vụ xuất kho cũng phải được chuẩn 

bị đầy đủ, bao gồm Giấy báo xuất hàng, Lệnh giao hàng (Delivery Order), Hóa đơn 

(Invoice) hoặc Phiếu xuất kho. 

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng giúp giảm thiểu sai sót và đảm bảo tính liên tục của quy 

trình xuất kho. 

[2] Tiếp nhận và xử lý chứng từ xuất kho 

Quy trình xuất kho bắt đầu từ việc bộ phận kho tiếp nhận các chứng từ yêu cầu 

xuất hàng từ phòng Kinh doanh hoặc phòng Kế toán. Các chứng từ này có thể bao gồm 

Phiếu đặt hàng, Phiếu giao hàng hoặc Phiếu xuất kho, tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

Đối với một số khách hàng đặc thù như hệ thống siêu thị, doanh nghiệp bắt buộc 

phải có đơn đặt hàng kèm theo để làm căn cứ thực hiện xuất kho. Điều này nhằm đảm 

bảo tính hợp lệ và minh bạch của nghiệp vụ. 

Sau khi tiếp nhận, thủ kho tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của chứng từ 

trước khi chuyển sang các bước tiếp theo. 

[3] Tổ chức soạn hàng và chuẩn bị xuất 

Sau khi chứng từ được xác nhận, thủ kho tiến hành phân công nhiệm vụ cho nhân 

viên kho thực hiện công tác soạn hàng (picking). Cụ thể, chứng từ xuất kho được phân 

chia theo từng khu vực để nhân viên phụ trách tiến hành lấy hàng theo danh mục yêu 

cầu. 

Trong trường hợp doanh nghiệp có tổ chức kho chẵn (kho dự trữ) và kho lẻ (kho 

soạn hàng), Phó kho sẽ điều phối việc xuất hàng nguyên lô từ kho chẵn ra khu vực tập 

kết để phục vụ việc soạn hàng lẻ. 

Quá trình soạn hàng đòi hỏi nhân viên phải thực hiện chính xác theo danh mục, 

đảm bảo đúng chủng loại, số lượng và chất lượng hàng hóa. Đây là bước quan trọng 

nhằm hạn chế sai sót trước khi giao hàng cho khách. 

[4] Kiểm tra, đối soát và đóng gói hàng hóa 

Sau khi hoàn tất việc soạn hàng, thủ kho tiến hành kiểm tra lại hàng hóa dựa trên 

chứng từ xuất kho. Việc kiểm tra được thực hiện dưới sự chứng kiến của các bên liên 

quan nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác. 

Tiếp theo, nhân viên kho thực hiện quét mã vạch (scan) từng mặt hàng để cập 

nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý. Thông tin này được chuyển đến bộ phận kế toán để 

làm căn cứ lập hóa đơn chính thức. 
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Sau khi đối chiếu chính xác, hàng hóa được đóng gói và dán nhãn hoặc bảng chi 

tiết đóng gói (Packing List) trên từng kiện hàng. Đồng thời, thông tin được ghi nhận vào 

sổ nhật ký kho nhằm phục vụ công tác theo dõi. 

[5] Thực hiện xuất kho và giao nhận hàng hóa 

Khi hàng hóa đã được chuẩn bị đầy đủ, Trưởng kho hoặc Trưởng phòng Kho vận 

sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối về số lượng và chủng loại hàng hóa trước khi ký duyệt 

cho phép xuất kho. 

Quá trình bốc xếp hàng lên phương tiện vận chuyển được thực hiện dưới sự giám 

sát của các bên liên quan như thủ kho, nhân viên giao nhận, tài xế và bảo vệ nhằm đảm 

bảo tính an toàn và minh bạch. 

Việc sắp xếp hàng hóa trên xe cũng tuân theo nguyên tắc nhất định, cụ thể: hàng 

giao xa được xếp vào phía trong, hàng giao trước được xếp gần cửa xe để thuận tiện cho 

quá trình dỡ hàng. 

[6] Đối soát, cập nhật và báo cáo sau xuất kho 

Sau khi hoàn tất giao hàng, nhân viên giao nhận có trách nhiệm trả lại Phiếu xuất 

kho đã có xác nhận của khách hàng cho thủ kho. Chứng từ này sau đó được chuyển về 

phòng kế toán để hoàn tất nghiệp vụ. 

Đồng thời, nhân viên tại các khu vực kho báo cáo tình hình tồn kho thực tế trong 

ngày. Trên cơ sở đó, thủ kho tiến hành đối chiếu số liệu giữa thực tế và hệ thống máy 

tính. 

Nếu số liệu khớp đúng, thủ kho sẽ lập báo cáo tổng hợp tình hình xuất kho và gửi 

đến Trưởng kho hoặc Trưởng phòng Kho vận. Việc đối soát này giúp đảm bảo tính chính 

xác của dữ liệu tồn kho và hỗ trợ công tác quản lý hiệu quả. 

[7] Lưu trữ chứng từ và hoàn tất nghiệp vụ xuất kho 

Sau khi hoàn tất các bước trên, toàn bộ chứng từ liên quan đến nghiệp vụ xuất 

kho được phân loại và lưu trữ theo từng lô hàng và theo thứ tự thời gian. 

Việc lưu trữ đầy đủ chứng từ không chỉ phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu 

mà còn là cơ sở quan trọng cho hoạt động kiểm toán và quản lý nội bộ của doanh nghiệp. 

Kết luận 

Quy trình nghiệp vụ xuất kho là một chuỗi các hoạt động liên kết chặt chẽ, từ 

khâu chuẩn bị, tiếp nhận chứng từ, soạn hàng, kiểm tra đến giao nhận và cập nhật hệ 

thống. Việc thực hiện đúng và đầy đủ các bước trong quy trình không chỉ giúp đảm bảo 
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tính chính xác của hàng hóa xuất kho mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kho 

và tối ưu hóa hoạt động Logistics của doanh nghiệp. 

1.2.2.3  Nội dung quy trình kiểm kê 

a) Sơ đồ quy trình kiểm kê 

 

Hình 3: Sơ đồ quy trình kiểm kê (Nguồn: Phan Thanh Lâm, Cẩm nang 

quản trị kho hàng) 

b) Nội dung quy trình kiểm kê 

[1] Lập kế hoạch kiểm kê 

Đây là bước khởi đầu, có vai trò định hướng toàn bộ hoạt động kiểm kê. Doanh 

nghiệp căn cứ vào yêu cầu quản lý (định kỳ theo tháng, quý, năm hoặc kiểm kê đột xuất) 

để xây dựng kế hoạch kiểm kê cụ thể. 

Nội dung kế hoạch bao gồm: phạm vi kiểm kê (toàn bộ kho hay từng khu vực), 

thời gian thực hiện, phương pháp kiểm kê (toàn bộ hoặc chọn mẫu), phân công nhân sự 

tham gia và chuẩn bị biểu mẫu liên quan. Kế hoạch sau khi lập sẽ được trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo tính chính thức và đồng bộ khi triển khai. 

Việc lập kế hoạch rõ ràng giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn lực, hạn chế 

gián đoạn hoạt động kho và đảm bảo quá trình kiểm kê diễn ra có kiểm soát. 

[2] Chuẩn bị trước kiểm kê 

Trước khi tiến hành kiểm kê, kho hàng cần được tổ chức, sắp xếp lại một cách 

khoa học để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm đếm. Hàng hóa được phân loại theo 

mã hàng, khu vực, nhà cung cấp hoặc chủng loại nhằm tránh nhầm lẫn trong quá trình 

kiểm kê. 

Đồng thời, doanh nghiệp thường tạm dừng các hoạt động nhập – xuất kho trong 

thời gian kiểm kê hoặc có cơ chế kiểm soát chặt chẽ các phát sinh để đảm bảo số liệu 

không bị biến động. Các công cụ hỗ trợ như phiếu kiểm kê, máy quét mã vạch, file dữ 

liệu hàng hóa… cũng được chuẩn bị đầy đủ. 

Lập kế 
hoạch 

kiểm kê

Chuẩn bị 
trước 

kiểm kê

Tiến hành 
kiểm kê 
thực tế

Đối chiếu 
số liệu và 

xử lý 
chênh 
lệch

Cập nhật 
hệ thống 
và hoàn 
tất kiểm 

kê

Lưu trữ 
hồ sơ và 
báo cáo 
kiểm kê
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Ngoài ra, bộ phận kế toán tiến hành chốt số liệu tồn kho trên hệ thống tại thời 

điểm trước kiểm kê để làm cơ sở đối chiếu với số liệu thực tế sau này. 

[3] Tiến hành kiểm kê thực tế 

Ở bước này, nhân viên kho sẽ trực tiếp thực hiện kiểm đếm hàng hóa tại từng vị 

trí lưu trữ. Việc kiểm kê có thể thực hiện bằng phương pháp thủ công (đếm, ghi chép) 

hoặc kết hợp với thiết bị hỗ trợ như máy quét mã vạch để tăng độ chính xác. 

Hàng hóa được kiểm kê theo từng mã hàng, quy cách, màu sắc, kích cỡ… tùy 

theo đặc điểm sản phẩm. Kết quả kiểm kê được ghi nhận vào phiếu kiểm kê hoặc nhập 

trực tiếp vào hệ thống. 

Trong thực tế, quá trình này có thể phát sinh nhiều vấn đề như hàng bị xáo trộn 

vị trí, hàng lẻ chưa được gom, hoặc cùng một mã hàng nằm ở nhiều khu vực khác nhau, 

do đó đòi hỏi nhân viên phải kiểm tra cẩn thận và có sự phối hợp giữa các bộ phận để 

đảm bảo tính chính xác. 

[4] Đối chiếu số liệu và xử lý chênh lệch 

Sau khi hoàn tất kiểm kê thực tế, số liệu thu thập được sẽ được đối chiếu với số 

liệu trên hệ thống kế toán hoặc phần mềm quản lý kho. 

Trường hợp số liệu trùng khớp, doanh nghiệp tiến hành xác nhận kết quả kiểm 

kê. Ngược lại, nếu phát sinh chênh lệch (thừa hoặc thiếu), cần tiến hành kiểm tra lại để 

xác định nguyên nhân. Các nguyên nhân có thể bao gồm sai sót trong quá trình nhập – 

xuất, thất lạc hàng hóa, nhầm lẫn mã hàng hoặc lỗi ghi nhận dữ liệu. 

Dựa trên kết quả xác minh, doanh nghiệp sẽ lập biên bản xử lý chênh lệch và đưa 

ra phương án điều chỉnh phù hợp, đảm bảo số liệu tồn kho phản ánh đúng thực tế. 

[5] Cập nhật hệ thống và hoàn tất kiểm kê 

Sau khi xử lý các chênh lệch, bộ phận kế toán và kho vận tiến hành cập nhật lại 

số liệu tồn kho trên hệ thống quản lý. Các nghiệp vụ điều chỉnh (nhập bổ sung, xuất điều 

chỉnh…) được thực hiện thông qua các chứng từ liên quan như phiếu nhập khác, phiếu 

xuất khác. 

Việc cập nhật này giúp đồng bộ dữ liệu giữa thực tế và hệ thống, tạo cơ sở cho 

các hoạt động quản trị tiếp theo như lập báo cáo tồn kho, tính giá vốn và ra quyết định 

kinh doanh. 

[6] Lưu trữ hồ sơ và báo cáo kết quả kiểm kê 
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Toàn bộ chứng từ liên quan đến quá trình kiểm kê như phiếu kiểm kê, biên bản 

kiểm kê, biên bản xử lý chênh lệch… được tổng hợp, sắp xếp và lưu trữ theo quy định. 

Đồng thời, doanh nghiệp lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê, phản ánh tình 

hình tồn kho thực tế, mức độ chênh lệch và các vấn đề phát sinh. Báo cáo này là cơ sở 

quan trọng phục vụ công tác kiểm toán, đánh giá hiệu quả quản lý kho và đưa ra các 

biện pháp cải thiện trong tương lai. 

1.3  Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ liên quan đến quản lý kho 

1.3.1  Các quy định pháp lý liên quan đến quản lý hàng hóa và kho bãi 

Hoạt động quản lý kho hàng hóa trong doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của nhiều 

văn bản pháp luật khác nhau. Việc tuân thủ các quy định này giúp đảm bảo tính hợp 

pháp, minh bạch và hiệu quả trong quá trình quản lý hàng hóa. 

Thứ nhất, quy định trong luật thương mại. 

Theo Luật Thương mại năm 2005, hoạt động lưu kho và bảo quản hàng hóa được 

xem là một phần trong hoạt động thương mại. Cụ thể, Điều 237 quy định về dịch vụ lưu 

kho, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ bảo quản hàng hóa an toàn, giữ nguyên 

tình trạng hàng hóa trong suốt thời gian lưu kho. Đồng thời, Điều 238 quy định quyền 

và nghĩa vụ của bên thuê kho, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông 

tin về hàng hóa để đảm bảo việc bảo quản phù hợp. Những quy định này là cơ sở pháp 

lý quan trọng để doanh nghiệp tổ chức hoạt động kho hàng một cách đúng quy định. 

Thứ hai, quy định trong luật kế toán. 

Luật Kế toán năm 2015 quy định rõ về việc quản lý và ghi nhận tài sản của doanh 

nghiệp, trong đó có hàng tồn kho. Theo Điều 4, hàng tồn kho được xem là một loại tài 

sản và phải được phản ánh đầy đủ, chính xác trong sổ kế toán. Bên cạnh đó, Điều 40 

quy định doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ, bao gồm cả hàng tồn kho, 

nhằm đảm bảo số liệu kế toán trung thực và hợp lý. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tổ 

chức hệ thống theo dõi nhập – xuất – tồn kho một cách chặt chẽ. 

Thứ ba, quy định trong luật hải quan. 

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Luật Hải quan năm 2014 quy định rõ về việc 

quản lý, giám sát hàng hóa trong kho. Theo Điều 41, hàng hóa gửi kho ngoại quan phải 

chịu sự giám sát của cơ quan hải quan trong suốt thời gian lưu giữ. Ngoài ra, Điều 61 

quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo quản, lưu giữ và xuất trình hàng 
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hóa khi có yêu cầu kiểm tra. Các quy định này đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát 

chặt chẽ đối với hàng hóa trong kho liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. 

Thứ tư, các quy định về quản lý hàng tồn kho. 

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – Hàng tồn kho (ban hành theo Quyết 

định 149/2001/QĐ-BTC), hàng tồn kho phải được ghi nhận theo giá gốc và được đánh 

giá lại khi có dấu hiệu giảm giá trị. Đồng thời, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho khi giá trị thuần có thể thực hiện thấp hơn giá gốc. Quy định này 

giúp phản ánh đúng giá trị thực tế của hàng tồn kho và hạn chế rủi ro tài chính. 

Thứ năm, quy định về an toàn kho bãi. 

Theo Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), các 

cơ sở kho hàng phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, được quy 

định tại Điều 7. Ngoài ra, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 cũng yêu cầu doanh 

nghiệp phải đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động trong kho (Điều 7). 

Những quy định này nhằm giảm thiểu rủi ro cháy nổ, tai nạn lao động và bảo vệ tài sản 

trong kho. 

Tóm lại, hệ thống các quy định pháp lý liên quan đến quản lý kho hàng hóa tạo 

thành một khung pháp lý toàn diện, giúp doanh nghiệp tổ chức hoạt động kho một cách 

hợp pháp, an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo yêu 

cầu pháp luật mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản lý và uy tín của doanh nghiệp. 

1.3.2  Hệ thống chứng từ trong quản lý kho 

1.3.2.1  Khái niệm và vai trò của chứng từ kho 

Chứng từ kho là các tài liệu kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên 

quan đến quá trình nhập, xuất và tồn kho hàng hóa trong doanh nghiệp. Đây là căn cứ 

pháp lý để ghi nhận các biến động của hàng tồn kho, đồng thời là cơ sở để kiểm tra, đối 

chiếu và kiểm soát hoạt động quản lý kho. 

Theo quy định tại Điều 16 Luật Kế toán năm 2015, mọi nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh đều phải được lập chứng từ kế toán và chỉ được ghi sổ kế toán khi có 

chứng từ hợp pháp. Điều này cho thấy chứng từ kho đóng vai trò bắt buộc trong việc 

ghi nhận và quản lý hàng tồn kho. 

Về vai trò, chứng từ kho có ý nghĩa quan trọng trong nhiều khía cạnh. Trước hết, 

đây là căn cứ để ghi chép sổ sách kế toán, đảm bảo số liệu về hàng tồn kho được phản 

ánh chính xác. Bên cạnh đó, chứng từ còn giúp kiểm soát nội bộ, hạn chế thất thoát, gian 
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lận trong quá trình nhập – xuất hàng hóa. Ngoài ra, hệ thống chứng từ còn phục vụ cho 

công tác kiểm tra, kiểm toán và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hàng 

hóa trong kho. 

1.3.2.2  Nội dung, chức năng và nhiệm vụ của chứng từ 

Về nội dung, chứng từ kho phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố theo quy định tại Điều 

16 Luật Kế toán năm 2015, bao gồm: tên chứng từ, ngày tháng lập, nội dung nghiệp vụ, 

số lượng, đơn giá, chữ ký của các bên liên quan và các thông tin cần thiết khác. Việc 

đảm bảo đầy đủ nội dung giúp chứng từ có giá trị pháp lý và được chấp nhận trong quá 

trình kiểm tra, đối chiếu. 

Về chức năng, chứng từ kho thực hiện ba chức năng cơ bản. Thứ nhất, chức năng 

phản ánh: ghi nhận các nghiệp vụ nhập – xuất – tồn kho phát sinh trong thực tế. Thứ 

hai, chức năng kiểm tra: giúp kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của các nghiệp vụ kinh tế. 

Thứ ba, chức năng pháp lý: là căn cứ để giải quyết các vấn đề liên quan đến trách nhiệm 

vật chất khi xảy ra sai sót hoặc mất mát hàng hóa. 

Về nhiệm vụ, hệ thống chứng từ kho cần đảm bảo ghi nhận kịp thời, chính xác 

các nghiệp vụ phát sinh; cung cấp thông tin đầy đủ cho bộ phận quản lý và kế toán; đồng 

thời phục vụ cho việc kiểm kê, đánh giá và phân tích tình hình tồn kho. Ngoài ra, chứng 

từ còn góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý kho hàng của doanh 

nghiệp. 

1.3.2.3  Các loại chứng từ sử dụng trong quản lý kho 

Trong hoạt động quản lý kho, doanh nghiệp sử dụng nhiều loại chứng từ nhằm 

ghi nhận và kiểm soát các nghiệp vụ nhập – xuất – tồn hàng hóa. Theo quy định tại 

Thông tư 99/2025/TT-BTC và thực tiễn quản lý, các chứng từ chủ yếu bao gồm: 

a) Nhóm chứng từ trong quy trình nhập kho 

Phiếu giao hàng của nhà cung cấp  

Chứng từ ban đầu thể hiện việc nhà cung cấp đã thực hiện giao hàng cho doanh 

nghiệp, giữ vai trò làm căn cứ tiếp nhận hàng hóa tại kho. Chứng từ này giúp bộ phận 

kho đối chiếu giữa hàng thực nhận với đơn đặt hàng và các thông tin đã được thống nhất 

trước đó. Nội dung của phiếu giao hàng thường bao gồm thông tin nhà cung cấp, danh 

mục hàng hóa, số lượng, thời gian giao nhận, phương tiện vận chuyển và xác nhận của 

các bên liên quan. 

Hóa đơn GTGT  
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Là chứng từ pháp lý quan trọng phản ánh giá trị hàng hóa mua vào và nghĩa vụ 

thuế của doanh nghiệp, đóng vai trò làm căn cứ ghi nhận chi phí và công nợ. Chức năng 

chính của hóa đơn là phục vụ hạch toán kế toán và kê khai thuế theo quy định. Nội dung 

hóa đơn thể hiện đầy đủ thông tin bên bán, bên mua, mã số thuế, danh mục hàng hóa, 

đơn giá, thành tiền, thuế suất và tổng giá trị thanh toán. 

Biên bản giao nhận hàng  

Là chứng từ xác nhận việc giao nhận hàng hóa giữa hai bên tại thời điểm thực tế, 

giữ vai trò làm căn cứ xử lý các phát sinh như thiếu hụt, hư hỏng hoặc sai lệch. Chứng 

từ này giúp đảm bảo tính minh bạch trong quá trình giao nhận và hỗ trợ giải quyết tranh 

chấp khi cần thiết. Nội dung biên bản bao gồm số lượng thực tế, tình trạng hàng hóa, 

nguyên nhân sai lệch (nếu có) và chữ ký xác nhận của các bên. 

Phiếu nhập kho hàng mua  

Là chứng từ chính thức ghi nhận việc hàng hóa đã được nhập vào kho sau khi 

kiểm tra đạt yêu cầu, đóng vai trò cập nhật tồn kho và phục vụ hạch toán kế toán. Chức 

năng của phiếu là phản ánh chính xác số lượng hàng nhập vào hệ thống quản lý kho. 

Nội dung phiếu thể hiện mã hàng, số lượng, đơn vị tính, ngày nhập, kho nhập và thông 

tin liên quan đến nhà cung cấp. 

Sổ theo dõi chứng từ nhập hàng  

Đây là công cụ tổng hợp và quản lý toàn bộ các chứng từ nhập kho phát sinh, giữ 

vai trò hỗ trợ kiểm soát và tra cứu thông tin khi cần thiết. Chức năng của sổ là ghi nhận 

liên tục các nghiệp vụ nhập hàng nhằm phục vụ đối chiếu và kiểm tra. Nội dung bao 

gồm ngày nhập, số chứng từ, nhà cung cấp, số lượng hàng và các ghi chú liên quan. 

Phiếu nhập điều chuyển  

Là chứng từ ghi nhận việc nhập hàng hóa từ các kho hoặc chi nhánh khác trong 

nội bộ doanh nghiệp, đóng vai trò theo dõi luân chuyển hàng hóa nội bộ. Chức năng của 

phiếu là đảm bảo số liệu tồn kho được cập nhật chính xác giữa các đơn vị. Nội dung thể 

hiện nguồn điều chuyển, kho nhận, danh mục hàng hóa, số lượng và thời gian thực hiện. 

Phiếu nhập kho hàng trả  

Chứng từ này phản ánh việc hàng hóa được trả lại từ khách hàng hoặc đại lý và 

nhập lại kho, giữ vai trò kiểm soát hàng hoàn. Chức năng của phiếu là làm căn cứ xử lý 

tiếp theo đối với hàng trả như phân loại, sửa chữa hoặc tái kinh doanh. Nội dung bao 

gồm thông tin đối tượng trả hàng, lý do trả, mã hàng, số lượng và tình trạng hàng hóa. 
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Bảng kê nhập hàng đại lý trả  

Là chứng từ tổng hợp chi tiết các mặt hàng do đại lý trả lại, giữ vai trò hỗ trợ 

kiểm soát và đánh giá tình trạng hàng trả. Chức năng của bảng kê là hệ thống hóa thông 

tin phục vụ phân tích nguyên nhân và xử lý hàng tồn. Nội dung bao gồm mã hàng, số 

lượng, tình trạng và lý do trả theo từng đại lý. 

Bảng kê hàng nhập đổi, nhập trả  

Chứng từ này ghi nhận các trường hợp đổi hoặc trả hàng phát sinh trong hoạt 

động kinh doanh, đóng vai trò hỗ trợ quản lý nghiệp vụ đổi trả. Chức năng của bảng kê 

là theo dõi chi tiết từng trường hợp để đảm bảo xử lý đúng quy trình. Nội dung thể hiện 

mã hàng, số lượng, nguyên nhân đổi/trả và đối tượng liên quan. 

Biên bản thừa thiếu nhà cung cấp  

Là chứng từ xác nhận sự chênh lệch giữa số lượng hàng thực nhận và số lượng 

theo chứng từ của nhà cung cấp, giữ vai trò làm căn cứ xử lý trách nhiệm. Chức năng 

của biên bản là phục vụ làm việc với nhà cung cấp về công nợ hoặc bồi thường. Nội 

dung bao gồm số lượng thừa hoặc thiếu, nguyên nhân, thông tin lô hàng và xác nhận 

của các bên liên quan. 

b) Nhóm chứng từ trong quy trình xuất kho 

Phiếu xuất kho  

Là chứng từ chính thức ghi nhận việc hàng hóa được xuất ra khỏi kho, giữ vai trò 

cập nhật giảm tồn kho và phục vụ hạch toán kế toán. Chức năng của phiếu là phản ánh 

chính xác số lượng và chủng loại hàng đã xuất. Nội dung bao gồm mã hàng, số lượng, 

đơn vị nhận, thời gian xuất và người thực hiện. 

Hóa đơn bán hàng  

Chứng từ này phản ánh giá trị hàng hóa đã bán cho khách hàng, đóng vai trò ghi 

nhận doanh thu và nghĩa vụ thuế. Chức năng của hóa đơn là phục vụ công tác kế toán 

và quản lý tài chính. Nội dung thể hiện thông tin khách hàng, danh mục hàng hóa, số 

lượng, đơn giá, tổng tiền và thuế. 

Bảng kê hóa đơn bán hàng  

Là chứng từ tổng hợp các hóa đơn bán hàng phát sinh, giữ vai trò hỗ trợ kiểm 

soát và đối chiếu dữ liệu giữa kho và kế toán. Chức năng của bảng kê là hệ thống hóa 

thông tin bán hàng theo thời gian. Nội dung bao gồm số hóa đơn, ngày lập, khách hàng 

và giá trị tương ứng. 
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Phiếu soạn hàng  

Là chứng từ nội bộ dùng để hướng dẫn nhân viên kho thực hiện lấy hàng theo 

đơn, giữ vai trò đảm bảo quá trình soạn hàng chính xác. Chức năng của phiếu là giúp 

nhân viên xác định đúng mã hàng, số lượng và vị trí hàng hóa. Nội dung bao gồm thông 

tin đơn hàng, mã hàng, số lượng và các yêu cầu cụ thể. 

Phiếu xuất hàng trả nhà cung cấp 

Là chứng từ ghi nhận việc trả lại hàng hóa không đạt yêu cầu cho nhà cung cấp, 

đóng vai trò làm căn cứ xử lý công nợ. Chức năng của phiếu là theo dõi và kiểm soát 

hàng trả. Nội dung bao gồm thông tin nhà cung cấp, mã hàng, số lượng và lý do trả. 

Phiếu xuất điều chuyển  

Đây chứng từ phản ánh việc xuất hàng hóa sang kho hoặc chi nhánh khác trong 

nội bộ doanh nghiệp, giữ vai trò kiểm soát luân chuyển hàng hóa. Chức năng của phiếu 

là đảm bảo cân đối tồn kho giữa các đơn vị. Nội dung bao gồm kho xuất, kho nhận, danh 

mục hàng và số lượng. 

Sổ theo dõi xuất hàng  

Là công cụ tổng hợp toàn bộ nghiệp vụ xuất kho, đóng vai trò hỗ trợ kiểm soát 

và đối chiếu dữ liệu. Chức năng của sổ là ghi nhận liên tục các hoạt động xuất hàng theo 

thời gian. Nội dung bao gồm ngày xuất, số chứng từ, đơn vị nhận, số lượng và ghi chú 

liên quan. 

c) Nhóm chứng từ trong quy trình kiểm kê 

Biên bản kiểm kê là chứng từ ghi nhận kết quả kiểm kê thực tế hàng hóa trong 

kho, giữ vai trò làm căn cứ đối chiếu với số liệu trên hệ thống. Chức năng của biên bản 

là xác định chênh lệch tồn kho và phục vụ điều chỉnh kế toán. Nội dung bao gồm danh 

mục hàng hóa, số lượng thực tế, số lượng sổ sách, mức chênh lệch và xác nhận của các 

bộ phận liên quan. 
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CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO HÀNG HÓA 

TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI B.Q 

2.1  Khái quát về Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại B.Q 

2.1.1  Lịch sử hình thành của công ty 

− Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại B.Q 

− Giám đốc: (Ông) Phan Hải 

− Năm thành lập: 30/04/2005 

− Thông tin liên hệ: 

▪ Địa chỉ: 246 Ông ích Khiêm, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành 

phố Đà Nẵng, Việt Nam 

▪ Hotline: 05113821789 

▪ Website: https://giaybq.com.vn  

▪ Fanpage: https://www.facebook.com/giaybq 

▪ Shopee: https://shopee.vn/giaybq.vn 

 

Hình 4: Logo công ty BQ 

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại B.Q được thành lập vào năm 2005 tại Đà 

Nẵng bởi ông Phan Hải, với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm giày dép chất lượng cao, 

mang lại sự tự tin và phong cách cho thế hệ công sở hiện đại. Ra đời trong bối cảnh thị 

trường còn phân mảnh, BQ định vị mình là giải pháp cân bằng giữa chất lượng bền bỉ 

và giá thành hợp lý cho người tiêu dùng Việt. 

Giai đoạn khởi nghiệp của BQ gắn liền với những khó khăn chung của thương 

hiệu Việt khi phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Trước tình hình đó, công ty đã thực 

hiện những bước đi táo bạo khi tập trung nguồn lực vào kiểm soát chất lượng và dịch 

vụ hậu mãi, nổi bật nhất là chính sách bảo hành trọn đời sản phẩm. Chiến lược này, kết 

https://giaybq.com.vn/
https://www.facebook.com/giaybq
https://shopee.vn/giaybq.vn
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hợp với các giá trị cốt lõi Chính trực - Tận tâm - Chất lượng, đã trở thành kim chỉ nam 

giúp BQ xây dựng uy tín vững chắc. 

Song song với việc mở rộng thị phần từ Miền Trung ra cả nước, BQ đã thực hiện 

một cuộc chuyển mình mạnh mẽ về mô hình hoạt động. Từ một đơn vị sản xuất truyền 

thống, công ty đã chuyển dịch sang mô hình thương mại hiện đại, tập trung nguồn lực 

vào khâu nghiên cứu phát triển mẫu (R&D), quản trị thương hiệu và kiểm soát chất 

lượng (QC), trong khi hoạt động gia công được chuyển giao cho các đối tác chuyên 

nghiệp. Sự thay đổi này giúp BQ linh hoạt hơn trong việc đáp ứng thị hiếu đa dạng của 

khách hàng và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. 

Hiện nay, vị thế của BQ đã được khẳng định vững chắc với hệ thống phân phối 

đa kênh bao gồm chuỗi cửa hàng bán lẻ tại các vị trí đắc địa, mạng lưới đại lý rộng khắp 

và kênh thương mại điện tử năng động. Không ngừng thích ứng và đổi mới, Công ty 

TNHH Sản xuất - Thương mại BQ đang tiếp tục hành trình kiến tạo những giá trị bền 

vững, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu được khách hàng tin tưởng và yêu mến 

hàng đầu Việt Nam. 

Bộ nhận diện thương hiệu BQ được xây dựng dựa trên thông điệp “Best Quality”, 

thể hiện cam kết về chất lượng và độ bền của sản phẩm. Logo BQ có thiết kế đơn giản, 

mạnh mẽ, dễ nhận diện, phù hợp với ngành giày da. 

2.1.2  Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

− Tầm nhìn thương hiệu: 

“Trở thành thương hiệu giày công sở hàng đầu Việt Nam, được tin tưởng và yêu 

mến bởi khách hàng, mang lại sự tự tin và phong cách cho thế hệ công sở hiện đại.” 

− Sứ mệnh: 

"Giày dép BQ đồng hành cùng khách hàng công sở với chất lượng cao, 

trảinghiệm tự tin  trên mọi hành trình." 

− Giá trị cốt lõi: 

• Chính trực: Làm việc đúng, làm đúng diều mình nói và cam kết. 

• Tận tâm: Hết việc chứ không hết giờ, phục vụ mọi lúc mọi nơi 

• Cải tiến: Cải tiến từ những việc nhỏ, tốt hơn mỗi ngày 

• Chất lượng: Lấy tiêu chuẩn làm thước đo, chất lượng để đánh giá 

• Chuyên nghiệp: Làm việc có kế hoạch, bám sát mục tiêu và đảm bảo hiệu quả 
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2.1.3  Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh 

Sản xuất và kinh doanh giày dép – sản phẩm da mang thương hiệu BQ 

Các sản phẩm kinh doanh chính: 

− Hàng nam: Giày thể thao, giày cao cấp, giày tây, giày lười, sandal nam, dép 

nam 

− Hàng nữ: Giày thể thao, giày bít, giày dây, sandal nữ, giày búp bê, guốc& dép 

− Hàng trẻ em: giày, dép 

− Phụ kiện: Ví, thắt lưng, tất, xi đánh giày, xịt kháng khuẩn 

2.1.4  Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban 

a) Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức: 

 

Hình 5: Cấu trúc tổ chức Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại B.Q 

(Nguồn: Phòng Hành chính Nhân sự) 

b) Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 

❖ Ban Giám Đốc và Trợ lý Ban GĐ 

− Chức năng: Hoạch định chiến lược, định hướng tầm nhìn và quản lý điều hành toàn 

bộ hoạt động kinh doanh của công ty. 

− Nhiệm vụ: 

+ Đưa ra các quyết định chiến lược về phát triển thị trường, tài chính và nhân sự. 
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+ Bộ phận Trợ lý Ban GĐ: Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc giám sát hoạt 

động của các phòng ban, đảm bảo thông tin quản trị được xuyên suốt và xử lý 

các công việc đối nội, đối ngoại theo ủy quyền. 

❖ Phòng Kinh Doanh Lẻ 

− Cơ cấu: Gồm Team Phát triển thị trường và Team Bán hàng. 

− Chức năng: Quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng bán lẻ, trực tiếp đưa sản phẩm 

đến tay người tiêu dùng cuối cùng. 

− Nhiệm vụ: 

+ Team Bán hàng: Quản lý hoạt động tại các showroom, đảm bảo doanh số bán lẻ, 

chăm sóc khách hàng trực tiếp và trưng bày hàng hóa chuẩn nhận diện thương 

hiệu. 

+ Team Phát triển thị trường: Nghiên cứu địa điểm, tìm kiếm mặt bằng mới để mở 

rộng chuỗi cửa hàng, phân tích xu hướng tiêu dùng tại từng khu vực địa lý. 

❖ Phòng Kinh Doanh Sỉ 

− Cơ cấu: Gồm mảng Đại lý và mảng B2B (Doanh nghiệp). 

− Chức năng: Phát triển mạng lưới phân phối gián tiếp và khai thác các hợp đồng 

thương mại số lượng lớn. 

− Nhiệm vụ: 

+ Mảng Đại lý: Tìm kiếm, thẩm định và quản lý hệ thống đại lý nhượng quyền hoặc 

đại lý phân phối tại các tỉnh thành; xây dựng chính sách chiết khấu và hỗ trợ đại 

lý bán hàng. 

+ Mảng B2B: Tìm kiếm và ký kết các hợp đồng cung cấp giày đồng phục cho các 

doanh nghiệp, trường học, cơ quan tổ chức; quản lý các đơn hàng dự án lớn. 

❖ Phòng Marketing 

− Cơ cấu: Team Trade, Team Digital, Team Media. 

− Chức năng: Xây dựng thương hiệu và thúc đẩy nhu cầu thị trường thông qua các 

kênh truyền thông đa phương tiện. 

− Nhiệm vụ: 

+ Team Trade: Thực hiện các hoạt động tiếp thị tại điểm bán (POSM), chương trình 

khuyến mãi, kích hoạt thương hiệu tại cửa hàng/đại lý. 
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+ Team Digital: Quản lý các kênh online (Website, Fanpage, sàn TMĐT), chạy 

quảng cáo trực tuyến để kéo traffic và đơn hàng. 

+ Team Media: Sản xuất nội dung, hình ảnh, video quảng cáo sản phẩm và truyền 

thông thương hiệu. 

❖ Phòng Thu Mua 

− Cơ cấu: Team Mua hàng (MH) nhóm sản phẩm Nam, Team MH nhóm sản phẩm 

Nữ, Team Quản lý chất lượng (QC). 

− Chức năng: Quản trị nguồn hàng đầu vào, thay thế cho bộ phận sản xuất cũ trong mô 

hình thương mại. 

− Nhiệm vụ: 

+ Team Mua hàng (Nam/Nữ): Nghiên cứu xu hướng thời trang, làm việc với các nhà 

cung cấp/xưởng gia công để đặt hàng (OEM), đàm phán giá vốn và lên kế hoạch 

nhập hàng theo mùa vụ. 

+ Team Quản lý chất lượng (QC): Kiểm định chất lượng sản phẩm từ nhà cung cấp 

trước khi nhập kho, đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ của 

BQ. 

❖ Phòng Kho Vận 

− Chức năng: Quản lý dòng chảy hàng hóa vật lý và tồn kho hệ thống. 

− Nhiệm vụ: 

+ Tổ chức quy trình nhập - xuất - tồn kho hàng hóa chính xác, khoa học. 

+ Điều phối vận chuyển hàng hóa từ kho tổng đến hệ thống cửa hàng, đại lý và giao 

hàng cho khách Online/B2B. 

+ Bảo quản hàng hóa, dán tem nhãn và tối ưu hóa không gian lưu trữ. 

❖ Phòng Tài Chính - Kế Toán (TCKT) 

− Chức năng: Quản trị tài chính doanh nghiệp và kiểm soát dòng tiền. 

− Nhiệm vụ: 

+ Hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế. 

+ Kiểm soát thu chi, công nợ khách hàng/nhà cung cấp và quản lý tài sản cố định 

của công ty. 

❖ Phòng Hành Chính - Nhân Sự (HCNS) 

− Chức năng: Quản trị nguồn nhân lực và công tác hành chính văn phòng. 
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− Nhiệm vụ: 

+ Tuyển dụng, đào tạo, tính lương thưởng (C&B) và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

+ Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng và các thủ tục pháp lý hành 

chính. 

❖ Phòng Công Nghệ Thông Tin (CNTT) 

− Chức năng: Quản trị hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số. 

− Nhiệm vụ: 

+ Vận hành và bảo trì hệ thống máy chủ (Server), mạng nội bộ, máy tính. 

+ Quản trị phần mềm quản lý doanh nghiệp (Bravo, phần mềm bán hàng), đảm bảo 

an toàn dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn hệ thống. 

2.1.5  Nguồn lực của công ty 

❖ Cơ sở vật chất 

Là một doanh nghiệp đã chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình sản xuất truyền thống 

sang thương mại và phân phối chuyên nghiệp, Công ty Giày BQ nhận thức rõ vai trò cốt 

lõi của cơ sở vật chất trong việc đảm bảo sự lưu thông hàng hóa và nâng cao trải nghiệm 

khách hàng. Qua khảo sát thực tế và tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản, có thể thấy công 

ty đã xây dựng được một hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh, quy mô và đồng bộ, 

phục vụ hiệu quả cho ba trụ cột chính: Quản trị điều hành – Logistic kho vận – Kinh 

doanh bán lẻ. 

Về hạ tầng mặt bằng, công ty hiện đang khai thác tổng diện tích sử dụng lên đến 

2.768,8 m2. Con số này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động mà còn cho thấy tư duy 

chiến lược trong việc quy hoạch không gian. Trong đó, hệ thống cửa hàng được ưu tiên 

bố trí tại các vị trí "đất vàng" trên những tuyến phố thương mại sầm uất nhất Đà Nẵng, 

giúp tối đa hóa khả năng nhận diện thương hiệu. Song song với đó, khu vực kho bãi 

được đặt tại vị trí cửa ngõ (gần Bến xe trung tâm), tạo lợi thế cực lớn trong việc tiếp 

nhận hàng hóa từ các nhà cung cấp phía Nam và phân phối nhanh chóng đi các tỉnh khu 

vực Miền Trung – Tây Nguyên, giúp tối ưu hóa chi phí vận chuyển và thời gian giao 

hàng. 

Điểm nhấn quan trọng trong năng lực vận hành của BQ chính là sự tự chủ về 

phương tiện vận tải. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đơn vị Logistic thuê ngoài 

(3PL), công ty đã đầu tư đội xe tải và xe chuyên dụng riêng biệt. Điều này cho phép BQ 
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chủ động hoàn toàn trong việc điều tiết luân chuyển hàng hóa nội bộ giữa kho tổng và 

chuỗi cửa hàng, giảm thiểu rủi ro đứt gãy nguồn cung trong các dịp cao điểm lễ, Tết. 

Đồng thời, đội xe này cũng là công cụ đắc lực hỗ trợ đội ngũ nhân viên thị trường tiếp 

cận sâu rộng các đại lý ở vùng xa, duy trì mối quan hệ kinh doanh bền vững. 

Bảng 1: Cơ sở vật chất và trang thiết bị công ty 

STT Danh mục tài sản 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I HẠ TẦNG & MẶT BẰNG 

1 Tổng diện tích mặt bằng sử dụng m2 2.768,8 
Bao gồm VP, kho & cửa 

hàng 

2 Nhà xưởng, vật kiến trúc Cái 1  

II PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI    

4 Xe ô tô vận tải & chuyên dụng Chiếc 6 
Vận chuyển hàng & công 

tác thị trường 

III THIẾT BỊ MÁY TÍNH & VĂN PHÒNG 

5 Máy chủ (Server) Cái 1 
Lưu trữ dữ liệu phần 

mềm SAP 

6 Máy tính trạm (PC/Laptop) Cái 60 
Phục vụ văn phòng & bán 

hàng 

7 Máy in, máy đọc mã vạch Cái 11  

8 Phần mềm quản lý Hệ thống 1 Phần mềm SAP  

IV TRANG THIẾT BỊ HỖ TRỢ KHÁC 

9 
Máy phát điện dự phòng (Máy 

nổ) 
Cái 4 

Đảm bảo vận hành khi 

mất điện 

10 Hệ thống điều hòa không khí Cái 23  

11 Máy may công nghiệp Cái 4 
Phục vụ công tác bảo 

hành/sửa chữa 

12 Camera giám sát Mắt 35 An ninh toàn hệ thống 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại BQ năm 

2025) 
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Bên cạnh hạ tầng vật lý, BQ cũng thể hiện sự tiên phong trong việc hiện đại hóa 

công tác quản trị thông qua nền tảng công nghệ thông tin. Hệ thống máy chủ (Server) 

riêng biệt kết hợp với phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP được triển khai đồng bộ 

đến hơn 60 máy tính trạm trên toàn hệ thống. Sự đầu tư này giúp ban lãnh đạo kiểm soát 

dòng tiền, công nợ và tình trạng tồn kho theo thời gian thực (Real-time), yếu tố sống 

còn đối với một doanh nghiệp thương mại có mã hàng đa dạng lên tới hàng nghìn SKU 

như BQ. Tại các điểm bán, hệ thống máy đọc mã vạch, máy in và camera giám sát cũng 

được trang bị đầy đủ, tạo nên quy trình bán hàng chuyên nghiệp và minh bạch. 

❖ Nguồn nhân lực 

Trong chiến lược phát triển của Công ty BQ, nguồn nhân lực được xác định là 

tài sản cốt lõi và là yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh. Dựa trên mô hình tổ chức 

hiện đại, BQ đã xây dựng đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên môn hóa cao, bố trí tập 

trung tại 3 khu vực chiến lược: 

− Trụ sở điều hành, 

− Trung tâm Phân phối 

− Hệ thống Bán lẻ. 

Tổng số lượng nhân sự chính thức của công ty duy trì ổn định ở mức 122 người. 

Cơ cấu nhân sự được phân bổ khoa học dựa trên tính chất công việc và địa điểm hoạt 

động: 

• Khối Văn phòng (Head Office): Đóng vai trò là "cơ quan đầu não" tại trụ sở chính, 

chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược và quản trị hệ thống (bao gồm Ban Giám 

đốc, Marketing, Kế toán, HCNS...). 

• Khối Cung ứng (Distribution Center): Đây là điểm khác biệt trong mô hình vận hành 

của BQ. Khu vực này quy tụ cả Phòng Kho Vận và Phòng Thu Mua (Kèm bộ phận 

QC). Việc bố trí nhân sự thu mua làm việc ngay tại kho giúp quy trình kiểm soát 

chất lượng đầu vào và luân chuyển hàng hóa diễn ra nhanh chóng, chính xác. 

• Khối Kinh doanh (Front-office): Chiếm tỷ trọng lớn nhất, là lực lượng trực tiếp tiếp 

xúc với thị trường và tạo ra doanh thu tại hệ thống các cửa hàng. 
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Bảng 2: Quy mô và cơ cấu tổ chức nhân sự công ty TNHH BQ giai đoạn 2024-2025 

STT Chỉ tiêu Năm 2024 Năm 2025 So sánh 

2025/2024 

Số lượng Cơ cấu 

(%) 

Số lượng Cơ cấu 

(%) 

+/- Tỷ lệ 

(%) 

 
TỔNG SỐ LAO 

ĐỘNG 
 

120 

 

100 

 

140 

 

100 

 

20 

 

16.67 

I Phân loại lao động theo vị trí công việc 

1 Khối văn phòng 15 12.50 16 11.43 1 6.67 

1.1 Ban giám đốc 3 2.50 3 2.14 0 0.00 

 

1.2 Nhân viên phòng ban 

chức năng 

 

12 

 

10.00 

 

13 

 

9.29 

 

1 

 

8.33 

2 Khối cung ứng 30 25.00 42 30.00 12 40.00 

 

2.1 

Phòng Thu mua & 

QC 

 

10 

 

8.33 

 

14 

 

10.00 

 

4 

 

40.00 

2.2 Phòng Kho vận 20 16.67 28 20.00 8 40.00 

3 Khối kinh doanh 75 62.50 82 58.57 7 9.33 

3.1 Quản lý cửa hàng 12 10.00 15 10.71 3 25.00 

3.2 Nhân viên tư vấn 63 52.50 67 47.86 4 6.35 

II Theo trình độ 

2.1 Trên đại học 5 4.17 6 4.29 1 20.00 

2.2 Đại học, Cao đẳng 50 41.67 60 42.86 10 20.00 

2.3 Trung cấp, Phổ thông 65 54.17 74 52.86 9 13.85 

III Theo kinh nghiệm 

3.1 > 5 năm 40 33.33 45 32.14 5 12.50 

3.2 <= 5 năm 80 66.67 95 67.86 15 18.75 

(Nguồn: Số liệu thống kê nhân sự năm 2024/2025 Phòng Hành chính - Nhân sự) 

Dựa trên số liệu thống kê giai đoạn 2024 - 2025, nguồn nhân lực của BQ đang 

có những bước chuyển dịch tích cực cả về số lượng và chất lượng, phù hợp với định 

hướng mở rộng quy mô hoạt động. Tổng số lao động tăng trưởng 16.67% (từ 120 lên 
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140 người) cho thấy nhu cầu bổ sung nhân sự là rất lớn để đáp ứng khối lượng công việc 

ngày càng tăng. Điểm nổi bật nhất trong bức tranh nhân sự này là sự tập trung nguồn 

lực mạnh mẽ cho Khối Cung ứng, với mức tăng trưởng nhân sự lên đến 40% (đặc biệt 

là Phòng Kho vận tăng từ 20 lên 28 người). Điều này phản ánh rõ nét chiến lược của 

Ban lãnh đạo trong việc củng cố năng lực hậu cần và quản trị kho bãi nhằm đảm bảo 

chuỗi cung ứng vận hành thông suốt. 

Xét về trình độ chuyên môn, chất lượng nguồn nhân lực đang dần được nâng cao 

theo hướng "tri thức hóa". Nhóm nhân sự có trình độ Đại học, Cao đẳng và Trên đại học 

đều ghi nhận mức tăng trưởng 20%, cao hơn mức tăng trưởng trung bình của toàn công 

ty. Tỷ trọng của nhóm lao động đã qua đào tạo chuyên môn này tăng từ 45.8% (năm 

2024) lên hơn 47% (năm 2025). Ngược lại, dù nhóm Trung cấp/Phổ thông vẫn chiếm 

đa số nhưng tỷ trọng đã giảm nhẹ từ 54.17% xuống 52.86%. Sự chuyển dịch này là tín 

hiệu tích cực, cho thấy công ty đang ưu tiên tuyển dụng nhân sự có nền tảng kiến thức 

bài bản để sẵn sàng tiếp cận các công nghệ quản lý hiện đại như hệ thống ERP/SAP 

đang được triển khai. 

Về thâm niên công tác, cơ cấu nhân sự của BQ thể hiện đặc thù của một doanh 

nghiệp năng động với tỷ lệ nhân sự trẻ (dưới 5 năm kinh nghiệm) chiếm đa số áp đảo, 

khoảng 67 - 68%. Nhóm nhân sự này có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (18.75%), đóng 

vai trò là lực lượng xung kích, dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc mới và các 

quy trình vận hành cải tiến. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn giữ được sự ổn định cần thiết 

khi nhóm nhân sự chủ chốt (trên 5 năm kinh nghiệm) vẫn tăng thêm 5 người, giữ vai trò 

dẫn dắt và duy trì văn hóa doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa sức trẻ của nhân sự mới và 

kinh nghiệm của đội ngũ lâu năm tạo nên một cơ cấu nhân sự hài hòa, vừa đảm bảo tính 

kế thừa, vừa có động lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 

❖ Nguồn lực tài chính 

Bức tranh tài chính của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại BQ trong giai 

đoạn 2023 – 2025 phản ánh rõ nét quá trình tái cấu trúc nguồn lực mạnh mẽ nhằm thích 

ứng với biến động của thị trường sau đại dịch. Số liệu từ Bảng cân đối kế toán cho thấy 

một sự chuyển dịch chiến lược từ việc "phòng thủ" tài chính sang trạng thái "tấn công" 

mở rộng quy mô, với trọng tâm là gia tăng năng lực nội tại và tích lũy hàng hóa sẵn sàng 

cho đà tăng trưởng mới. 

− Tình hình nguồn vốn: 
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Quan sát tổng thể, quy mô nguồn vốn của BQ có sự biến động theo mô hình "hình 

chữ V", giảm sâu vào năm 2024 trước khi bật tăng trở lại vào năm 2025. Cụ thể, tổng 

nguồn vốn từ mức 49,3 tỷ đồng (năm 2023) đã sụt giảm 21,9% xuống còn 38,5 tỷ đồng 

vào năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu của đợt sụt giảm này xuất phát từ động thái chủ 

động "giảm đòn bẩy" của doanh nghiệp, khi khoản mục Nợ phải trả được cắt giảm triệt 

để tới 61,7%. Việc thanh toán phần lớn các khoản nợ vay trong giai đoạn này đã giúp 

công ty giải tỏa đáng kể áp lực chi phí lãi vay và rủi ro thanh khoản, tạo tiền đề cho một 

nền tảng tài chính lành mạnh hơn. 

Bước sang năm 2025, khi thị trường có dấu hiệu khởi sắc, tổng nguồn vốn đã hồi 

phục tích cực với mức tăng trưởng 11,2%, đạt 42,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ cấu vốn lúc 

này đã trở nên vững chắc hơn rất nhiều nhờ sự đóng góp chủ đạo của Vốn chủ sở hữu. 

Chỉ tiêu này duy trì đà tăng trưởng bền vững qua các năm, từ 28,7 tỷ lên 33,1 tỷ đồng, 

và hiện chiếm tỷ trọng áp đảo 77% trong tổng nguồn vốn. Con số này khẳng định mức 

độ tự chủ tài chính rất cao của BQ, cho thấy doanh nghiệp gần như không phụ thuộc vào 

vốn vay bên ngoài, đảm bảo sự an toàn và chủ động tuyệt đối trong các quyết định kinh 

doanh chiến lược.  

Song song với đó, khoản mục Nợ phải trả năm 2025 cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 

trở lại (22,8%), đạt 9,7 tỷ đồng. Trong bối cảnh công ty đang mở rộng quy mô kho bãi 

và hàng hóa, sự gia tăng này là tín hiệu hợp lý, phản ánh khả năng chiếm dụng vốn 

tốtmtừ nhà cung cấp để bổ sung cho nhu cầu vốn lưu động ngày càng lớn. 

− Tình hình tài sản: 

Tương ứng với sự biến động của nguồn vốn, quy mô tài sản của Công ty TNHH 

B.Q trong giai đoạn 2023–2025 cũng có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, điểm đáng chú 

ý không chỉ nằm ở sự thay đổi về quy mô, mà còn ở sự dịch chuyển trong cơ cấu tài sản 

theo hướng tập trung nhiều hơn vào tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc 

biệt là hàng tồn kho và đầu tư cơ sở vật chất. Điều này phản ánh chiến lược của doanh 

nghiệp trong giai đoạn tái cơ cấu sau dịch, chuyển từ ưu tiên an toàn dòng tiền sang chủ 

động đầu tư cho tăng trưởng và mở rộng thị trường. 

Trước hết, tài sản ngắn hạn của công ty có xu hướng biến động cùng với chu kỳ 

điều chỉnh nguồn vốn. Cụ thể, chỉ tiêu này giảm từ 43,2 tỷ đồng năm 2023 xuống 

còn 32,2 tỷ đồng năm 2024, tương đương giảm 25,5%, trước khi tăng nhẹ lên 34,1 tỷ 

đồng vào năm 2025, tương đương tăng 5,9%. Sự biến động này chủ yếu đến từ việc 
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doanh nghiệp tái cơ cấu dòng tiền, giảm lượng tiền mặt và các khoản phải thu để tập 

trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh thực tế. 

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho là khoản mục có sự tăng trưởng rõ 

nét nhất và mang ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động quản trị kho. Cụ thể, giá trị hàng 

tồn kho tăng từ 17,6 tỷ đồng năm 2023 lên 21,1 tỷ đồng năm 2024, tương đương 

tăng 19,9%, và tiếp tục tăng lên 23,3 tỷ đồng vào năm 2025, tương đương tăng 

thêm 10,4% so với năm trước. Tính chung trong ba năm, giá trị hàng tồn kho đã tăng 5,7 

tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 32,4%. Xu hướng này cho thấy doanh nghiệp đang 

chủ động gia tăng lượng hàng dự trữ nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng hệ thống phân 

phối, tăng độ phủ thị trường và đảm bảo nguồn cung trong các giai đoạn cao điểm kinh 

doanh. 

Bảng 3: Tình hình Tài sản và Nguồn vốn của Công ty BQ (2023 – 2025) 

(Đơn vị tính: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 2023 2024 2025 
2024/2023 2025/2024 

+/- (%) +/- (%) 

 

A. TỔNG TÀI SẢN 

 

49.3 

 

38.5 

 

42.8 

 

-10.8 

 

-21.9 

 

+4.3 

 

+11.2 

 

1. Tài sản ngắn hạn 

 

43.2 

 

32.2 

 

34.1 

 

-11 

 

-25.5 

 

+1.9 

 

+5.9 

 

- Tiền & tương đương tiền 

 

11.9 

 

3.6 

 

2.1 

 

-8.3 

 

-69.7 

 

-1.5 

 

-41.7 

 

- Phải thu ngắn hạn 

 

13.5 

 

7.5 

 

8.7 

 

-6 

 

-44.4 

 

+1.2 

 

+16.0 

 

- Hàng tồn kho 

 

17.6 

 

21.1 

 

23.3 

 

+3.5 

 

1+9.90 

 

+2.2 

 

+10.40 

2. Tài sản dài hạn 6.1 6.3 8.7 +0.2 +3.30 +2.4 +38.1 

 

B. TỔNG NGUỒN VỐN 

 

49.3 

 

38.5 

 

42.8 

 

-10.8 

 

-21.9 

 

+4.3 

 

+11.2 

 

1. Nợ phải trả 

 

20.6 

 

7.9 

 

9.7 

 

-12.7 

 

-61.7 

 

+1.8 

 

+22.8 

 

2. Vốn chủ sở hữu 

 

28.7 

 

30.7 

 

33.1 

 

+2.0 

 

+7.0 

 

+2.4 

 

+7.8 

(Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH Sản xuất & Thương mại BQ) 

Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị kho, sự gia tăng liên tục của hàng tồn kho cũng 

tạo ra áp lực đáng kể đối với hệ thống lưu trữ hiện tại. Với đặc thù ngành hàng giày dép, 
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mỗi mã sản phẩm thường được phân tách thành nhiều biến thể khác nhau về size, màu 

sắc và mẫu mã, dẫn đến số lượng đơn vị lưu kho thực tế lớn hơn nhiều so với giá trị thể 

hiện trên báo cáo tài chính. Khi khối lượng hàng hóa tăng lên nhưng diện tích kho và 

cấu trúc lưu trữ chưa được mở rộng tương ứng, mật độ lưu kho có xu hướng tăng cao, 

làm phát sinh nguy cơ quá tải cục bộ tại một số khu vực trong kho. Điều này ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu quả sắp xếp hàng hóa, tốc độ tìm kiếm, khả năng xuất hàng cũng như 

độ chính xác trong quá trình kiểm kê thực tế. 

Bên cạnh hàng tồn kho, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại có xu 

hướng giảm mạnh qua các năm, từ 11,9 tỷ đồng năm 2023 xuống còn 3,6 tỷ đồng năm 

2024, và tiếp tục giảm còn 2,1 tỷ đồng vào năm 2025. Sự sụt giảm này cho thấy doanh 

nghiệp đã chủ động sử dụng nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ, đồng thời tái đầu 

tư vào hoạt động kinh doanh, đặc biệt là bổ sung hàng hóa và mở rộng quy mô vận hành. 

Đây là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang được chuyển từ trạng thái tích trữ sang đầu tư 

nhằm phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn. 

Ngoài ra, tài sản dài hạn của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích 

cực, từ 6,1 tỷ đồng năm 2023 lên 8,7 tỷ đồng vào năm 2025, trong đó riêng năm 2025 

tăng 38,1% so với năm trước. Điều này phản ánh doanh nghiệp đã bắt đầu chú trọng hơn 

đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất – 

kinh doanh. Đối với hoạt động quản lý kho, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy doanh 

nghiệp đã từng bước chuẩn bị nguồn lực để nâng cao năng lực lưu trữ và khả năng đáp 

ứng nhu cầu vận hành trong tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6: Biểu đồ tình hình nguồn vốn Công ty TNHH BQ giai đoạn 2023 – 2025 
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Nhìn chung, cơ cấu tài sản của Công ty BQ trong giai đoạn 2023–2025 cho thấy 

doanh nghiệp đang chuyển dịch theo hướng gia tăng đầu tư vào hàng hóa và năng lực 

vận hành, phù hợp với chiến lược mở rộng thị trường. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh của 

hàng tồn kho cũng đồng thời tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống kho hiện tại. 

Nếu quy trình quản lý, công nghệ kiểm soát và khả năng tổ chức lưu trữ không được cải 

thiện tương ứng, áp lực về khối lượng hàng hóa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận 

hành và chất lượng quản trị kho trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 

2.2  Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 

2.2.1  Phân tích lĩnh vực kinh doanh của công ty 

❖ Cơ cấu doanh thu 

Cơ cấu doanh thu của Công ty BQ trong giai đoạn 2023–2025 có sự chuyển dịch 

rõ rệt theo hướng gia tăng vai trò của kênh bán lẻ trực tiếp và kênh phân phối hiện đại, 

đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào kênh đại lý truyền thống. Sự thay đổi này phản 

ánh định hướng điều chỉnh chiến lược kinh doanh của công ty nhằm thích ứng với xu 

hướng tiêu dùng mới trên thị trường. 

Xét về tổng thể, doanh thu của công ty duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định qua 

các năm. Cụ thể, tổng doanh thu tăng từ 59,9 tỷ đồng năm 2023 lên 62,0 tỷ đồng năm 

2024 và đạt 65,1 tỷ đồng vào năm 2025. Mức tăng trưởng lần lượt là 3,5% và 5,0% cho 

thấy hoạt động kinh doanh của công ty đang phát triển theo chiều hướng tích cực, tuy 

nhiên tốc độ tăng chưa thực sự đột phá, chủ yếu mang tính ổn định. 

Trong cơ cấu doanh thu theo kênh phân phối, kênh bán lẻ (showroom) giữ vai trò 

chủ lực và có xu hướng tăng mạnh qua từng năm. Doanh thu từ kênh này tăng từ 30,5 

tỷ đồng năm 2023 lên 33,2 tỷ đồng năm 2024 và đạt 36,5 tỷ đồng vào năm 2025, với tốc 

độ tăng trưởng lần lượt là 8,9% và 9,9%. Điều này cho thấy công ty đang đẩy mạnh phát 

triển hệ thống bán lẻ trực tiếp nhằm tăng khả năng kiểm soát hoạt động kinh doanh, 

nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện biên lợi nhuận. Thực tế này cũng phản ánh 

xu hướng chuyển dịch từ phụ thuộc trung gian sang chủ động tiếp cận người tiêu dùng 

cuối cùng. 

Ngược lại, kênh đại lý (B2B) – vốn là kênh phân phối truyền thống của công ty 

– lại có xu hướng suy giảm rõ rệt. Doanh thu từ kênh này giảm từ 27,0 tỷ đồng năm 

2023 xuống còn 25,8 tỷ đồng năm 2024 và tiếp tục giảm xuống 24,5 tỷ đồng vào năm 

2025. 
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Bảng 4: Cơ cấu doanh thu thuần theo kênh phân phối (2023 – 2025) 

(Đơn vị tính: Tỷ đồng) 

Chỉ tiêu 2023 2024 2025 2024/2023 2025/2024 

    +/- % +/- (%) 

 

TỔNG DOANH THU 

 

59,9 

 

62,0 

 

65,1 

 

+2,1 

 

+3,5 

 

+3,1 

 

5,0 

 

 1. Kênh Bán lẻ (Showroom) 

 

30,5 

 

33,2 

 

36,5 

 

+2,7 

 

+8,9 

 

+3,3 

 

+9,9 

 

 2. Kênh Đại lý (Bán sỉ/B2B) 

 

27,0 

 

25,8 

 

24,5 

 

-1,2 

 

-4,4 

 

-1,3 

 

-5,0 

 3. Kênh Siêu thị (MT) 2,4 3,0 4,1 +0,6 
+25, 

0 
+1,1 +36,7 

(Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán công ty TNHH Sản xuất & Thương mại BQ) 

Tốc độ giảm lần lượt là 4,4% và 5,0% cho thấy vai trò của kênh đại lý đang dần 

thu hẹp trong cơ cấu doanh thu. Nguyên nhân có thể đến từ sự thay đổi trong hành vi 

tiêu dùng, khi khách hàng có xu hướng mua sắm trực tiếp tại cửa hàng hoặc các kênh 

hiện đại, đồng thời công ty cũng chủ động giảm phụ thuộc vào các trung gian nhằm hạn 

chế áp lực về chiết khấu và kiểm soát giá bán tốt hơn. 

Đáng chú ý, kênh siêu thị tuy chiếm tỷ trọng còn nhỏ nhưng lại có tốc độ tăng 

trưởng cao nhất trong cơ cấu doanh thu. Doanh thu từ kênh này tăng từ 2,4 tỷ đồng năm 

2023 lên 3,0 tỷ đồng năm 2024 và đạt 4,1 tỷ đồng vào năm 2025, với mức tăng trưởng 

mạnh, đặc biệt là 36,7% trong giai đoạn 2024–2025. Điều này cho thấy công ty đang 

từng bước mở rộng sự hiện diện trong hệ thống bán lẻ hiện đại, tận dụng xu hướng tiêu 

dùng tại các Siêu thị và Trung tâm Thương mại. Tuy nhiên, do quy mô còn nhỏ, kênh 

này hiện mới đóng vai trò bổ trợ, chưa thể thay thế các kênh truyền thống trong ngắn 

hạn. 

Nhìn chung, cơ cấu doanh thu của Công ty BQ đang có sự chuyển dịch theo 

hướng tích cực khi giảm dần sự phụ thuộc vào kênh đại lý và tăng cường phát triển các 

kênh bán hàng trực tiếp và hiện đại. Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp nâng cao khả 

năng kiểm soát hoạt động kinh doanh, tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn và cải thiện 

tính bền vững trong dài hạn. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch này cũng đòi hỏi công ty 

phải đầu tư nhiều hơn vào hệ thống bán lẻ, quản lý vận hành và nâng cao chất lượng 

dịch vụ để khai thác tối đa hiệu quả của các kênh phân phối mới. 
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❖ Thị trường 

Công ty BQ hiện đang tập trung hoạt động kinh doanh chủ yếu tại thị trường nội 

địa, với khu vực miền Trung và Tây Nguyên giữ vai trò trọng điểm. Trong đó, Đà Nẵng 

được xem là trung tâm phân phối và tiêu thụ chính, đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng 

doanh thu của công ty. Việc tập trung vào khu vực này giúp doanh nghiệp tận dụng lợi 

thế về sự am hiểu thị trường, mạng lưới phân phối sẵn có và tệp khách hàng ổn định. 

Thị trường miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, có những đặc điểm tiêu dùng tương 

đối phù hợp với định hướng sản phẩm của BQ. Người tiêu dùng tại đây thường ưu tiên 

các sản phẩm có độ bền cao, giá cả hợp lý và tính tiện dụng trong sinh hoạt hàng ngày. 

Đây là điều kiện thuận lợi giúp các sản phẩm của công ty dễ dàng tiếp cận và được chấp 

nhận trên thị trường. Đồng thời, sự phát triển của đô thị và gia tăng thu nhập của người 

dân trong những năm gần đây cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng giày dép. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường này đang có sự thay đổi rõ rệt về hành vi 

tiêu dùng. Khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố thẩm mỹ, mẫu mã và 

thương hiệu, thay vì chỉ tập trung vào công năng sử dụng như trước đây. Điều này tạo 

ra áp lực không nhỏ đối với BQ khi các sản phẩm hiện tại của công ty vẫn thiên về tính 

bền bỉ và thực dụng, chưa thực sự nổi bật về yếu tố thời trang. 

Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh tại thị trường miền Trung ngày càng gia tăng 

với sự tham gia của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước. Không chỉ các đối thủ truyền 

thống mà cả các thương hiệu thời trang và doanh nghiệp địa phương đều mở rộng hoạt 

động tại khu vực này, khiến thị trường dần trở nên bão hòa ở một số phân khúc. Điều 

này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng thị phần cũng như tốc độ tăng trưởng 

doanh thu của công ty. 

Mặc dù vậy, thị trường miền Trung vẫn được đánh giá là có tiềm năng phát triển 

trong dài hạn nhờ quy mô dân số ổn định, nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cao và mức độ 

trung thành của khách hàng tương đối tốt. Nếu tận dụng hiệu quả lợi thế địa phương và 

đồng thời có những điều chỉnh phù hợp về sản phẩm, giá cả và chiến lược marketing, 

BQ hoàn toàn có thể củng cố vị thế và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại thị 

trường này. 

Bên cạnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên là hai thị trường trọng điểm, trong 

quá trình phát triển hệ thống phân phối, Công ty B.Q cũng từng bước mở rộng phạm vi 

tiêu thụ ra các khu vực khác trên cả nước thông qua hệ thống đại lý, siêu thị và khách 
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hàng tổ chức. Mặc dù tỷ trọng doanh thu tại các khu vực ngoài thị trường truyền thống 

hiện chưa chiếm tỷ lệ lớn, nhưng sự hiện diện của doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành 

khác nhau cho thấy phạm vi phân phối đã được mở rộng và có tính liên kết vùng. Việc 

phân chia thị trường theo khu vực địa lý không chỉ giúp doanh nghiệp thuận lợi trong 

hoạt động kinh doanh mà còn tạo cơ sở cho công tác tổ chức phân phối, quản lý tồn kho 

và điều phối hàng hóa phù hợp theo từng khu vực. Dựa trên phạm vi phân phối thực tế, 

thị trường tiêu thụ của Công ty BQ có thể được phân chia theo các khu vực như sau: 

Bảng 5: Phân chia thị trường tiêu thụ theo khu vực của Công ty BQ 

STT Khu vực thị trường Phạm vi địa lý tiêu biểu Vai trò thị 

trường 

1 Thị trường miền Trung Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Huế, Bình Định... 

Thị trường 

trọng điểm 

2 Thị trường Tây Nguyên Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum... Thị trường 

trọng điểm 

3 Thị trường miền Nam TP. Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Đồng Nai... 

Thị trường mở 

rộng 

4 Thị trường miền Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Bắc 

Ninh... 

Thị trường mở 

rộng 

5 Thị trường phân phối 

theo hệ thống bán lẻ 

Co.opmart, GO! tại nhiều tỉnh 

thành 

Thị trường liên 

kết 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh công ty TNHH Sản xuất & Thương mại BQ) 

❖ Khách hàng 

Khách hàng của Công ty BQ bao gồm hai nhóm chính là khách hàng cá nhân 

(B2C) và khách hàng tổ chức (B2B), trong đó mỗi nhóm có đặc điểm tiêu dùng và mức 

độ đóng góp khác nhau đến hoạt động kinh doanh của công ty. Tại khu vực miền Trung 

và Tây Nguyên, đặc biệt là thị trường trọng điểm Đà Nẵng, cơ cấu khách hàng của BQ 

tương đối đa dạng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì nguồn doanh thu ổn định 

nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức trong quản lý và khai thác hiệu quả từng 

phân khúc. 

Đối với nhóm khách hàng cá nhân, đây là nhóm chiếm tỷ trọng lớn về số lượng 

giao dịch và đóng vai trò duy trì dòng tiền thường xuyên cho doanh nghiệp. Đối tượng 

khách hàng chủ yếu là tầng lớp trung lưu, nhân viên văn phòng, người lao động và học 

sinh – sinh viên tại các đô thị. Hành vi tiêu dùng của nhóm này nhìn chung phù hợp với 

định vị sản phẩm của BQ khi họ ưu tiên các yếu tố như độ bền, sự thoải mái và tính thực 

tế trong sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, thực trạng hoạt động kinh doanh cho thấy nhu 
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cầu tiêu dùng của nhóm này đang có dấu hiệu thận trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh 

kinh tế có nhiều biến động. Khách hàng ngày càng nhạy cảm với giá cả và có xu hướng 

so sánh giữa các thương hiệu trước khi đưa ra quyết định mua, dẫn đến chu kỳ mua hàng 

kéo dài hơn và tần suất mua lại chưa cao. 

Bên cạnh đó, một vấn đề đáng chú ý là mặc dù khách hàng đánh giá cao chất 

lượng sản phẩm của BQ, nhưng yếu tố mẫu mã và tính thời trang vẫn chưa thực sự đáp 

ứng kỳ vọng của một bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ và nhân viên 

văn phòng nữ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng thị phần cũng như 

làm giảm lợi thế cạnh tranh trong một số phân khúc sản phẩm. Trong thực tế, để duy trì 

doanh số, công ty thường xuyên phải triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá 

hoặc kích cầu tiêu dùng, qua đó phần nào ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. 

Đối với nhóm khách hàng tổ chức, đây là nhóm mang lại doanh thu lớn và có 

tính ổn định cao. Thực tế cho thấy hệ thống khách hàng B2B của công ty bao gồm nhiều 

kênh như đại lý truyền thống, hệ thống siêu thị và các khách hàng mua theo hợp đồng. 

Trong đó, các hệ thống bán lẻ hiện đại như Co.opmart và GO! đóng vai trò quan trọng 

trong việc mở rộng độ phủ thị trường và nâng cao hình ảnh thương hiệu. Ngoài ra, công 

ty còn hợp tác với các khách hàng đặt hàng số lượng lớn theo hợp đồng như resort hoặc 

doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu đồng phục hoặc tiêu dùng tập trung. 

Bảng 5: Danh sách khách hàng tổ chức tiêu biểu của Công ty B.Q 

STT Tên khách hàng Loại khách 

hàng 

Khu vực 

1 Co.opmart Tam Kỳ Siêu thị Quảng Nam 

2 Co.opmart Huế Siêu thị Thừa Thiên Huế 

3 Co.opmart Gia Lai Siêu thị Gia Lai 

4 Co.opmart Quy Nhơn Siêu thị Bình Định 

5 Co.opmart Buôn Ma Thuột Siêu thị Đắk Lắk 

6 Co.opmart Đà Nẵng Siêu thị Đà Nẵng 

7 GO! Đà Nẵng Siêu thị Đà Nẵng 

8 GO! An Lạc Siêu thị TP. Hồ Chí Minh 

9 GO! Bình Dương Siêu thị Bình Dương 

10 Hệ thống đại lý khu vực miền Trung Đại lý Nhiều tỉnh 

11 Khách hàng hợp đồng (resort, doanh nghiệp) Tổ chức Theo dự án 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh công ty TNHH Sản xuất & Thương mại BQ) 

❖ Đối thủ cạnh tranh 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty BQ phải đối mặt với sự cạnh 

tranh ngày càng gay gắt từ nhiều nhóm đối thủ khác nhau, chủ yếu tập trung trong phân 
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khúc giày dép phổ thông và giày công sở – thị trường mục tiêu của công ty. Mức độ 

cạnh tranh không chỉ thể hiện ở số lượng đối thủ mà còn ở sự đa dạng về chiến lược sản 

phẩm, giá cả và kênh phân phối. 

Dựa trên thực tế thị trường và nội dung khảo sát trong quá trình thực tập, các đối 

thủ cạnh tranh chính của BQ có thể được tổng hợp như sau: 

Bảng 6: Danh sách đối thủ cạnh tranh của Công ty BQ 

Nhóm đối thủ Tên đối thủ 

Đối thủ truyền thống Biti’s 

Vina Giầy 

Bita’s 

Đối thủ thời trang Juno 

Vascara 

MWC 

Đối thủ địa phương Giày MT 

Oahi Shoes Collection 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh công ty TNHH Sản xuất & Thương mại BQ) 

Trước hết, nhóm đối thủ truyền thống như Biti’s, Vina Giầy và Bita’s là những 

đối thủ có sự tương đồng cao với BQ về phân khúc khách hàng và dòng sản phẩm. Đây 

là các thương hiệu đã có mặt lâu năm trên thị trường, sở hữu hệ thống phân phối rộng 

khắp và mức độ nhận diện thương hiệu cao. Trong thực tế hoạt động kinh doanh, sản 

phẩm của các thương hiệu này thường được người tiêu dùng xem là lựa chọn thay thế 

trực tiếp cho BQ, đặc biệt trong các dòng sản phẩm cơ bản như sandal, dép và giày công 

sở. Điều này tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể về giá cả, chất lượng và uy tín thương 

hiệu, buộc BQ phải duy trì mức giá hợp lý và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định để 

giữ chân khách hàng. 

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của các thương hiệu thời trang như Juno, 

Vascara và MWC đã làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong phân khúc giày nữ và giày 

công sở. Với lợi thế về thiết kế hiện đại, khả năng cập nhật xu hướng nhanh và mô hình 

kinh doanh linh hoạt, các thương hiệu này thu hút mạnh nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt 

là nhân viên văn phòng nữ – một trong những đối tượng mục tiêu quan trọng của BQ. 

Thực tế cho thấy, yếu tố thời trang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định 

mua hàng, khiến một bộ phận khách hàng sẵn sàng chuyển sang các thương hiệu này 

nếu sản phẩm của BQ không đáp ứng kịp xu hướng. 

Ngoài ra, tại thị trường Đà Nẵng – khu vực kinh doanh trọng điểm của công ty, 

BQ còn phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ địa phương như Giày MT và Oahi 
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Shoes Collection. Các doanh nghiệp này có lợi thế về vị trí kinh doanh thuận lợi, sự am 

hiểu thị trường địa phương và khả năng tiếp cận khách hàng nhanh chóng. Do đó, mức 

độ cạnh tranh tại các điểm bán diễn ra khá gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 

tiêu thụ sản phẩm và thị phần của BQ trong khu vực. 

Một điểm đáng chú ý trong thực trạng cạnh tranh là không chỉ dừng lại ở sản 

phẩm, mà còn mở rộng sang cạnh tranh về trải nghiệm khách hàng và dịch vụ tại điểm 

bán. Các đối thủ ngày càng chú trọng đến hình ảnh cửa hàng, cách trưng bày và dịch vụ 

chăm sóc khách hàng, trong khi đây vẫn chưa phải là thế mạnh nổi bật của BQ. Điều 

này phần nào làm giảm sức hút của sản phẩm khi đặt trong cùng một môi trường bán lẻ. 

Tổng thể, môi trường cạnh tranh trong ngành giày dép đang có xu hướng ngày 

càng khốc liệt, với sự tham gia của nhiều nhóm đối thủ có chiến lược khác nhau. Mặc 

dù BQ vẫn duy trì được lợi thế về độ bền sản phẩm và uy tín trong phân khúc truyền 

thống, nhưng áp lực từ các đối thủ về mẫu mã, thương hiệu và trải nghiệm khách hàng 

đang là thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công 

ty trong giai đoạn hiện nay. 

2.2.2  Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2023-2025 

Dựa trên số liệu tổng hợp về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty BQ trong 

giai đoạn 2023–2025, có thể nhận thấy doanh nghiệp đang vận động theo xu hướng mở 

rộng quy mô với mức tăng trưởng doanh thu tương đối ổn định. Tuy nhiên, đi kèm với 

quá trình gia tăng quy mô là sự gia tăng đáng kể của chi phí, dẫn đến hiệu quả sinh lời 

chưa thực sự tương xứng. Điều này phản ánh rõ nét đặc trưng của giai đoạn phát triển 

theo chiều rộng, khi doanh nghiệp ưu tiên mở rộng thị phần hơn là tối ưu hóa lợi nhuận 

trong ngắn hạn. 

Cụ thể, doanh thu thuần của công ty ghi nhận sự tăng trưởng liên tục qua các 

năm, từ 59,9 tỷ đồng năm 2023 lên 62 tỷ đồng năm 2024 (tăng 3,5%) và đạt 65,1 tỷ 

đồng vào năm 2025 (tăng 5,0%). Mức tăng trưởng này cho thấy hoạt động tiêu thụ sản 

phẩm có sự cải thiện, đồng thời phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mở 

rộng hệ thống phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, xét trên 

bình diện sâu hơn, tốc độ tăng trưởng doanh thu chưa thực sự đột phá, cho thấy sức cầu 

thị trường vẫn còn hạn chế và hiệu quả khai thác khách hàng chưa đạt mức tối ưu. Điều 

này đặt ra vấn đề về chất lượng tăng trưởng, khi doanh thu tăng chủ yếu dựa vào mở 

rộng quy mô thay vì nâng cao hiệu suất khai thác trên mỗi đơn vị thị trường. 
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Ở chiều ngược lại, giá vốn hàng bán có xu hướng gia tăng nhưng với tốc độ thấp 

hơn so với doanh thu, đặc biệt trong năm 2025 khi giá vốn chỉ tăng 3,7% so với mức 

tăng doanh thu 5,0%. Diễn biến này cho thấy doanh nghiệp đã có những cải thiện nhất 

định trong việc kiểm soát chi phí đầu vào, có thể xuất phát từ việc tối ưu hóa nguồn 

cung, cải tiến quy trình sản xuất hoặc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng gia tăng 

tỷ trọng các mặt hàng có biên lợi nhuận cao.  

Hệ quả là lợi nhuận gộp tăng trưởng tương đối tích cực, từ 19,8 tỷ đồng năm 

2023 lên 21,8 tỷ đồng năm 2024 (tăng 10,1%) và đạt 23,5 tỷ đồng vào năm 2025 (tăng 

7,8%). Mức tăng trưởng của lợi nhuận gộp cao hơn tốc độ tăng doanh thu cho thấy hiệu 

quả của hoạt động cốt lõi đã được cải thiện, phản ánh năng lực tạo giá trị gia tăng của 

doanh nghiệp đang có xu hướng tích cực hơn. 

Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty BQ (2023 – 2025) 

Tuy nhiên, khi phân tích sâu vào cấu trúc chi phí hoạt động, có thể nhận thấy đây 

là yếu tố then chốt làm suy giảm hiệu quả kinh doanh tổng thể. Chi phí bán hàng gia 

tăng liên tục và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, từ 10,1 tỷ đồng năm 2023 lên 11,7 

tỷ đồng năm 2024 và đạt 13,2 tỷ đồng vào năm 2025. Sự gia tăng này phản ánh chiến 
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lược mở rộng thị trường của doanh nghiệp thông qua việc đầu tư vào hệ thống 

showroom, đẩy mạnh hoạt động marketing và duy trì đội ngũ bán hàng. Đồng thời, chi 

phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh trong năm 2024 (tăng 34,6%) trước khi ổn 

định hơn vào năm 2025, cho thấy doanh nghiệp đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy 

quản trị để đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc chi phí tăng nhanh 

hơn so với khả năng tạo lợi nhuận đã làm phát sinh áp lực đáng kể lên kết quả kinh 

doanh cuối cùng. 

Diễn biến này được thể hiện rõ qua sự biến động của lợi nhuận trước thuế. Cụ 

thể, năm 2024 ghi nhận sự sụt giảm mạnh của lợi nhuận trước thuế từ 4,7 tỷ đồng xuống 

còn 2,9 tỷ đồng (giảm 38,3%), mặc dù doanh thu và lợi nhuận gộp vẫn tăng. Điều này 

cho thấy phần gia tăng của giá trị tạo ra từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đã bị triệt tiêu 

bởi chi phí hoạt động. Sang năm 2025, lợi nhuận trước thuế có sự phục hồi nhẹ lên 3,1 

tỷ đồng (tăng 6,9%), tuy nhiên mức phục hồi này còn hạn chế và chưa đủ để đưa hiệu 

quả kinh doanh trở lại mức ban đầu. Điều đó phản ánh rằng quá trình mở rộng của doanh 

nghiệp vẫn đang trong giai đoạn “đầu tư nhiều – thu hồi chậm”, chưa đạt được điểm cân 

bằng giữa tăng trưởng và hiệu quả. 

Xét trên góc độ hiệu quả sinh lời, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu có 

xu hướng suy giảm rõ rệt, từ 7,8% năm 2023 xuống còn 4,7% năm 2024 và chỉ tăng nhẹ 

lên 4,8% vào năm 2025. Sự suy giảm này cho thấy mỗi đơn vị doanh thu tạo ra ngày 

càng mang lại ít lợi nhuận hơn, phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí chưa cao và khả năng 

chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận còn hạn chế. Đây là dấu hiệu điển hình của các 

doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng nhanh, khi chi phí đầu tư cho tăng trưởng vượt 

quá tốc độ cải thiện hiệu quả vận hành. 

Tổng hợp các phân tích trên cho thấy, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 

BQ trong giai đoạn 2023–2025 mang tính chất “tăng trưởng về lượng nhưng chưa tối 

ưu về chất”. Doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực trong việc mở rộng quy 

mô doanh thu và cải thiện lợi nhuận gộp, chứng tỏ hoạt động kinh doanh cốt lõi đang đi 

đúng hướng. Tuy nhiên, hiệu quả sinh lời lại chưa tương xứng do chịu áp lực lớn từ chi 

phí hoạt động, đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Điều này hàm ý rằng trong 

giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp cần chuyển dịch trọng tâm từ mở rộng sang tối ưu hóa, 

thông qua việc kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện năng 

suất của hệ thống phân phối. 



53 

Từ góc độ quản trị, vấn đề đặt ra không chỉ là duy trì tăng trưởng doanh thu mà 

còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo sự cân đối giữa quy mô và hiệu quả. 

Việc tiếp tục mở rộng nếu không đi kèm với kiểm soát chi phí hợp lý có thể làm suy 

giảm khả năng sinh lời trong dài hạn. Do đó, doanh nghiệp cần chú trọng hoàn thiện hệ 

thống quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tối ưu hóa cấu trúc chi 

phí nhằm cải thiện biên lợi nhuận, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền 

vững trong những giai đoạn tiếp theo. 

2.3  Thực trạng quy trình quản lý kho hàng hóa tại công ty 

Từ kết quả phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty BQ trong giai đoạn 2023–

2025 có thể nhận thấy, mặc dù doanh thu và lợi nhuận gộp duy trì xu hướng tăng trưởng, 

hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp vẫn chịu nhiều áp lực do sự gia tăng của chi phí, đặc 

biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Trong bối cảnh đó, công tác quản lý kho 

hàng hóa đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát chi phí, đảm bảo chất lượng hàng 

hóa và nâng cao hiệu quả vận hành chung của doanh nghiệp. 

Thực tế cho thấy, hoạt động kho không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ hàng hóa mà 

còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ luân 

chuyển hàng hóa, độ chính xác của tồn kho và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Một quy trình quản lý kho được tổ chức hợp lý sẽ góp phần giảm thiểu thất thoát, hạn 

chế sai sót trong nhập – xuất, đồng thời tối ưu hóa chi phí lưu kho và chi phí vận hành. 

Ngược lại, nếu quy trình chưa chặt chẽ, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với nhiều rủi 

ro như tồn kho ảo, sai lệch số liệu, chậm trễ giao hàng hoặc phát sinh chi phí không cần 

thiết. 

Xuất phát từ thực tế hoạt động tại công ty, quy trình quản lý kho hàng hóa hiện 

nay được tổ chức theo ba nhóm hoạt động chính, bao gồm: quy trình nhập kho, quy trình 

xuất kho và quy trình kiểm soát – đảm bảo chất lượng hàng hóa trong kho. Việc phân 

tách theo ba nhóm này giúp phản ánh rõ dòng vận động của hàng hóa từ đầu vào đến 

đầu ra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát, theo dõi và đánh giá hiệu 

quả từng khâu trong quá trình quản lý kho. 

Trên cơ sở đó, nội dung phần này sẽ tập trung phân tích chi tiết từng quy trình, 

từ khâu tiếp nhận hàng hóa, lưu trữ, xuất kho đến các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm 

làm rõ thực trạng vận hành kho tại Công ty BQ. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá những 
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điểm hợp lý cũng như những hạn chế còn tồn tại trong quy trình quản lý kho, phục vụ 

cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện trong các phần tiếp theo. 

2.3.1  Quy trình nhập kho 

2.3.1.1  Quy trình nhập kho hàng mua 

a. Lưu đồ quy trình 

 

Hình 7: Lưu đồ quy trình nhập kho hàng mua (Nguồn: Phòng Kho vận) 

b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Đơn đặt hàng mua (Đã QC) 
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− Bộ phận mua hàng thực hiện lập đơn đặt hàng mua trên hệ thống SAP sau khi đã 

hoàn tất việc kiểm tra và kiểm soát chất lượng (QC) theo quy định. Nội dung đơn 

hàng bao gồm đầy đủ thông tin về mã hàng, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, thời 

gian giao hàng… Sau khi hoàn tất, đơn hàng được sử dụng làm căn cứ để bộ phận 

kho vận tiếp nhận và đối chiếu khi hàng về kho. Đồng thời, thông tin đơn hàng 

cũng được lưu trữ làm chứng từ đối chiếu với NCC và phục vụ cho các bước 

hạch toán sau này. 

− SLA: 

+ Thời gian cung cấp phiếu giao hàng: 4 giờ làm việc sau khi điều xe. 

+ Thời gian đơn vị vận chuyển báo hàng về: trước 1 ngày. 

Bước 2: Chuẩn bị kho và kiểm tra nhập thô hàng về kho 

− Khi hàng hóa được nhà cung cấp giao đến, bộ phận kho vận tiến hành chuẩn bị 

khu vực lưu trữ phù hợp với đặc điểm hàng hóa. Nhân viên kho thực hiện tiếp 

nhận hàng, đối chiếu với đơn đặt hàng và bảng kê nhập hàng từ NCC để kiểm tra 

các yếu tố như: số lượng, chủng loại, quy cách đóng gói và tình trạng kiện hàng. 

Đồng thời, kiểm tra sơ bộ các dấu hiệu hư hỏng, sai lệch hoặc không phù hợp 

trước khi đưa vào nhập thô. Trường hợp phát sinh sai lệch, kho vận sẽ phối hợp 

với các bộ phận liên quan để xử lý hoặc phản hồi NCC. 

(Xem Phụ lục 1A, 1B, 1D) 

− SLA: 

+ Dưới 100 đôi: ≤ 30 phút 

+ 100 – dưới 200 đôi: ≤ 50 phút 

+ 200 – dưới 300 đôi: ≤ 60 phút 

+ 300 – dưới 400 đôi: phối hợp, ≤ 60 phút 

Bước 3: Tạo phiếu nhập kho hàng mua nháp 

− Sau khi hoàn tất kiểm tra ban đầu, nhân viên nhập liệu của bộ phận kho vận tiến 

hành lập phiếu nhập kho hàng mua – nháp trên hệ thống SAP. Phiếu nhập được 

tạo dựa trên số liệu thực tế đã kiểm tra, bao gồm thông tin về mã hàng, số lượng, 

kho nhập và các thông tin liên quan. Trong quá trình lập phiếu, nếu phát sinh 

hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng, nhân viên kho sẽ ghi nhận và thực hiện 

điều chỉnh phân loại hàng hóa theo đúng quy định, đồng thời làm cơ sở cho các 

bước xử lý tiếp theo. 
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(xem phụ lục 1C) 

Bước 4: In tem và thực hiện dán tem 

− Căn cứ vào phiếu nhập kho hàng mua – nháp đã được tạo trên hệ thống SAP, bộ 

phận kho vận tiến hành in tem sản phẩm tương ứng với từng mã hàng. Sau đó 

thực hiện dán tem lên từng đơn vị sản phẩm theo đúng quy định. Trong quá trình 

dán tem, nhân viên đồng thời kết hợp kiểm tra thực tế chất lượng hàng hóa để 

phát hiện các lỗi về ngoại quan hoặc sai lệch so với tiêu chuẩn. Đối với các sản 

phẩm không đạt yêu cầu, thực hiện phân loại riêng và chuyển thông tin sang quy 

trình kiểm soát chất lượng để xử lý. 

(xem phụ lục 1E) 

− SLA: 1 nhân sự xử lý khoảng 540 sản phẩm/8 giờ làm việc. 

Bước 5: Ghi nhận công nợ và thanh toán theo quy trình kế toán 

− Sau khi hoàn tất các bước nhập kho và xác nhận số lượng hàng hóa thực tế, thông 

tin từ phiếu nhập kho được chuyển sang phòng Tài chính – Kế toán. Bộ phận kế 

toán tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, đối chiếu với đơn đặt hàng và 

các tài liệu liên quan để thực hiện ghi nhận công nợ phải trả cho nhà cung cấp 

trên hệ thống SAP. Đồng thời, căn cứ vào điều khoản thanh toán đã thỏa thuận, 

kế toán thực hiện các nghiệp vụ thanh toán phù hợp theo quy trình tài chính của 

công ty. 

− SLA: Tối đa 5 phút. 

Bước 6: Thực hiện phân bổ chi phí vận chuyển mua hàng 

− Sau khi hoàn tất việc ghi nhận nhập kho và công nợ, bộ phận liên quan tiến hành 

tập hợp và phân bổ các chi phí phát sinh liên quan đến lô hàng như chi phí vận 

chuyển, bốc dỡ… Các chi phí này được phân bổ vào giá trị hàng hóa nhập kho 

trên hệ thống SAP nhằm đảm bảo phản ánh đúng giá vốn thực tế. Việc phân bổ 

được thực hiện theo tiêu thức phù hợp (số lượng, giá trị…) và tuân thủ quy định 

của bộ phận tài chính – kế toán. 
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2.3.1.2  Quy trình nhập kho hàng trả đại lý 

a. Lưu đồ quy trình 

Hình 8: Lưu đồ quy trình nhập kho hàng trả đại lý (Nguồn: Phòng Kho vận) 
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b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu trả lại hàng của khách hàng (Ngoài SAP) 

− Nhân viên Kỹ thuật & Chất lượng và Sale Admin tiếp nhận thông tin trả hàng từ 

khách hàng thông qua các kênh như điện thoại, Zalo hoặc tin nhắn. Đối với hàng 

lỗi, nhân viên KSCL tiến hành đánh giá sơ bộ tình trạng sản phẩm dựa trên hình 

ảnh, video và đối chiếu với quy định chất lượng. Đối với hàng đổi trả theo chính 

sách kinh doanh, Sale Admin tiếp nhận và xác định theo từng trường hợp như 

hàng bán chậm, hàng khai trương, hàng ký gửi… Sau đó, nhân viên liên quan 

làm việc với khách hàng để thống nhất phương án và hướng dẫn gửi hàng về kho. 

Bước 2: Phiếu yêu cầu trả hàng (nháp) 

− Căn cứ vào thông tin đã tiếp nhận, nhân viên KSCL hoặc Sale Admin tiến hành 

lập phiếu yêu cầu trả hàng trên hệ thống SAP theo đúng phân quyền. Trong quá 

trình lập phiếu, đối với hàng lỗi cần ghi nhận đầy đủ thông tin về mã lỗi, tình 

trạng sử dụng, thời hạn bảo hành, phân loại bảo hành và mã lỗi chi phí. Đồng 

thời, đối với các trường hợp đặc biệt như khách hàng kênh siêu thị hoặc hợp 

đồng, nhân viên phối hợp với kế toán để bổ sung hồ sơ và thực hiện điều chỉnh 

hoặc hủy hóa đơn theo quy định. 

Bước 3: Yêu cầu trả hàng phê duyệt 

− Trưởng bộ phận Kỹ thuật & Chất lượng hoặc Trưởng kênh bán hàng tiến hành 

xem xét và phê duyệt yêu cầu trả hàng dựa trên quy định xử lý hàng kém phẩm, 

thông tin đơn hàng đã xuất và chính sách đổi trả của công ty. Nếu yêu cầu được 

phê duyệt, thông tin sẽ được chuyển sang bước tiếp theo; nếu bị từ chối, yêu cầu 

sẽ được trả lại để điều chỉnh. Sau khi có kết quả, nhân viên thông báo lại cho 

khách hàng để thực hiện gửi hàng về kho. 

(Xem Phụ lục 2D) 

− SLA: Tối đa 1 ngày làm việc 

Bước 4: Tiếp nhận hàng trả về từ khách hàng 

− Nhân viên kho vận tiếp nhận hàng hóa thực tế từ khách hàng và tiến hành nhập 

thô thông qua bảng kê nhập hàng trả. Đồng thời, thực hiện đối chiếu giữa hàng 

thực tế và phiếu yêu cầu đã được phê duyệt để kiểm tra sự phù hợp về số lượng, 

tình trạng và nội dung trả hàng. Trường hợp phát sinh sai lệch, thông tin sẽ được 

chuyển lại để xử lý; nếu phù hợp, tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo. Đối với 



59 

hàng bảo hành tại công ty, thực hiện nhập riêng và không ghi nhận giảm trừ công 

nợ. 

(Xem Phụ lục 2A) 

− SLA: Thực hiện các toa về trong 1 ngày làm việc 

Bước 5: Điều chỉnh hóa đơn bán hàng (nháp) 

− Sau khi xác nhận hàng trả phù hợp với yêu cầu, bộ phận kho vận tiến hành lập 

phiếu điều chỉnh hóa đơn bán hàng – nháp trên hệ thống SAP. Trường hợp không 

xác định được hóa đơn gốc, có thể thực hiện nhập độc lập theo quy định để đảm 

bảo ghi nhận nghiệp vụ. 

(Xem Phụ lục 2C) 

Bước 6: Phê duyệt điều chỉnh hóa đơn 

− Kế toán hàng hóa tiếp nhận phiếu điều chỉnh hóa đơn bán hàng – nháp và tiến 

hành kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, đối chiếu thông tin hàng trả. Nếu hợp lệ, 

thực hiện phê duyệt trên hệ thống SAP; nếu không, trả lại để điều chỉnh. 

(Xem Phụ lục 2C) 

− SLA: Phê duyệt trong vòng 5 phút 

Bước 7: Hàng nhập kho và ghi nhận giảm trừ công nợ khách hàng 

− Sau khi phiếu điều chỉnh hóa đơn được phê duyệt, hệ thống SAP tự động cập 

nhật và gửi thông tin đến bộ phận kho vận. Nhân viên kho vận tiến hành hoàn tất 

thao tác nhập hàng vào kho trên hệ thống, đồng thời kế toán ghi nhận giảm trừ 

công nợ khách hàng tương ứng. Toàn bộ thông tin tồn kho và công nợ được cập 

nhật chính xác, đảm bảo hoàn tất quy trình. 

(Xem Phụ lục 2B) 
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2.3.1.3  Quy trình nhập điều chuyển kho nội bộ 

a. Lưu đồ quy trình 

Hình 9: Lưu đồ quy trình nhập điều chuyển kho nội bộ (Nguồn: Phòng 

Kho vận) 

b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Lập phiếu Chuyển kho nội bộ - nháp 

− Khi HTBL phát sinh nhu cầu chuyển hàng về kho tổng, Trưởng bộ phận bán lẻ 

lập phiếu Chuyển kho nội bộ - nháp trên hệ thống SAP để ghi nhận số lượng hàng 

điều chuyển. Trường hợp hàng lỗi/hỏng, bổ sung các thông tin như mã lỗi, 

tình trạng sử dụng, thời hạn bảo hành và nguyên nhân phát sinh lỗi nhằm phục 

vụ cho quá trình tiếp nhận và xử lý hàng hóa tại kho tổng. Sau khi hoàn tất việc 

lập phiếu, hàng hóa cùng các chứng từ liên quan được chuyển đến bộ phận kho 

vận để thực hiện kiểm tra và xác nhận số lượng thực nhận. 
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Bước 2: Xác nhận số lượng hàng hoá thực nhận 

− Nhân viên nhập hàng kho vận tiếp nhận hàng và chứng từ, tiến hành kiểm tra và 

đối chiếu số lượng thực tế với phiếu điều chuyển trên SAP. Sau đó thực hiện phê 

duyệt phiếu Chuyển kho nội bộ để xác nhận số lượng hàng thực nhận. Nếu không 

khớp thì từ chối và chuyển lại bước trước. 

Bước 3: Xác nhận lại phiếu điều chuyển trên hệ thống 

− Sau khi kho vận xác nhận, hệ thống SAP gửi thông tin đến bộ phận bán lẻ. Bộ 

phận này thực hiện thao tác xác nhận lại phiếu điều chuyển đã được duyệt nhằm 

hoàn tất việc ghi nhận số lượng và hiện trạng hàng hóa đã chuyển. 

Bước 4: Kiểm tra định kỳ và xác nhận các phiếu điều chuyển 

− Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện kiểm tra định kỳ các phiếu điều chuyển đã 

được xác nhận trên hệ thống SAP, đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ và số liệu 

giữa các bộ phận. 

(Xem Phụ lục 3A) 

− SLA: Thực hiện 1 tháng 1 lần 

Bước 5: Nhập điều chuyển nội bộ trên SAP 

− Ngoài các phiếu điều chuyển từ cửa hàng về kho tổng, bộ phận kho vận có thể 

thực hiện thêm các nghiệp vụ điều chuyển nội bộ giữa các kho khi phát sinh nhu 

cầu. Nhân viên kho lập phiếu nhập điều chuyển nội bộ trên hệ thống SAP để ghi 

nhận việc luân chuyển hàng hóa giữa các kho. 

 

 

 

 

  



62 

2.3.1.4  Quy trình nhập khác 

a. Lưu đồ quy trình 

 

Hình 10: Lưu đồ quy trình nhập khác (Nguồn: Phòng Kho vận) 

b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Yêu cầu nhập khác 

− Khi phát sinh nhu cầu nhập hàng hóa/vật tư không thuộc các nghiệp vụ nhập 

thông thường, nhân viên kho vận tiếp nhận thông tin yêu cầu (từ Zalo hoặc nguồn 

bên ngoài). Sau đó tiến hành nhập thô hàng hóa theo bước nhập thô của quy trình 

nhập kho hàng mua. Đồng thời, nhân viên nhập liệu lập Phiếu nhập khác – nháp 

trên hệ thống SAP, trong đó cập nhật mã nghiệp vụ để hệ thống tự động đề xuất 

hạch toán phù hợp (như hàng tặng, nội bộ, quảng cáo, kiểm kê, vật tư, bảo 

hành…). 
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Bước 2: Phê duyệt phiếu nhập khác 

− Phòng Tài chính – Kế toán tiếp nhận phiếu nhập khác – nháp trên hệ thống SAP 

và tiến hành kiểm tra nội dung nghiệp vụ, tài khoản hạch toán và tính hợp lệ của 

chứng từ. Nếu hợp lệ thì thực hiện phê duyệt; nếu không hợp lệ thì từ chối và 

chuyển lại để điều chỉnh. 

(Xem phụ lục số 4A) 

Bước 3: Nhập kho khác 

− Sau khi phiếu nhập khác được phê duyệt, hệ thống SAP tự động cập nhật và gửi 

thông tin đến bộ phận kho vận. Nhân viên kho tiến hành hoàn tất thao tác nhập 

kho trên hệ thống để xác nhận hàng hóa đã được nhập chính thức vào kho. 

2.3.1.5  Quy trình nhập kho thành phẩm gia công 

Quy trình nhập kho thành phẩm gia công được xây dựng nhằm ghi nhận thành 

phẩm sau quá trình gia công và đồng thời kiểm soát lượng vật tư đã tiêu hao để xác định 

giá thành sản phẩm. Quy trình này phản ánh mối liên hệ giữa hoạt động gia công bên 

ngoài và hệ thống kho – kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo việc nhập kho thành phẩm 

được thực hiện đầy đủ và chính xác.  

Về nội dung, quy trình bắt đầu từ việc xác định lượng vật tư tiêu hao dựa trên 

thông tin sản phẩm hoàn thành từ nhà cung cấp. Sau đó, bộ phận kho vận thực hiện ghi 

nhận tiêu hao thông qua phiếu xuất khác và tiến hành nhập kho thành phẩm bằng phiếu 

nhập khác trên hệ thống SAP. Toàn bộ các nghiệp vụ này đều được phòng Tài chính – 

Kế toán kiểm tra và phê duyệt nhằm đảm bảo tính hợp lệ của chi phí và giá trị hàng hóa 

nhập kho.  

Xét về mối quan hệ, quy trình này có sự lồng ghép chặt chẽ với nhiều quy trình 

khác trong hệ thống. Cụ thể, nó kế thừa trực tiếp từ quy trình xuất vật tư ký gửi NCC 

tiêu hao, do việc xác định tiêu hao vật tư là cơ sở để nhập thành phẩm. Đồng thời, quy 

trình này liên quan đến quy trình xuất khác trong việc ghi nhận chi phí tiêu hao và gắn 

với quy trình nhập khác khi thực hiện nhập kho thành phẩm gia công. Như vậy, đây là 

quy trình trung tâm trong chuỗi gia công – tiêu hao – nhập kho – tính giá vốn, góp phần 

đảm bảo tính chính xác của chi phí và giá trị hàng hóa trong doanh nghiệp. 
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2.3.2  Quy trình xuất kho 

2.3.2.1  Quy trình xuất kho hàng bán 

a. Lưu đồ quy trình 

 

Hình 11: Lưu đồ quy trình xuất kho hàng bán (Nguồn: Phòng Kho vận) 

b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Tạo đề nghị xuất hàng chuẩn bị hàng xuất giao cho khách 

− Nhân viên Sale Admin phòng kinh doanh tiếp nhận thông tin yêu cầu xuất hàng 

từ bộ phận kinh doanh, sau đó lập Phiếu xuất kho giao hàng – nháp trên hệ thống 

SAP. Đồng thời in phiếu soạn hàng và chuyển cho bộ phận kho vận để thực hiện 

soạn hàng. Thông tin phiếu bao gồm mã hàng, số lượng, thời gian giao và các 

yêu cầu liên quan, làm căn cứ để kho vận chuẩn bị hàng hóa. 

(Xem Phụ lục 5A) 
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Bước 2: Soạn hàng và phê duyệt phiếu xuất kho giao hàng 

− Nhân viên kho vận tiếp nhận phiếu soạn hàng và tiến hành soạn hàng thực tế theo 

đúng yêu cầu. Sau khi soạn hàng: 

+ Nếu số lượng thực tế đúng với phiếu soạn → nhân viên nhập liệu kho vận thực 

hiện phê duyệt phiếu xuất kho giao hàng trên hệ thống SAP. 

+ Nếu không đủ hàng → không phê duyệt và chuyển lại bước 1 để điều chỉnh. 

(Xem Phụ lục 5C) 

− SLA: 

+ Soạn đơn hàng dưới 100 đôi khoảng 35 phút 

+ Soạn đơn hàng dưới 200 đôi khoảng 60 phút 

+ Soạn đơn hàng dưới 300 đôi khoảng 80 phút 

Tiêu chuẩn thời gian chốt và kiểm đóng hàng đối với hàng không có hộp: 

+ Dưới 100 đôi: khoảng 20 phút 

+ Dưới 200 đôi: khoảng 40 phút 

+ Dưới 300 đôi: khoảng 55 phút 

Tiêu chuẩn thời gian chốt và kiểm đóng hàng đối với hàng có hộp: 

+ Dưới 100 đôi: khoảng 35 phút 

+ Dưới 200 đôi: khoảng 55 phút 

+ Dưới 300 đôi: khoảng 70 phút 

Bước 3: Lập phiếu giao hàng cho khách hàng 

− Sau khi phiếu xuất kho được kho vận phê duyệt, hệ thống SAP gửi thông tin đến 

Sale Admin. Nhân viên Sale Admin thực hiện hoàn tất đơn hàng trên hệ thống để 

xác nhận thông tin xuất kho, đồng thời lập và in hóa đơn bán hàng kèm theo phiếu 

xuất kho. 

(Xem Phụ lục 5B, 5D) 

Bước 4: Ghi nhận công nợ và thu tiền theo quy trình kế toán 

− Phòng Tài chính – Kế toán tiếp nhận thông tin từ phiếu xuất kho đã hoàn tất, tiến 

hành hạch toán doanh thu và công nợ phải thu theo quy trình bán hàng. Đồng 

thời thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thu tiền và theo dõi công nợ khách 

hàng. 

Bước 5: Nhân viên giao nhận giao hàng, xác nhận khách đã nhận hàng 
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− Nhân viên giao nhận tiếp nhận hàng hóa và chứng từ, thực hiện giao hàng cho 

khách hoặc bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Trong quá trình giao hàng, bộ phận 

kho vận theo dõi tiến trình giao hàng thông qua hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp. 

Sau khi xác nhận khách đã nhận hàng, nhân viên cập nhật trạng thái “Đã nhận 

hàng” trên hệ thống SAP để hoàn tất đơn hàng. 

− SLA: 

+ Xe hợp đồng: từ 3 – 5 ngày 

+ Xe xã hội: từ 1 – 2 ngày 

+ Khu vực Đà Nẵng – Quảng Nam: giao trong ngày 
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2.3.2.2  Quy trình xuất kho hàng trả  

a. Lưu đồ quy trình 

Hình 12: Lưu đồ quy trình xuất kho hàng trả (Nguồn: Phòng Kho vận) 
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b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Đề nghị trả hàng NCC 

− Khi phát sinh hàng hóa lỗi, hỏng hoặc không đạt tiêu chuẩn từ khâu nhập hàng 

hoặc các nguồn khác, nhân viên kiểm soát chất lượng (QC) tiến hành lập phiếu 

yêu cầu trả lại hàng hóa trên hệ thống SAP. Trong phiếu yêu cầu, nhân viên cập 

nhật đầy đủ thông tin liên quan đến tình trạng hàng hóa như mã lỗi, tình trạng sử 

dụng, thời hạn bảo hành, phân loại bảo hành và mã lỗi chi phí nhằm làm cơ sở 

xử lý với nhà cung cấp. 

Bước 2: Xuất trả hàng lỗi – hỏng 

− Nhân viên phụ trách trả hàng NCC tiếp nhận đề nghị trả hàng, kiểm tra thực tế 

hàng hóa trong kho và tiến hành xuất trả theo đúng nội dung đã đề nghị. Đồng 

thời, lập phiếu điều chỉnh hóa đơn mua hàng – nháp trên hệ thống SAP để ghi 

nhận nghiệp vụ trả hàng. 

Bước 3: Phê duyệt điều chỉnh hóa đơn mua hàng 

− Kế toán hàng hóa tiếp nhận phiếu điều chỉnh hóa đơn mua hàng từ bộ phận kho 

vận, tiến hành kiểm tra nội dung nghiệp vụ, tính hợp lệ của chứng từ và thực hiện 

phê duyệt trên hệ thống SAP. Trường hợp không hợp lệ sẽ từ chối và chuyển lại 

để điều chỉnh. 

− SLA: Thời gian phê duyệt tối đa 60 phút cho tất cả các phiếu cần xuất trả NCC 

trong ngày 

Bước 4: Xác nhận trả hàng 

− Sau khi phiếu điều chỉnh hóa đơn được phê duyệt, hệ thống SAP tự động cập 

nhật và gửi thông tin đến các bộ phận liên quan. Nhân viên phụ trách thực hiện 

hoàn tất thao tác trên hệ thống để xác nhận nghiệp vụ trả hàng, đồng thời phối 

hợp với bộ phận vận chuyển để bàn giao hàng cho nhà cung cấp. 

(xem Phụ lục 6A) 
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2.3.2.3  Quy trình xuất điều chuyển kho nội bộ 

a. Lưu đồ quy trình 

 

Hình 13: Lưu đồ quy trình xuất điều chuyển kho nội bộ (Nguồn: Phòng Kho vận) 

b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Đề nghị chuyển kho nội bộ 

− Khi phát sinh nhu cầu chuyển hàng từ tổng kho về các cửa hàng bán lẻ hoặc kênh 

online, Cửa hàng trưởng (CHT) hoặc nhân viên online căn cứ nhu cầu bán hàng 

thực tế tiến hành lập phiếu Yêu cầu chuyển kho nội bộ trên hệ thống SAP. Phiếu 
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thể hiện rõ thông tin về số lượng, chủng loại hàng hóa cần điều chuyển, làm căn 

cứ để bộ phận kho vận thực hiện xuất kho. 

(Xem Phụ lục 7A) 

Bước 2: Tạo phiếu xuất kho nội bộ và chuẩn bị hàng 

− Bộ phận kho vận tiếp nhận phiếu yêu cầu chuyển kho đã được phê duyệt, thực 

hiện tạo phiếu xuất kho nội bộ – nháp trên hệ thống SAP và tiến hành soạn hàng 

để chuẩn bị điều chuyển. Việc soạn hàng được thực hiện tương tự bước soạn hàng 

của quy trình xuất kho hàng bán. Ngoài ra, trong một số trường hợp phát sinh, 

kho vận có thể thực hiện điều chuyển nội bộ giữa các kho mà không cần yêu cầu 

ban đầu, nhưng vẫn phải lập phiếu và gửi kế toán phê duyệt. 

− SLA: Giao cho cửa hàng vào buổi sáng liền kề ngày hôm sau 

Bước 3: Kiểm tra định kỳ và xác nhận chứng từ (Kế toán) 

− Phòng Tài chính – Kế toán tiếp nhận thông tin các phiếu điều chuyển nội bộ đã 

thực hiện trong kỳ và tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, đảm bảo đúng 

quy định và phù hợp với số liệu trên hệ thống SAP. 

(Xem Phụ lục 7B) 

− SLA: Kiểm tra mỗi tháng 1 lần 

Bước 4: Hoàn thành phiếu và thực hiện xuất kho 

− Nhân viên nhập liệu bộ phận kho vận tiến hành hoàn thiện phiếu xuất kho nội bộ 

trên hệ thống SAP và thực hiện xuất kho thực tế. Trường hợp phát sinh chênh 

lệch giữa hàng thực tế và chứng từ (thừa, thiếu, sai lệch), thực hiện ghi nhận và 

điều chỉnh nhập – xuất nội bộ theo đúng số liệu thực tế. 

(Xem Phụ lục 7C) 

Bước 5: Đồng bộ dữ liệu 

− Sau khi hoàn tất việc điều chuyển, bộ phận kho vận thực hiện đồng bộ dữ liệu từ 

hệ thống SAP sang Kiot Việt để cập nhật thông tin nhập kho tại đơn vị nhận hàng. 
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2.3.2.4  Quy trình xuất khác 

a. Lưu đồ quy trình 

 

Hình 14: Lưu đồ quy trình xuất khác (Nguồn: Phòng Kho vận) 

b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Yêu cầu xuất khác 

− Khi phát sinh nhu cầu xuất hàng hóa/vật tư không thuộc nghiệp vụ bán hàng (như 

biếu tặng, marketing, kiểm kê, tiêu hao…), nhân viên kho vận tiến hành soạn 

hàng thực tế căn cứ theo yêu cầu, tương tự bước soạn hàng trong quy trình xuất 

kho hàng bán. Sau đó, nhân viên nhập liệu lập Phiếu xuất khác – nháp trên hệ 

thống SAP và cập nhật mã nghiệp vụ để hệ thống tự động xác định bút toán hạch 

toán tương ứng. 

Cụ thể một số mã nghiệp vụ: 

+ Xuất biếu, tặng: Nợ 6428 – Có 1561/1563 

+ Xuất marketing: Nợ 6418 – Có 1561/1563 
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+ Xuất kiểm kê thiếu: Nợ 1381 – Có 1561/1563 

+ Xuất hủy: Nợ 2294 – Có 1561/1563 

+ Xuất tiêu hao vật tư, bao bì… 

+ Xuất hàng bảo hành (chỉ theo dõi số lượng, không theo dõi trị giá) 

Phiếu sau khi lập sẽ được chuyển sang phòng Tài chính – Kế toán để phê duyệt trên 

hệ thống SAP.  

Bước 2: Phê duyệt phiếu xuất khác 

− Phòng Tài chính – Kế toán tiếp nhận phiếu xuất khác – nháp, kiểm tra nội dung 

nghiệp vụ, tài khoản hạch toán và tính hợp lệ của chứng từ. Nếu phù hợp thì thực 

hiện phê duyệt; nếu không sẽ từ chối và chuyển lại bước trước để điều chỉnh.  

(Xem Phụ lục 8) 

Bước 3: Xuất kho khác 

− Sau khi phiếu xuất khác được phê duyệt, hệ thống SAP cập nhật thông tin và gửi 

về bộ phận kho vận. Nhân viên kho tiến hành hoàn tất thao tác xuất kho trên hệ 

thống, xác nhận hàng hóa đã được xuất ra khỏi kho và ghi nhận chi phí theo đúng 

nghiệp vụ kế toán. 
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2.3.3  Quy trình kiểm kê 

a. Lưu đồ quy trình 

 

Hình 15: Lưu đồ quy trình kiểm kê (Nguồn: Phòng Kho vận) 
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b. Các bước thực hiện 

Bước 1: Kế hoạch kiểm kê 

Khi đến kỳ kiểm kê định kỳ hoặc phát sinh kiểm kê đột xuất, bộ phận kho vận và 

hệ thống bán lẻ tiến hành lập kế hoạch kiểm kê dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu 

quản lý. Kế hoạch bao gồm phạm vi kiểm kê, thời gian thực hiện, nhân sự tham gia và 

được chuyển sang phòng HCNS để phê duyệt và ban hành.  

− SLA: 

+ Kiểm kho tổng: ít nhất 3 ngày kiểm và 7 ngày làm việc chốt số 

+ Kiểm kho HTBL: ít nhất 1 ngày kiểm và 5 ngày làm việc chốt số cho mỗi cửa 

hàng 

Bước 2: Phê duyệt - ban hành 

Phòng HCNS tiếp nhận kế hoạch kiểm kê, xem xét các yếu tố về thời gian và 

nhân sự. Trường hợp chưa phù hợp sẽ yêu cầu điều chỉnh; nếu phù hợp thì bổ sung nhân 

sự (nếu cần) và thực hiện phê duyệt, ban hành kế hoạch kiểm kê.  

Bước 3: Xác nhận và thực hiện kiểm kê 

Bộ phận kho vận và HTBL triển khai thực hiện kiểm kê theo kế hoạch đã được 

duyệt. Trước khi kiểm kê, phòng Tài chính – Kế toán tiến hành chốt số liệu tồn kho trên 

hệ thống SAP. Sau đó, việc kiểm kê thực tế được thực hiện ngoài hệ thống nhằm đảm 

bảo tính khách quan, chính xác.  

(Xem Phụ lục 9A) 

Bước 4: Ghi nhận kết quả kiểm kê 

Sau khi hoàn tất kiểm kê thực tế, nhân viên kho vận/HTBL tiến hành nhập dữ 

liệu kiểm kê vào hệ thống SAP thông qua Phiếu kiểm đếm kho. Dữ liệu được thu thập 

bằng thiết bị kiểm kê (máy quét mã vạch) và file Excel, sau đó cập nhật vào hệ thống để 

xác định chênh lệch giữa thực tế và sổ sách.  

(Xem Phụ lục 9B, 9C) 

Bước 5: Xử lý kết quả kiểm kê 

Căn cứ vào kết quả chênh lệch: 

+ Trường hợp thừa hàng: lập Phiếu nhập khác – nháp để ghi nhận tăng tồn kho 

+ Trường hợp thiếu hàng: lập Phiếu xuất khác – nháp để ghi nhận giảm tồn kho 

Các phiếu này được chuyển sang phòng Tài chính – Kế toán để kiểm tra và phê 

duyệt.  
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Bước 6: Phê duyệt - ban hành (Kế toán) 

Phòng Tài chính – Kế toán kiểm tra các phiếu nhập/xuất khác phát sinh từ kiểm 

kê, đối chiếu nghiệp vụ và tài khoản chi phí. Nếu hợp lệ thì phê duyệt; nếu không thì 

yêu cầu điều chỉnh lại.  

Bước 7: Xác nhận chênh lệch 

Sau khi được phê duyệt, hệ thống SAP cập nhật thông tin và gửi về bộ phận kho 

vận/HTBL. Nhân viên thực hiện hoàn tất việc nhập/xuất kho trên hệ thống để xác nhận 

số liệu tồn kho sau kiểm kê, đảm bảo khớp với thực tế.  

− SLA: Chốt kiểm kê trong vòng 7 ngày sau khi kiểm kê 

2.3.4  Quy trình quản lý hàng tồn kho  

Tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q, công tác quản lý hàng tồn kho 

không được triển khai theo một phương pháp đơn lẻ hay áp dụng cứng nhắc theo lý 

thuyết, mà được vận hành theo hướng kết hợp giữa các nguyên tắc quản trị tồn kho 

truyền thống với sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm SAP. Cách tiếp cận này giúp doanh 

nghiệp vừa đảm bảo khả năng kiểm soát dữ liệu, vừa duy trì được sự linh hoạt trong 

điều kiện ngành hàng giày dép – thời trang có số lượng mã hàng lớn, vòng đời sản phẩm 

khác nhau và nhu cầu thị trường biến động liên tục. 

(1) Về nguyên tắc luân chuyển hàng tồn kho 

Trong hoạt động xuất hàng , công ty áp dụng nguyên tắc FIFO (First In – First 

Out, nhập trước – xuất trước) nhằm đảm bảo hàng hóa được luân chuyển liên tục và hạn 

chế tình trạng tồn kho kéo dài. Theo đó, đối với các mã hàng có tính ổn định, hàng dự 

trữ thông thường hoặc các lô hàng nhập nhiều lần với cùng quy cách, hệ thống sẽ ưu 

tiên xuất các lô nhập trước trước khi sử dụng đến các lô nhập sau. 

Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên tắc FIFO tại B.Q không được áp dụng một cách 

tuyệt đối mà được điều chỉnh linh hoạt theo từng tình huống kinh doanh cụ thể. Đặc biệt 

đối với các đơn hàng đặt trước, đơn hàng hợp đồng hoặc các đơn hàng có yêu cầu riêng 

về mẫu mã, size hoặc màu sắc, hàng hóa được ưu tiên xuất theo đúng nhu cầu của khách 

hàng thay vì hoàn toàn theo thứ tự nhập kho. Trong một số trường hợp, cùng một mã 

hàng nhưng lô nhập trước đã được giữ lại để phục vụ cho một đơn hàng hoặc đối tác cụ 

thể, trong khi các đơn hàng phát sinh sau có thể phải sử dụng lô khác phù hợp hơn. Điều 

này cho thấy FIFO tại doanh nghiệp đóng vai trò như nguyên tắc định hướng trong vận 
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hành, nhưng việc thực thi vẫn phụ thuộc vào đặc điểm đơn hàng và chiến lược kinh 

doanh tại từng thời điểm. 

(2) Về kiểm soát mức tồn kho và quyết định bổ sung hàng 

Trong hoạt động kiểm soát tồn kho, doanh nghiệp có vận dụng nguyên tắc Min 

– Max kết hợp với hệ thống MRP (Material Requirements Planning) thông qua phần 

mềm SAP. Tuy nhiên, mức độ áp dụng không giống nhau giữa các nhóm hàng mà được 

phân chia theo đặc tính sử dụng và vòng đời sản phẩm. 

a. Đối với vật tư phục vụ xuất hàng 

Đối với các loại vật tư phục vụ hoạt động đóng gói và xuất hàng như hộp giày, 

tem nhãn, túi giấy, bao bì hoặc các phụ kiện hỗ trợ xuất kho, doanh nghiệp áp dụng 

tương đối rõ nguyên tắc Min – Max kết hợp với cảnh báo từ hệ thống SAP. Do đây là 

nhóm vật tư có tính tiêu hao ổn định, nhu cầu phát sinh thường xuyên và ảnh hưởng trực 

tiếp đến khả năng hoàn tất đơn hàng, hệ thống sẽ theo dõi mức tồn thực tế và hỗ trợ cảnh 

báo khi số lượng tiến gần mức tối thiểu. Khi đó, bộ phận liên quan sẽ chủ động lên kế 

hoạch bổ sung để đảm bảo vật tư luôn sẵn sàng phục vụ hoạt động xuất hàng và không 

làm gián đoạn chuỗi vận hành. 

b. Đối với hàng hóa kinh doanh 

Đối với nhóm hàng hóa chính của công ty như giày dép, sandal, giày công sở 

hoặc các dòng sản phẩm thời trang, việc kiểm soát tồn kho và ra quyết định bổ sung 

hàng không phụ thuộc hoàn toàn vào cảnh báo MRP hoặc ngưỡng Min – Max trên hệ 

thống. Trên thực tế, khi một mã hàng sắp hết tồn kho, doanh nghiệp không nhất thiết sẽ 

đặt hàng bổ sung ngay. 

Thay vào đó, bộ phận quản lý sẽ kết hợp phân tích nhiều yếu tố khác nhau như: 

tốc độ bán hàng thực tế, mức độ chấp nhận của thị trường, vòng đời sản phẩm, tính mùa 

vụ và chiến lược phát triển danh mục hàng hóa tại từng thời điểm. Ví dụ, đối với các 

dòng sản phẩm có vòng đời ổn định, doanh số tốt và nhu cầu lặp lại như một số mã 

sandal nam cơ bản, doanh nghiệp có thể tiếp tục đặt hàng bổ sung khi lượng tồn giảm. 

Ngược lại, đối với các sản phẩm mang tính thời trang hoặc theo mùa, khi gần hết hàng 

doanh nghiệp có thể chủ động bán hết và ngừng mã, thay vì đặt lại, nhằm dành nguồn 

lực phát triển các mẫu mới phù hợp với xu hướng thị trường. 
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Điều này cho thấy hệ thống MRP tại doanh nghiệp chủ yếu đóng vai trò cung cấp 

dữ liệu và hỗ trợ cảnh báo, trong khi quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào đánh giá 

thực tế của bộ phận quản lý và chiến lược kinh doanh. 

Bên cạnh đó, thực tế vận hành tại doanh nghiệp cho thấy hoạt động cung ứng 

hàng hóa hiện không được tổ chức theo một mô hình tồn kho cố định mà đang được 

triển khai song song giữa hai hình thức gồm Make to Stock (sản xuất hoặc đặt hàng 

trước để dự trữ) và Make to Order (sản xuất theo đơn đặt hàng thực tế). Đối với các 

nhóm sản phẩm có nhu cầu ổn định, tốc độ tiêu thụ lặp lại và có vị trí tương đối rõ trên 

thị trường như một số dòng sandal nam hoặc giày công sở cơ bản, doanh nghiệp thường 

chủ động dự trữ trước nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng nhanh khi phát sinh đơn hàng. 

Ngược lại, đối với các dòng sản phẩm mang tính thời trang, sản phẩm theo mùa hoặc 

các đơn hàng có yêu cầu riêng từ khách hàng, doanh nghiệp thường ưu tiên triển khai 

theo đơn đặt hàng thực tế nhằm hạn chế rủi ro tồn kho và giảm áp lực vốn lưu động. 

Trong giai đoạn gần đây, trước áp lực gia tăng của giá trị hàng tồn kho và sự thay 

đổi nhanh của nhu cầu thị trường, doanh nghiệp đang từng bước điều chỉnh tỷ trọng giữa 

hai hình thức này theo hướng linh hoạt hơn. Điều này giúp nâng cao khả năng thích ứng 

với thị trường, tuy nhiên đồng thời cũng làm cho việc xác định định mức tồn kho và kế 

hoạch bổ sung hàng hóa trở nên phức tạp hơn so với mô hình vận hành truyền thống. 

(3) Công cụ hỗ trợ quản lý tồn kho 

Về công cụ quản lý, phần mềm SAP đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hệ 

thống quản lý tồn kho của công ty. SAP là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

(ERP – Enterprise Resource Planning), cho phép tích hợp dữ liệu giữa các bộ phận như 

kho vận, mua hàng, bán hàng và kế toán trên cùng một nền tảng. 

Trong quản lý tồn kho, SAP hỗ trợ thực hiện các chức năng chính như: ghi nhận 

và cập nhật các nghiệp vụ nhập – xuất – tồn; theo dõi tồn kho theo từng mã hàng, vị trí 

kho và trạng thái hàng hóa; hỗ trợ lập chứng từ, điều chuyển hàng hóa và cung cấp các 

báo cáo tồn kho phục vụ công tác quản trị. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thiết lập các 

tham số cảnh báo tồn kho, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác theo dõi và phân tích hàng 

hóa. 

Tuy nhiên, tại BQ, SAP hiện chủ yếu đóng vai trò hệ thống hỗ trợ quản trị và 

cảnh báo, chưa thay thế hoàn toàn vai trò ra quyết định của con người. Việc quyết định 
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nhập thêm, duy trì hay cắt mã sản phẩm vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm quản lý, 

dữ liệu thị trường và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp. 

Từ những phân tích trên, có thể thấy Công ty BQ đang áp dụng mô hình quản lý 

tồn kho theo hướng kết hợp giữa FIFO trong vận hành xuất hàng, Min – Max/MRP trong 

kiểm soát tồn kho và hệ thống SAP trong quản trị dữ liệu, nhưng mức độ áp dụng được 

điều chỉnh linh hoạt theo từng nhóm hàng hóa. Cách tiếp cận này tuy chưa đạt mức tự 

động hóa hoàn toàn, nhưng phù hợp với đặc thù ngành hàng giày dép – thời trang, nơi 

vòng đời sản phẩm ngắn và hành vi tiêu dùng biến động nhanh, từ đó giúp doanh nghiệp 

cân bằng giữa kiểm soát tồn kho và khả năng thích ứng với thị trường 

2.3.5  Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa 

 Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương 

mại B.Q được thực hiện trong các hoạt động nhập kho, lưu kho và xuất kho nhằm đảm 

bảo hàng hóa đáp ứng các yêu cầu trước khi đưa vào bảo quản hoặc cung cấp cho khách 

hàng. 

 Trong quá trình nhập kho, nhân viên kho tiến hành kiểm tra và đối chiếu các 

thông tin liên quan đến chủng loại, mã hàng, số lượng và tình trạng bên ngoài của hàng 

hóa với các chứng từ giao nhận. Đối với các trường hợp phát hiện hàng hóa có dấu hiệu 

hư hỏng, sai quy cách hoặc không phù hợp với thông tin trên chứng từ, nhân viên sẽ ghi 

nhận và báo cáo cho bộ phận liên quan để xử lý theo quy định của công ty. 

 Trong quá trình lưu kho, hàng hóa được sắp xếp và bảo quản theo từng khu vực 

nhằm hạn chế các tác động có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đồng thời, nhân 

viên kho thường xuyên theo dõi tình trạng hàng hóa trong quá trình lưu trữ để kịp thời 

phát hiện các dấu hiệu bất thường như hư hỏng, biến dạng hoặc xuống cấp chất lượng. 

 Trước khi thực hiện xuất kho, nhân viên tiếp tục tiến hành đối chiếu thông tin 

hàng hóa với phiếu xuất kho hoặc đơn hàng nhằm đảm bảo hàng hóa được xuất đúng 

chủng loại, đúng số lượng và đúng yêu cầu của khách hàng. Việc kiểm tra trước khi xuất 

kho góp phần hạn chế các sai sót trong hoạt động giao nhận, đồng thời hỗ trợ nâng cao 

chất lượng phục vụ khách hàng. 

 Nhìn chung, công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Công ty TNHH Sản xuất 

– Thương mại B.Q được thực hiện xuyên suốt trong quá trình nhập kho, lưu kho và xuất 

kho. Hoạt động này góp phần hỗ trợ kiểm soát chất lượng hàng hóa, hạn chế sai sót 
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trong quá trình quản lý kho và đảm bảo hàng hóa đáp ứng yêu cầu trước khi đưa vào lưu 

trữ hoặc xuất giao cho khách hàng. 

2.3.6  Công tác an toàn kho  

 Công tác an toàn kho tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q được doanh 

nghiệp quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, hàng hóa và cơ 

sở vật chất trong quá trình vận hành kho. 

 Về công tác quản lý, kho hàng đã xây dựng và ban hành các nội quy làm việc 

nhằm hướng dẫn người lao động tuân thủ các quy định trong quá trình tác nghiệp. Các 

nội quy này góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định và hỗ trợ duy trì trật tự trong 

hoạt động kho. 

 Đối với cơ sở vật chất, hệ thống kho được bố trí theo nhiều tầng và được trang bị 

thang máy nâng hàng phục vụ việc vận chuyển hàng hóa giữa các tầng, góp phần giảm 

khối lượng lao động thủ công và nâng cao hiệu quả khai thác kho. Bên cạnh đó, kho 

hàng cũng được lắp đặt hệ thống cảnh báo nhằm hỗ trợ công tác giám sát và đảm bảo 

an toàn trong quá trình vận hành. 

 Về công tác phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp đã quan tâm triển khai các biện 

pháp đảm bảo an toàn theo quy định. Tuy nhiên, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện 

vẫn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện và bổ sung nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu 

vận hành kho trong thời gian tới. 

 Đối với hệ thống lưu trữ hàng hóa, công ty sử dụng hệ thống giá kệ khung sắt kết 

hợp mặt gỗ để bố trí và bảo quản hàng hóa. Cách bố trí này giúp tận dụng không gian 

lưu trữ và thuận tiện cho việc sắp xếp hàng hóa theo từng khu vực chức năng. Tuy nhiên, 

việc tiếp cận hàng hóa tại các vị trí có độ cao lớn hiện vẫn chủ yếu được thực hiện thủ 

công do chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ chuyên dụng. Điều này có thể làm 

gia tăng rủi ro mất an toàn lao động trong quá trình thao tác và lấy hàng tại kho. 

 Ngoài ra, việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho nhân viên kho vẫn còn 

hạn chế. Trong bối cảnh hoạt động kho thường xuyên liên quan đến việc bốc xếp, vận 

chuyển và lưu trữ hàng hóa, việc tăng cường các biện pháp bảo hộ lao động sẽ góp phần 

nâng cao mức độ an toàn cho người lao động và hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong 

quá trình làm việc. 

 Nhìn chung, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q đã quan tâm triển khai 

các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động kho thông qua việc xây dựng nội quy 
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làm việc, đầu tư cơ sở vật chất và từng bước hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn dư địa để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác an toàn 

kho, đặc biệt trong việc trang bị thiết bị hỗ trợ làm việc trên cao và tăng cường các biện 

pháp bảo hộ lao động cho nhân viên kho. 

2.4  Đánh giá quy trình quản lý kho hàng hóa tại công ty 

2.4.1  Ưu điểm của các quy trình 

Trước hết, quy trình quản lý kho tại Công ty BQ được xây dựng tương đối đầy 

đủ và có tính hệ thống cao, bao phủ toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh trong thực tế, từ 

nhập kho (hàng mua, hàng trả, gia công, nội bộ, nhập khác) đến xuất kho (bán hàng, trả 

NCC, điều chuyển, xuất khác) và các hoạt động kiểm soát như kiểm kê, kiểm soát chất 

lượng. Việc phân chia quy trình theo từng nhóm nghiệp vụ rõ ràng giúp doanh nghiệp 

dễ dàng kiểm soát dòng vận động của hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc đào tạo và triển khai trong thực tế vận hành. 

Bên cạnh đó, quy trình có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận 

như Kho vận, Kinh doanh, Mua hàng và Tài chính – Kế toán. Mỗi bước trong quy trình 

đều gắn với một bộ phận chịu trách nhiệm cụ thể, đồng thời có cơ chế kiểm soát chéo 

(ví dụ: kho lập phiếu – kế toán phê duyệt), góp phần hạn chế sai sót và đảm bảo tính 

minh bạch trong quản lý. Điều này thể hiện rõ qua các nghiệp vụ như phê duyệt phiếu 

nhập – xuất, điều chỉnh hóa đơn hay kiểm kê định kỳ. 

Một điểm mạnh đáng chú ý khác là việc ứng dụng hệ thống SAP trong quản lý 

kho. Hệ thống giúp ghi nhận và đồng bộ dữ liệu nhập – xuất – tồn theo thời gian thực, 

hỗ trợ lập và phê duyệt chứng từ, đồng thời cung cấp các báo cáo phục vụ quản trị. Nhờ 

đó, thông tin tồn kho được kiểm soát tương đối chính xác, giảm thiểu tình trạng sai lệch 

giữa thực tế và hệ thống. Ngoài ra, SAP còn hỗ trợ cảnh báo tồn kho và liên kết dữ liệu 

giữa các bộ phận, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành. 

Quy trình cũng được xây dựng với các chỉ tiêu SLA cụ thể ở nhiều khâu quan 

trọng (như thời gian kiểm hàng, soạn hàng, phê duyệt chứng từ…), giúp chuẩn hóa thời 

gian xử lý và nâng cao tính kỷ luật trong vận hành. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong 

các hoạt động có tần suất cao như nhập kho hàng mua và xuất kho bán hàng. 

Ngoài ra, doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng và kiểm 

kê, thể hiện qua việc xây dựng quy trình QC riêng và quy trình kiểm kê định kỳ. Việc 
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kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào và đối chiếu tồn kho định kỳ giúp hạn chế rủi ro 

về hàng lỗi, thất thoát và sai lệch số liệu, đảm bảo độ tin cậy của hệ thống tồn kho. 

2.4.2  Hạn chế của các quy trình 

Mặc dù hệ thống quy trình quản lý kho tại Công ty BQ đã được xây dựng tương 

đối đầy đủ, bao phủ hầu hết các nghiệp vụ phát sinh và thể hiện rõ tính kiểm soát trong 

vận hành, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực tế vẫn tồn tại một số hạn chế cốt lõi 

ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của kho. Các hạn chế này không xuất phát từ 

việc thiếu quy trình, mà chủ yếu đến từ mức độ linh hoạt trong vận hành, cách thức tổ 

chức thực hiện và sự phù hợp giữa quy trình với điều kiện thực tế. 

Thứ nhất, quy trình hiện tại còn thiếu tính chủ động và khả năng thích ứng với 

biến động thực tế. Các quy trình được thiết kế theo hướng chuẩn hóa và tuân thủ từng 

bước, giúp đảm bảo tính kiểm soát nhưng lại chưa thể hiện rõ vai trò của công tác dự 

báo và điều phối nguồn lực. Doanh nghiệp chưa tận dụng tốt dữ liệu tồn kho để phục vụ 

cho việc tối ưu hóa lượng hàng, cân đối cung – cầu hoặc điều chỉnh kế hoạch nhập – 

xuất theo từng thời điểm. Vì vậy, nhiều nghiệp vụ như xử lý hàng trả, hàng lỗi, điều 

chuyển nội bộ vẫn mang tính phát sinh và xử lý tình huống, chưa được tích hợp như một 

phần trong kế hoạch vận hành tổng thể. Điều này khiến quy trình có xu hướng phản ứng 

bị động trước các biến động thay vì chủ động kiểm soát. 

Biểu hiện rõ của hạn chế này là khả năng đáp ứng tiến độ xử lý đơn hàng chưa 

thật sự ổn định trong một số thời điểm sản lượng tăng cao hoặc phát sinh nhiều đơn hàng 

đặc thù. Qua theo dõi thực tế tại doanh nghiệp, một số đơn hàng vẫn phát sinh tình trạng 

giao chậm so với thời gian cam kết nội bộ. Đáng chú ý, nguyên nhân chậm chủ yếu 

không xuất phát từ đơn vị vận chuyển bên ngoài, do công ty đã xây dựng quy định khá 

rõ về thời gian giao nhận theo từng tuyến Logistics, mà chủ yếu phát sinh trong giai 

đoạn xử lý nội bộ như chờ hoàn tất sản xuất, kiểm tra chất lượng, nhập kho hoặc chuẩn 

bị xuất hàng. Đặc biệt, đối với nhóm đơn hàng sản xuất theo yêu cầu (Make to Order), 

thời gian giao hàng phụ thuộc nhiều vào tiến độ của nhà máy, khâu QC và khả năng 

phối hợp giữa các bộ phận liên quan. Điều này cho thấy khi sản lượng tăng hoặc phát 

sinh nhiều đơn hàng đồng thời, quy trình hiện tại vẫn chưa đủ chủ động để đảm bảo khả 

năng điều phối và đáp ứng tiến độ một cách ổn định. 
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Thứ hai, mặc dù doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống công nghệ phục vụ quản lý 

kho, nhưng mức độ tích hợp và khai thác dữ liệu giữa các nền tảng hỗ trợ vận hành vẫn 

chưa thật sự xuyên suốt. 

Trong thực tế, Công ty B.Q hiện đã triển khai hệ thống SAP để quản lý nghiệp 

vụ kho và dữ liệu hàng hóa, đồng thời sử dụng phần mềm Delfi để hỗ trợ quét mã và xử 

lý hàng hóa tại thực địa. Tuy nhiên, quá trình vận hành cho thấy dữ liệu giữa các hệ 

thống này hiện chưa được liên thông trực tiếp theo thời gian thực. Ở một số nghiệp vụ 

như xuất hàng hoặc xử lý đơn tại kho, nhân viên vẫn phải thực hiện thao tác kết xuất dữ 

liệu từ SAP, sau đó nhập hoặc đồng bộ trung gian sang Delfi trước khi tiếp tục xử lý. 

Việc tồn tại các bước thao tác trung gian không chỉ làm gia tăng thời gian xử lý 

nghiệp vụ mà còn tạo ra độ trễ trong cập nhật dữ liệu giữa hệ thống và thực tế vận hành. 

Trong những thời điểm phát sinh nhiều đơn hàng hoặc khối lượng xử lý lớn, hạn chế 

này có thể làm giảm khả năng kiểm soát trạng thái hàng hóa theo thời gian thực, ảnh 

hưởng đến tiến độ xử lý đơn hàng, độ chính xác của dữ liệu tồn kho cũng như hiệu quả 

phối hợp giữa các bộ phận liên quan. 

Thứ ba, về mặt tổ chức thực hiện, quy trình vẫn phụ thuộc nhiều vào sự phối 

hợp giữa các bộ phận và mức độ tuân thủ trong quá trình thực thi chưa thật sự đồng đều. 

Các nghiệp vụ liên quan đến kho vận, kinh doanh, mua hàng và kế toán có tính liên kết 

chặt chẽ, do đó khi một khâu bị chậm trễ hoặc thiếu thông tin, toàn bộ chuỗi quy trình 

có thể bị ảnh hưởng theo. Trên thực tế, doanh nghiệp đã triển khai hệ thống trao đổi và 

xử lý công việc nội bộ thông qua phần mềm Lark nhằm thống nhất luồng thông tin giữa 

các bộ phận và hạn chế tình trạng xử lý phân tán. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành 

vẫn tồn tại trường hợp một số nhân sự xử lý thông tin theo thói quen cá nhân hoặc trao 

đổi qua các kênh ngoài hệ thống trong các tình huống phát sinh. Điều này cho thấy hạn 

chế không nằm ở việc doanh nghiệp thiếu công cụ quản lý thông tin, mà chủ yếu đến từ 

việc công tác giám sát, kiểm tra và đảm bảo tuân thủ trong quá trình thực hiện chưa thật 

sự chặt chẽ. Hệ quả là thông tin có thể bị phân tán, cập nhật không đồng bộ và ảnh hưởng 

đến tính liền mạch của toàn bộ quy trình vận hành. 

Từ thực tế vận hành, hạn chế này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của 

hoạt động xuất hàng. Trong một số thời điểm có khối lượng đơn xử lý lớn, đặc biệt đối 

với nhóm hàng xuất từ tồn kho sẵn (Make to Stock) với nhiều biến thể về mã hàng, size 
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và màu sắc, vẫn phát sinh các trường hợp giao sai mã, sai size hoặc sai số lượng so với 

đơn đặt hàng. Mặc dù tỷ lệ sai sót không lớn và thường được xử lý kịp thời, nhưng việc 

vẫn phát sinh lỗi cho thấy quy trình thực hiện hiện tại còn phụ thuộc nhiều vào thao tác 

thủ công, kinh nghiệm cá nhân và khả năng phối hợp giữa các bộ phận, thay vì được 

kiểm soát hoàn toàn bằng hệ thống. 

Thứ tư, mặc dù hệ thống kiểm soát được xây dựng tương đối chặt chẽ, nhưng 

cách thức kiểm soát hiện tại vẫn thiên về hậu kiểm hơn là kiểm soát phòng ngừa, thể 

hiện rõ nhất ở quy trình kiểm kê. Hoạt động kiểm kê vẫn mang tính thủ công cao, phụ 

thuộc vào việc tìm kiếm và gom hàng thực tế. Do hàng hóa có nhiều biến thể về size, 

màu sắc và không luôn được lưu trữ cố định tại một vị trí, nên dễ phát sinh tình trạng 

kiểm sót, kiểm trùng hoặc phải kiểm lại nhiều lần. Bên cạnh đó, việc xử lý chênh lệch 

tồn kho hiện chủ yếu dừng ở việc điều chỉnh số liệu mà chưa đi sâu phân tích nguyên 

nhân, khiến các sai lệch có thể lặp lại và làm giảm hiệu quả kiểm soát trong dài hạn. 

 

Hình 16: Thực trạng kiểm kê thủ công và đối soát hàng hóa trực tiếp tại khoang 

kệ 
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2.4.3  Nguyên nhân  

2.4.3.1  Nguyên nhân khách quan 

(1) Biến động của thị trường tiêu dùng và đặc thù ngành giày dép – thời trang 

Một trong những nguyên nhân khách quan tác động trực tiếp đến hiệu quả quản 

lý kho của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q đến từ sự biến động ngày càng 

lớn của thị trường tiêu dùng, đặc biệt trong ngành giày dép và thời trang. Đây là nhóm 

ngành có vòng đời sản phẩm ngắn, chịu ảnh hưởng mạnh bởi xu hướng tiêu dùng, tính 

mùa vụ và sự thay đổi nhanh trong thị hiếu khách hàng. Một mã sản phẩm có thể tiêu 

thụ tốt trong một giai đoạn nhưng nhanh chóng giảm nhu cầu khi xu hướng thị trường 

thay đổi hoặc chuyển mùa. 

Đối với BQ, điều này làm cho hoạt động tồn kho không thể duy trì theo một cơ 

cấu ổn định trong thời gian dài. Doanh nghiệp thường xuyên phải xử lý các tình huống 

như tồn kho cục bộ theo size, màu sắc, phát sinh hàng chậm luân chuyển hoặc phải cắt 

mã để thay thế bằng dòng sản phẩm mới. Trong khi đó, một số nhóm sản phẩm cơ bản 

như sandal nam hoặc giày công sở lại có chu kỳ tiêu thụ lặp lại, đòi hỏi cách tiếp cận 

tồn kho khác hoàn toàn so với các dòng mang tính thời trang. Chính sự khác biệt trong 

vòng đời và tốc độ luân chuyển giữa các nhóm hàng làm cho công tác hoạch định nhập 

– xuất – tồn trở nên phức tạp hơn, tạo áp lực lớn lên khả năng dự báo và điều phối kho 

của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2024, nhu cầu tiêu dùng 

toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng bởi lạm phát, biến động địa chính trị và thay đổi trong 

chính sách thương mại, khiến sức mua tại nhiều thị trường chưa thực sự ổn định. Điều 

này gián tiếp tác động đến các doanh nghiệp thương mại – sản xuất trong nước khi phải 

liên tục điều chỉnh cơ cấu hàng hóa để thích ứng với thị trường.  

(2) Áp lực từ sự phát triển của ngành Logistics và yêu cầu số hóa trong quản trị 

kho 

Sự phát triển nhanh của ngành Logistics và xu hướng chuyển đổi số trong quản 

trị chuỗi cung ứng đang tạo ra những yêu cầu mới đối với hoạt động quản lý kho của 

doanh nghiệp. Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2025, Logistics hiện không còn chỉ 

đóng vai trò vận chuyển hay lưu trữ đơn thuần mà đang chuyển mạnh sang mô hình 

Logistics thông minh, trong đó dữ liệu thời gian thực, tự động hóa và khả năng kết nối 

hệ thống trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng. Các công nghệ như ERP, IoT, AI hay 
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Big Data đang dần được tích hợp vào hoạt động quản trị kho nhằm nâng cao độ chính 

xác, tốc độ phản ứng và khả năng tối ưu dòng hàng.  

Trong bối cảnh đó, mặc dù BQ đã triển khai hệ thống SAP trong quản lý vận 

hành, nhưng việc thị trường Logistics phát triển nhanh khiến yêu cầu đối với hệ thống 

quản trị nội bộ cũng ngày càng cao hơn. Nếu dữ liệu giữa các nền tảng chưa được liên 

thông hoàn toàn hoặc vẫn tồn tại thao tác xử lý trung gian, doanh nghiệp có thể gặp khó 

khăn trong việc phản ứng kịp thời với biến động tồn kho thực tế. Đặc biệt với ngành 

hàng có số lượng mã lớn và nhiều biến thể như BQ, việc công nghệ chưa được khai thác 

ở mức sâu sẽ làm giảm khả năng hình thành các cảnh báo sớm, phân tích cơ cấu tồn kho 

hoặc dự báo nhu cầu theo từng nhóm sản phẩm. 

Do đó, áp lực từ xu hướng số hóa không chỉ là cơ hội mà còn là một nguyên nhân 

khách quan buộc doanh nghiệp phải liên tục hoàn thiện quy trình và nâng cao mức độ 

ứng dụng công nghệ trong hoạt động kho. 

(3) Tác động từ hạ tầng Logistics, chuỗi cung ứng và điều kiện khu vực hoạt động 

Một nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý kho tại BQ 

là điều kiện hạ tầng Logistics và đặc điểm chuỗi cung ứng tại khu vực doanh nghiệp 

đang hoạt động. BQ tập trung thị trường trọng điểm tại khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên - đây là khu vực có tiềm năng phát triển nhưng xét về mức độ kết nối Logistics 

vẫn chưa đồng đều so với các trung tâm lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2025, mặc dù hệ thống hạ tầng giao thông và 

Logistics tại Việt Nam đang được đầu tư mạnh, song sự phát triển giữa các vùng vẫn 

còn chênh lệch, đặc biệt ở các khu vực ngoài các trung tâm kinh tế lớn. Điều này ảnh 

hưởng trực tiếp đến tốc độ luân chuyển hàng hóa, chi phí vận chuyển và tính ổn định 

trong cung ứng.  

Đối với BQ, việc vừa vận hành theo mô hình thương mại vừa kết hợp gia công 

sản xuất khiến dòng hàng không chỉ luân chuyển trong nội bộ kho mà còn liên quan đến 

nhà cung cấp, đơn vị gia công và hệ thống phân phối. Khi quá trình giao nhận hoặc điều 

chuyển hàng giữa các điểm bị ảnh hưởng bởi yếu tố vận tải, thời tiết hoặc độ trễ chuỗi 

cung ứng, kho sẽ phải duy trì mức dự trữ cao hơn để đảm bảo khả năng đáp ứng đơn 

hàng. Điều này vô hình trung tạo áp lực lên diện tích lưu trữ, mật độ sắp xếp và khả 

năng kiểm soát tồn kho trong thực tế. 
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Ngoài ra, khu vực miền Trung thường chịu tác động của thời tiết cực đoan như 

mưa bão, ngập lụt theo mùa, làm gia tăng rủi ro gián đoạn vận chuyển và kéo dài thời 

gian bổ sung hàng. Đây cũng là yếu tố khách quan khiến doanh nghiệp phải duy trì mức 

tồn kho an toàn cao hơn bình thường, từ đó làm gia tăng áp lực vận hành kho. 

2.4.3.2  Nguyên nhân chủ quan 

Các hạn chế trong hoạt động quản lý kho tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương 

mại B.Q chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân nội tại trong cách tổ chức vận hành, mức 

độ tích hợp hệ thống và cơ chế thực thi quy trình trong thực tế. Mặc dù doanh nghiệp đã 

đầu tư tương đối bài bản về quy trình và công nghệ, tuy nhiên trong quá trình triển khai 

vẫn tồn tại một số điểm nghẽn khiến hiệu quả vận hành chưa đạt như kỳ vọng. 

(1) Tư duy quản trị vẫn thiên về kiểm soát an toàn hơn tối ưu vận hành 

Một nguyên nhân quan trọng xuất phát từ định hướng quản trị hiện tại của doanh 

nghiệp vẫn đặt trọng tâm lớn vào việc hạn chế sai sót và đảm bảo tính kiểm soát dữ liệu, 

thay vì tối ưu tốc độ xử lý và khả năng phản ứng trong vận hành. Vì vậy, nhiều quy trình 

được thiết kế với nhiều bước xác nhận, đối chiếu và phê duyệt giữa các bộ phận trước 

khi nghiệp vụ được hoàn tất trên hệ thống. 

Cách tiếp cận này giúp hạn chế rủi ro về mặt số liệu, nhưng khi khối lượng hàng 

hóa tăng hoặc phát sinh các tình huống cần xử lý nhanh như điều chuyển hàng gấp, hàng 

khách đổi trả hoặc đơn hàng sản xuất theo yêu cầu, quy trình dễ rơi vào trạng thái phản 

ứng chậm. Đặc biệt đối với các đơn hàng Make to Order, thời gian giao hàng không chỉ 

phụ thuộc vào kho mà còn liên quan đến tiến độ sản xuất, kiểm tra chất lượng và nhập 

kho trước khi xuất giao. Khi chưa có cơ chế dự báo và điều phối nguồn lực từ sớm, các 

bộ phận thường chỉ xử lý khi đơn hàng đã phát sinh, dẫn đến nguy cơ kéo dài thời gian 

xử lý nội bộ và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng thực tế. Đây là nguyên nhân trực tiếp 

khiến hoạt động quản lý kho hiện nay vẫn mang tính “xử lý tình huống” nhiều hơn là 

vận hành theo kế hoạch chủ động. 

(2) Hệ thống công nghệ đã được đầu tư nhưng mức độ tích hợp dữ liệu chưa hoàn 

thiện 

Doanh nghiệp hiện đã triển khai hệ thống SAP để quản lý nghiệp vụ kho và dữ 

liệu hàng hóa, cho thấy nền tảng số hóa đã được hình thành tương đối bài bản. Tuy 

nhiên, nguyên nhân cốt lõi của hạn chế trong vận hành nằm ở việc các công cụ hỗ trợ 
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tác nghiệp tại kho chưa được tích hợp xuyên suốt với hệ thống trung tâm, khiến dòng 

dữ liệu chưa thể cập nhật theo thời gian thực. 

Cụ thể, trong hoạt động xuất hàng, phần mềm quét mã và xử lý thực tế tại kho 

(Delfi) hiện chưa được kết nối API trực tiếp với SAP. Vì vậy, để phục vụ quá trình quét 

mã và xuất hàng, nhân viên phải thực hiện thao tác kết xuất dữ liệu từ SAP, sau đó nhập 

thủ công sang Delfi để xử lý. Việc phụ thuộc vào bước chuyển đổi dữ liệu trung gian 

không chỉ làm gia tăng thời gian thao tác, mà còn tạo ra độ trễ thông tin giữa hệ thống 

quản trị và thực tế vận hành, làm tăng nguy cơ sai lệch dữ liệu nếu việc đồng bộ không 

được thực hiện đúng thời điểm. 

Ở góc độ quản trị, hạn chế này cho thấy doanh nghiệp đã đầu tư vào hệ thống 

công nghệ nhưng chưa hoàn thiện lớp kết nối giữa các nền tảng vận hành, khiến công 

nghệ mới dừng ở mức hỗ trợ từng công đoạn thay vì tạo thành một chuỗi xử lý dữ liệu 

liền mạch. 

Bên cạnh đó, trong một số đơn hàng đặc thù như hàng xuất cho hệ thống GO!, 

khách hàng không sử dụng barcode nội bộ của doanh nghiệp mà áp dụng mã riêng theo 

hệ thống của đối tác. Điều này khiến một số lô hàng không thể xử lý hoàn toàn bằng 

máy quét như quy trình chuẩn, buộc nhân viên phải đối chiếu và xử lý thủ công. Khi số 

lượng SKU lớn hoặc hàng có nhiều biến thể size – màu sắc, việc xử lý thủ công này làm 

gia tăng đáng kể nguy cơ xuất nhầm mã, sai số lượng, sai phiên bản hàng hóa hoặc giao 

không đúng yêu cầu đơn hàng, đặc biệt đối với nhóm đơn Make to Stock có tần suất xử 

lý cao. Những điểm nghẽn này cho thấy nguyên nhân không nằm ở việc doanh nghiệp 

thiếu công nghệ, mà nằm ở mức độ tích hợp hệ thống chưa thực sự đồng bộ với nhu cầu 

vận hành thực tế. 

(3) Cơ chế phối hợp liên phòng ban đã có nhưng việc giám sát thực thi chưa đồng 

đều 

Về mặt tổ chức, doanh nghiệp đã xây dựng tương đối đầy đủ các kênh làm việc 

chính thức giữa các bộ phận. Hiện nay, các trao đổi công việc nội bộ được quy định thực 

hiện thông qua nền tảng Lark nhằm thống nhất luồng thông tin, hạn chế xử lý phân tán 

và đảm bảo khả năng truy vết. 

Tuy nhiên, trong thực tế vận hành, đặc biệt ở các nghiệp vụ phát sinh cần phản 

ứng nhanh như xử lý hàng lỗi, đổi trả, điều chuyển hoặc điều chỉnh chứng từ, một số 

nhân sự vẫn xử lý theo thói quen cá nhân thông qua điện thoại, Zalo hoặc trao đổi trực 
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tiếp trước khi cập nhật lại lên hệ thống. Điều này tạo ra khoảng trễ giữa thời điểm nghiệp 

vụ phát sinh và thời điểm dữ liệu được ghi nhận chính thức. 

Nguyên nhân cốt lõi ở đây không nằm ở việc doanh nghiệp thiếu công cụ quản 

lý thông tin, mà nằm ở việc cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ tuân thủ trong 

quá trình thực thi chưa đủ chặt chẽ. Khi chưa có cơ chế kiểm soát thực thi rõ ràng, quy 

trình dễ bị phụ thuộc vào thói quen cá nhân, làm giảm tính đồng bộ của toàn bộ chuỗi 

vận hành. 

(4) Phương thức kiểm soát hiện tại vẫn tập trung vào phát hiện sai lệch sau phát 

sinh 

Một nguyên nhân nội tại khác nằm ở cách doanh nghiệp đang tiếp cận hoạt động 

kiểm soát kho theo hướng hậu kiểm nhiều hơn phòng ngừa. Mặc dù các nghiệp vụ nhập 

– xuất – tồn đều được ghi nhận trên hệ thống, nhưng các cơ chế cảnh báo sớm, phân tích 

nguyên nhân sai lệch hoặc nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành chưa được khai 

thác sâu. 

Điều này thể hiện rõ nhất ở công tác kiểm kê. Khi phát sinh chênh lệch tồn kho, 

trọng tâm xử lý hiện chủ yếu là đối chiếu lại số liệu, tìm hàng và điều chỉnh trên hệ 

thống để khớp với thực tế. Tuy nhiên, quá trình phân tích nguyên nhân gốc — ví dụ sai 

ở bước nhập liệu, sai vị trí lưu trữ, sai barcode hay sai thao tác xuất hàng — chưa được 

thực hiện một cách hệ thống. 

Hệ quả là cùng một dạng sai lệch có thể lặp lại qua nhiều kỳ kiểm kê khác nhau 

mà chưa được xử lý tận gốc. Trong dài hạn, điều này làm giảm hiệu quả cải tiến quy 

trình và khiến hoạt động kiểm soát vẫn phụ thuộc nhiều vào con người thay vì hệ thống 

phòng ngừa tự động.  



89 

CHƯƠNG 3:  HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHO HÀNG HÓA 

TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BQ 

3.1  Định hướng và mục tiêu 

3.1.1  Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh 

3.1.1.1  Tổng quan môi trường kinh tế Việt Nam và thế giới 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam đang chịu tác động trực tiếp từ nhiều 

biến động của nền kinh tế thế giới. Sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19, kinh 

tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với hàng loạt thách thức như xung đột địa chính trị kéo dài 

tại một số khu vực, xu hướng bảo hộ thương mại giữa các nền kinh tế lớn, biến động giá 

năng lượng, chi phí Logistics quốc tế và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Những 

yếu tố này không chỉ làm gia tăng mức độ bất định của thị trường mà còn ảnh hưởng 

trực tiếp đến hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và khả năng cạnh tranh của doanh 

nghiệp tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2024 do Bộ Công Thương công bố, mặc 

dù thương mại toàn cầu vẫn chịu nhiều áp lực từ suy giảm sức mua tại một số thị trường 

lớn, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2024 vẫn ghi nhận kết quả phục 

hồi tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 786,3 tỷ USD, 

tăng 15,5% so với năm trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 405,5 tỷ USD, 

tăng 14,3%, còn nhập khẩu đạt 380,8 tỷ USD, tăng 16,7%. Kết quả này phản ánh khả 

năng thích ứng tương đối tốt của nền kinh tế Việt Nam trước các biến động bên ngoài, 

đồng thời cho thấy nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa đang dần phục hồi rõ rệt.  

Tuy nhiên, cùng với sự phục hồi đó, mức độ cạnh tranh trên thị trường quốc tế 

cũng ngày càng gay gắt hơn. Một trong những áp lực lớn hiện nay đến từ Trung Quốc – 

nền kinh tế có lợi thế lớn về quy mô sản xuất, năng lực chuỗi cung ứng và giá thành. 

Theo nội dung được đề cập trong báo cáo của Bộ Công Thương, trong bối cảnh nhu cầu 

nội địa chưa phục hồi đồng đều, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc có xu hướng gia tăng 

xuất khẩu để giải phóng công suất sản xuất dư thừa, từ đó tạo ra làn sóng hàng hóa giá 

cạnh tranh tại nhiều thị trường khu vực. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt 

là nhóm doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và thời trang, điều này tạo ra áp lực 

không nhỏ về giá bán, tốc độ đổi mới sản phẩm và khả năng duy trì biên lợi nhuận. 
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Riêng đối với ngành giày dép và thời trang – lĩnh vực mà Công ty TNHH Sản 

xuất – Thương mại B.Q đang hoạt động – các tác động từ môi trường kinh tế vĩ mô càng 

thể hiện rõ nét hơn. Đây là ngành hàng có mức độ cạnh tranh cao, chu kỳ đổi mới sản 

phẩm nhanh và phụ thuộc mạnh vào xu hướng tiêu dùng. Khác với các ngành sản xuất 

hàng tiêu dùng cơ bản, sản phẩm giày dép và thời trang không chỉ chịu tác động bởi yếu 

tố giá cả mà còn chịu ảnh hưởng lớn bởi xu hướng thiết kế, thị hiếu khách hàng và tốc 

độ thay đổi mùa vụ. Một mẫu sản phẩm có thể tiêu thụ rất tốt trong một giai đoạn nhưng 

nhanh chóng giảm nhu cầu nếu xu hướng thị trường thay đổi. Điều này buộc các doanh 

nghiệp trong ngành phải liên tục cập nhật mẫu mã, nghiên cứu nhu cầu khách hàng và 

điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh theo từng thời điểm. 

Song song với áp lực cạnh tranh quốc tế, thị trường nội địa Việt Nam cũng đang 

có những thay đổi mạnh mẽ về hành vi tiêu dùng. Sự phát triển nhanh của nền kinh tế 

số và thương mại điện tử đang làm thay đổi cách thức khách hàng tiếp cận và lựa chọn 

sản phẩm. Người tiêu dùng hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kênh mua sắm 

truyền thống mà có thể tiếp cận sản phẩm thông qua nhiều nền tảng khác nhau như 

website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng trực tiếp. Điều này 

khiến nhu cầu thị trường trở nên phân tán hơn, đa dạng hơn và khó dự đoán hơn so với 

trước. 

Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2025, ngành Logistics Việt Nam đang bước 

vào giai đoạn chuyển đổi mạnh theo hướng số hóa, tối ưu hóa và tích hợp chuỗi cung 

ứng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ hoạt động thương mại hiện đại. Các doanh 

nghiệp không chỉ cạnh tranh ở năng lực sản xuất mà còn cạnh tranh ở khả năng phản 

ứng với thị trường, tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường và hiệu quả quản trị dòng hàng 

hóa. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình kết 

hợp giữa sản xuất và thương mại như B.Q. 

Đối với Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q, môi trường kinh doanh hiện 

nay đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức. Một mặt, nhu cầu tiêu dùng phục hồi và sự 

phát triển của các kênh bán hàng hiện đại mở ra cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng độ 

phủ thương hiệu và tiếp cận nhiều nhóm khách hàng mới. Mặt khác, doanh nghiệp cũng 

đang chịu áp lực ngày càng lớn về khả năng đổi mới sản phẩm, tốc độ cung ứng, hiệu 

quả sử dụng vốn và mức độ thích ứng với biến động nhu cầu. Với đặc thù vừa tham gia 

sản xuất, vừa kinh doanh thương mại trong ngành giày dép – thời trang, B.Q không chỉ 
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phải đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn cần xây dựng một mô hình vận hành linh 

hoạt, có khả năng phản ứng nhanh trước sự thay đổi của thị trường. 

Với đặc thù hoạt động theo mô hình thương mại kết hợp thuê gia công sản xuất 

trong ngành giày dép – thời trang, Công ty B.Q không chỉ phải đảm bảo chất lượng sản 

phẩm và tính cạnh tranh về mẫu mã, mà còn phải duy trì khả năng phối hợp hiệu quả 

giữa các đối tác gia công, bộ phận kinh doanh và hệ thống phân phối để đáp ứng kịp 

thời nhu cầu của thị trường. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, môi trường kinh tế Việt Nam và thế giới 

trong giai đoạn hiện nay đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành giày dép và 

thời trang. Đối với Công ty B.Q, đây không chỉ là thách thức trong cạnh tranh mà còn 

là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phải tiếp tục hoàn thiện mô hình vận hành, nâng cao 

năng lực thích ứng và định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. 

3.1.1.2  Xu hướng phát triển của ngành sản xuất và kinh doanh hàng thời trang 

a. Xu hướng kinh tế số và chuyển đổi số  

Trong những năm gần đây, kinh tế số đang trở thành một trong những xu hướng 

phát triển nổi bật của nền kinh tế toàn cầu, tác động mạnh đến cách thức tổ chức hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Theo Báo cáo 

Logistics Việt Nam 2025, ngành Logistics Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển 

đổi mạnh từ mô hình vận hành truyền thống sang mô hình Logistics thông minh, trong 

đó dữ liệu, công nghệ số và khả năng kết nối hệ thống đang trở thành yếu tố quyết định 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.  

Đối với ngành sản xuất và kinh doanh hàng thời trang, xu hướng kinh tế số thể 

hiện rõ ở việc doanh nghiệp không còn quản trị hoạt động theo từng bộ phận riêng lẻ 

mà đang chuyển dần sang mô hình quản trị tích hợp, trong đó dữ liệu được kết nối xuyên 

suốt giữa các khâu từ thiết kế sản phẩm, mua hàng, gia công, bán hàng đến phân phối. 

Với đặc thù ngành hàng có số lượng mã sản phẩm lớn, mỗi mã lại được phân tách thành 

nhiều biến thể về size, màu sắc, chất liệu và mùa vụ, việc xử lý thông tin bằng phương 

pháp thủ công hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân đang ngày càng bộc 

lộ nhiều hạn chế. Chỉ cần một sai lệch nhỏ trong dữ liệu đơn hàng, thông tin size hoặc 

trạng thái sản phẩm cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình cung ứng và trải 

nghiệm khách hàng. 
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Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp trong ngành đang đẩy mạnh ứng dụng các hệ 

thống quản trị như ERP (Enterprise Resource Planning) nhằm tích hợp dữ liệu giữa các 

bộ phận trên cùng một nền tảng. Thay vì mỗi bộ phận xử lý thông tin riêng biệt, ERP 

cho phép doanh nghiệp kết nối dữ liệu từ bán hàng, mua hàng, kế toán, vận hành và 

phân phối theo thời gian gần thực, giúp giảm độ trễ thông tin và nâng cao khả năng phối 

hợp nội bộ. Trong bối cảnh chu kỳ sản phẩm thời trang ngày càng ngắn và nhu cầu thị 

trường biến động nhanh, khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu đang trở thành lợi thế 

cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và bán hàng đa kênh, 

các doanh nghiệp giày dép cũng ngày càng quan tâm đến việc ứng dụng hệ thống quản 

lý kho chuyên sâu (WMS) kết hợp với công nghệ mã vạch (barcode/QR code) trong quá 

trình lưu chuyển hàng hóa. Nếu trước đây hàng hóa có thể được kiểm soát chủ yếu bằng 

chứng từ giấy hoặc ghi nhận thủ công, thì hiện nay xu hướng chung của ngành là số hóa 

toàn bộ quá trình nhận diện sản phẩm, kiểm soát vị trí lưu trữ, theo dõi trạng thái hàng 

hóa và truy xuất lịch sử luân chuyển của từng mã hàng. Điều này đặc biệt cần thiết đối 

với ngành giày dép, nơi cùng một mẫu sản phẩm có thể phát sinh hàng chục biến thể 

khác nhau về size và màu sắc, làm cho mức độ phức tạp trong quản lý hàng hóa cao hơn 

nhiều so với các ngành hàng thông thường. 

Một xu hướng công nghệ khác đang ngày càng được chú trọng là khả năng kết 

nối và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa các hệ thống thông qua API (Application 

Programming Interface). Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay không chỉ sử dụng 

một phần mềm duy nhất mà thường vận hành đồng thời nhiều nền tảng khác nhau như 

hệ thống ERP, phần mềm bán hàng, phần mềm xử lý kho hoặc nền tảng thương mại điện 

tử. Nếu các hệ thống này không được kết nối đồng bộ, doanh nghiệp dễ phát sinh độ trễ 

dữ liệu, sai lệch thông tin hoặc phụ thuộc nhiều vào thao tác trung gian của nhân sự. Vì 

vậy, xu hướng tích hợp dữ liệu theo thời gian thực đang trở thành yêu cầu quan trọng để 

đảm bảo tính liền mạch trong toàn bộ chuỗi vận hành. 

Đối với Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q, xu hướng kinh tế số đang 

tác động trực tiếp đến mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Với đặc thù hoạt động 

trong ngành sản xuất và kinh doanh hàng thời trang, đồng thời vận hành theo mô hình 

thương mại kết hợp thuê gia công, doanh nghiệp phải xử lý khối lượng lớn dữ liệu liên 

quan đến mã hàng, size, màu sắc, đơn hàng, tiến độ gia công và phân phối. Thực tế tại 
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Chương 2 cho thấy B.Q đã bước đầu ứng dụng công nghệ thông qua hệ thống SAP, phần 

mềm bán hàng và công nghệ barcode trong vận hành. Tuy nhiên, mức độ liên thông giữa 

các nền tảng hiện vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ theo thời gian thực, một số nghiệp vụ vẫn 

cần thao tác trung gian trước khi dữ liệu được cập nhật hoàn chỉnh. Điều này cho thấy 

xu hướng kinh tế số không chỉ là định hướng phát triển của ngành mà còn là yêu cầu tất 

yếu để B.Q nâng cao khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới. 

b. Xu hướng kinh tế xanh 

Song song với chuyển đổi số, phát triển theo định hướng kinh tế xanh đang trở 

thành một xu hướng quan trọng trong hoạt động sản xuất, thương mại và Logistics trên 

phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh các thị trường lớn ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn 

liên quan đến phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện 

với môi trường và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng, yếu tố “xanh” không còn 

chỉ mang ý nghĩa về hình ảnh thương hiệu mà đang dần trở thành một tiêu chí cạnh tranh 

thực tế của doanh nghiệp. Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2024 của Bộ Công 

Thương, xu hướng xanh hóa chuỗi cung ứng đang ngày càng tác động rõ đến các ngành 

sản xuất và xuất khẩu tại Việt Nam, trong đó da giày và thời trang là những ngành chịu 

ảnh hưởng trực tiếp do có mức độ liên kết cao với thị trường tiêu dùng trong và ngoài 

nước.  

Đối với ngành giày dép và thời trang, kinh tế xanh không chỉ được thể hiện ở 

việc sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường hay cải tiến thiết kế sản phẩm, 

mà còn thể hiện rõ trong cách doanh nghiệp tổ chức vận hành chuỗi cung ứng. Với đặc 

thù sản phẩm có nhiều mẫu mã, thay đổi nhanh theo xu hướng và chịu ảnh hưởng lớn 

bởi yếu tố mùa vụ, nếu doanh nghiệp không kiểm soát tốt tốc độ luân chuyển hàng hóa, 

cơ cấu tồn kho hoặc phương thức vận hành nội bộ, rất dễ phát sinh tình trạng tồn kho 

không hiệu quả, gia tăng chi phí lưu trữ và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Vì vậy, 

nhiều doanh nghiệp trong ngành hiện nay đang chuyển dần từ tư duy “dự trữ để đảm 

bảo sẵn hàng” sang tư duy “vận hành tinh gọn”, trong đó việc tối ưu dòng chảy hàng 

hóa, hạn chế lãng phí nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng không gian đang trở thành 

ưu tiên trong quản trị. 

Ở góc độ Logistics, xu hướng kinh tế xanh còn thể hiện qua việc doanh nghiệp 

ngày càng chú trọng đến tối ưu hóa các hoạt động vận chuyển, đóng gói, lưu kho và 

phân phối hàng hóa. Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2025, nhiều doanh nghiệp 
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Logistics tại Việt Nam đang từng bước ứng dụng công nghệ và cải tiến quy trình nhằm 

nâng cao hiệu suất khai thác cơ sở vật chất, giảm các hoạt động di chuyển không cần 

thiết và tối ưu chi phí năng lượng trong toàn bộ quá trình vận hành. Điều này cho thấy 

phát triển xanh không còn là một xu hướng mang tính dài hạn, mà đang gắn trực tiếp 

với hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong thực tế. 

Đối với các doanh nghiệp giày dép, xu hướng này càng có ý nghĩa quan trọng do 

đặc thù hàng hóa thường phát sinh nhiều biến thể về mẫu mã, size, màu sắc và chu kỳ 

tiêu thụ không đồng đều giữa các nhóm sản phẩm. Nếu quá trình lưu chuyển, đóng gói 

hoặc điều phối hàng hóa chưa được tổ chức hợp lý, doanh nghiệp không chỉ phát sinh 

chi phí vận hành cao mà còn dễ gặp áp lực về không gian lưu trữ, vật tư đóng gói và tốc 

độ đáp ứng thị trường. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp trong ngành đang từng bước tối ưu 

lại cách bố trí dòng hàng, giảm các bước xử lý trung gian và hướng tới mô hình vận 

hành hiệu quả hơn. 

Đối với Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q, xu hướng kinh tế xanh đã 

bước đầu được thể hiện trong một số hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Cụ thể, đối 

với nhiều dòng sản phẩm giày dép, công ty hiện sử dụng hộp đựng được thiết kế tích 

hợp quai cầm trực tiếp, giúp khách hàng có thể mang sản phẩm ngay sau khi mua mà 

không cần sử dụng thêm túi ni lông bên ngoài như cách đóng gói truyền thống. Việc 

thay đổi này không chỉ góp phần giảm lượng bao bì nhựa sử dụng trong quá trình bán 

hàng mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm vật tư đóng gói, giảm chi phí phát sinh trong 

khâu xuất hàng và nâng cao hình ảnh thương hiệu theo hướng thân thiện với môi trường. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh quy mô hàng hóa ngày càng mở rộng, số lượng mã 

hàng tăng nhanh và giá trị hàng tồn kho có xu hướng gia tăng qua các năm, yêu cầu phát 

triển theo định hướng xanh đối với B.Q không chỉ dừng lại ở thiết kế bao bì mà còn đòi 

hỏi doanh nghiệp tiếp tục tối ưu toàn bộ quá trình vận hành, từ tổ chức dòng hàng, sử 

dụng không gian lưu trữ đến hiệu quả luân chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng. Đây 

sẽ là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực 

và phát triển bền vững trong giai đoạn tới. 

c. Xu hướng kinh tế tuần hoàn  

Bên cạnh chuyển đổi số và phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một 

xu hướng phát triển quan trọng trong ngành sản xuất và thương mại trên phạm vi toàn 

cầu. Khác với mô hình kinh doanh truyền thống – nơi nguyên vật liệu được sử dụng 
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theo chuỗi “sản xuất – tiêu dùng – thải bỏ”, mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến việc 

kéo dài vòng đời sản phẩm, tối ưu giá trị sử dụng của tài nguyên và giảm thiểu lượng 

hàng hóa hoặc vật tư bị loại bỏ khỏi chuỗi vận hành. Trong bối cảnh chi phí nguyên vật 

liệu, chi phí Logistics và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp hiện 

nay không chỉ tập trung vào việc bán được sản phẩm mà còn chú trọng đến khả năng 

quản lý toàn bộ vòng đời hàng hóa sau bán hàng hoặc sau quá trình lưu thông. 

Đối với ngành giày dép và thời trang, xu hướng kinh tế tuần hoàn càng trở nên 

rõ nét do đặc thù sản phẩm có chu kỳ tiêu thụ ngắn, chịu ảnh hưởng mạnh bởi mùa vụ 

và xu hướng thị trường. Một mẫu sản phẩm có thể tiêu thụ rất tốt trong một thời điểm 

nhất định, nhưng cũng có thể nhanh chóng giảm nhu cầu khi xu hướng thay đổi. Bên 

cạnh đó, trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp trong ngành thường xuyên phát 

sinh các nghiệp vụ như hàng đổi trả, hàng lỗi kỹ thuật, hàng sai quy cách, hàng chậm 

luân chuyển hoặc hàng tồn cuối mùa. Nếu các nhóm hàng này chỉ được xử lý theo hướng 

lưu kho kéo dài hoặc thanh lý đơn thuần, doanh nghiệp không chỉ phát sinh áp lực về 

chi phí tồn kho mà còn làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và khả năng xoay vòng hàng 

hóa. 

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp trong ngành giày dép hiện đang chuyển sang 

tiếp cận theo mô hình tuần hoàn, trong đó hàng hóa sau khi phát sinh vấn đề không bị 

loại bỏ ngay khỏi hệ thống mà được tiếp tục đánh giá và phân loại lại theo từng trạng 

thái cụ thể. Các sản phẩm đủ tiêu chuẩn có thể được tái đóng gói để tiếp tục lưu thông 

trên thị trường; các sản phẩm lỗi nhẹ có thể được điều chuyển sang nhóm khách hàng 

phù hợp hơn hoặc các kênh phân phối khác; trong khi một số nguyên phụ liệu, phụ kiện 

hoặc vật tư đóng gói vẫn có thể được tái sử dụng trong các hoạt động nội bộ. Bên cạnh 

đó, với một số sản phẩm mang tính mùa vụ hoặc thay đổi nhanh theo xu hướng, doanh 

nghiệp cũng có xu hướng điều chuyển hàng hóa giữa các khu vực thị trường có tốc độ 

tiêu thụ khác nhau nhằm kéo dài vòng đời thương mại của sản phẩm và hạn chế rủi ro 

tồn kho. 

Xu hướng này cũng gắn chặt với hoạt động Logistics hiện đại, khi hệ thống quản 

trị không chỉ dừng lại ở việc theo dõi số lượng hàng hóa mà còn phải kiểm soát được 

trạng thái, lịch sử luân chuyển và khả năng tái khai thác giá trị của từng nhóm sản phẩm. 

Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 2025, xu hướng phát triển chuỗi cung ứng bền vững 

đang ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm, trong đó việc tối ưu vòng đời sản 
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phẩm và giảm lãng phí trong vận hành được xem là một nội dung quan trọng trong chiến 

lược cạnh tranh dài hạn.  

Đối với Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q, xu hướng kinh tế tuần hoàn 

có mức độ liên quan trực tiếp đến mô hình kinh doanh hiện nay. Thực tế tại Chương 2 

cho thấy trong quá trình vận hành, doanh nghiệp thường xuyên phát sinh các nghiệp vụ 

liên quan đến hàng trả từ khách hàng, hàng lỗi sau kiểm tra chất lượng, hàng cần điều 

chuyển giữa các khu vực kinh doanh hoặc hàng chậm luân chuyển theo mùa vụ. Với đặc 

thù hoạt động theo mô hình thương mại kết hợp thuê gia công, việc xử lý các nhóm hàng 

này không chỉ ảnh hưởng đến giá trị hàng tồn kho mà còn tác động trực tiếp đến tốc độ 

quay vòng vốn và khả năng đáp ứng thị trường. 

Trong bối cảnh đó, việc tiếp cận theo hướng kinh tế tuần hoàn sẽ giúp B.Q không 

chỉ giảm áp lực tồn kho mà còn nâng cao hiệu quả khai thác giá trị của hàng hóa trong 

toàn bộ chuỗi vận hành. Đây cũng là một xu hướng quan trọng để doanh nghiệp từng 

bước nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với đặc thù biến động nhanh 

của ngành giày dép – thời trang trong giai đoạn tới. 

3.1.1.3  Dự báo xu hướng phát triển đối với hoạt động quản lý hàng hóa trong 

ngành giày dép – thời trang 

Trên cơ sở những biến động của môi trường kinh doanh, xu hướng chuyển đổi 

công nghệ và đặc thù phát triển của ngành giày dép – thời trang, có thể nhận thấy hoạt 

động quản lý hàng hóa trong những năm tới sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi theo hướng 

linh hoạt, số hóa và tối ưu hơn. Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình thương 

mại kết hợp thuê gia công như Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q, các xu 

hướng này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn tác động trực tiếp 

đến cách thức tổ chức dòng hàng, kiểm soát tồn kho và vận hành chuỗi cung ứng. 

Thứ nhất, cơ cấu hàng hóa được dự báo sẽ ngày càng đa dạng và phức tạp hơn. 

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng mang tính cá nhân hóa, khách hàng 

không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn có yêu cầu cao hơn về thiết kế, 

kiểu dáng, màu sắc và trải nghiệm sử dụng. Đối với ngành giày dép – thời trang, điều 

này đồng nghĩa với việc số lượng mã hàng (SKU), biến thể size, màu sắc và nhóm sản 

phẩm sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Chu kỳ ra mắt sản phẩm mới cũng có xu 

hướng rút ngắn hơn để đáp ứng tốc độ thay đổi của thị trường. 
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Xu hướng này sẽ tạo ra áp lực lớn đối với doanh nghiệp trong việc kiểm soát cơ 

cấu hàng hóa, dự báo nhu cầu và cân đối nguồn cung giữa các nhóm sản phẩm. Nếu 

doanh nghiệp vẫn quản lý tồn kho theo cách tiếp cận truyền thống hoặc chỉ tập trung 

vào tổng số lượng hàng hóa, rất dễ phát sinh tình trạng thiếu hàng cục bộ ở nhóm bán 

chạy nhưng lại dư thừa ở nhóm hàng chậm luân chuyển. Đối với Công ty B.Q, với đặc 

thù hiện nay đã có nhiều mã hàng được quản lý theo từng size và màu sắc, xu hướng gia 

tăng độ phức tạp của danh mục sản phẩm sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác 

hoạch định và kiểm soát hàng hóa trong thời gian tới. 

Thứ hai, mô hình cung ứng và tồn kho được dự báo sẽ chuyển dịch theo hướng linh 

hoạt hơn. 

Cùng với sự thay đổi nhanh của nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp trong ngành 

giày dép đang dần giảm sự phụ thuộc vào mô hình sản xuất và dự trữ hàng hóa cố định 

như trước đây. Thay vào đó, xu hướng chung là kết hợp linh hoạt giữa sản xuất dự trữ 

trước để đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường và sản xuất theo đơn đặt hàng thực tế nhằm 

giảm áp lực tồn kho và hạn chế rủi ro lỗi mốt. 

Sự chuyển dịch này đặc biệt phù hợp với ngành giày dép, khi cùng một doanh 

nghiệp có thể đồng thời kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm với vòng đời khác nhau. 

Những sản phẩm có nhu cầu ổn định, khả năng tiêu thụ lặp lại sẽ tiếp tục được duy trì 

theo hướng dự trữ chủ động; trong khi các sản phẩm mang tính thời trang, mùa vụ hoặc 

cá nhân hóa cao sẽ có xu hướng chuyển dần sang sản xuất theo nhu cầu thực tế. 

Đối với Công ty B.Q, thực tế tại Chương 2 cho thấy doanh nghiệp hiện đã bắt 

đầu vận hành song song giữa hai hình thức Make to Stock và Make to Order. Trong giai 

đoạn tới, xu hướng này được dự báo sẽ ngày càng rõ nét hơn, đồng nghĩa với việc định 

mức tồn kho sẽ không còn mang tính cố định như trước mà cần được điều chỉnh linh 

hoạt theo từng nhóm sản phẩm, từng mùa vụ và từng chiến lược kinh doanh cụ thể. 

Thứ ba, hoạt động quản lý hàng hóa sẽ chuyển mạnh sang mô hình ra quyết định 

dựa trên dữ liệu thời gian thực. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, việc sử dụng dữ liệu để hỗ trợ 

ra quyết định đang trở thành xu hướng tất yếu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. 

Đối với ngành giày dép – thời trang, nơi tốc độ thay đổi của sản phẩm và nhu cầu thị 

trường diễn ra nhanh, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân hoặc 
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dữ liệu cập nhật theo chu kỳ như trước, mà cần hướng tới mô hình kiểm soát theo thời 

gian thực. 

Trong những năm tới, các hệ thống ERP, barcode, API và các công cụ quản trị 

tích hợp sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi trạng thái hàng hóa, 

tốc độ tiêu thụ, vòng quay tồn kho và khả năng đáp ứng đơn hàng. Điều này giúp doanh 

nghiệp không chỉ ghi nhận dữ liệu mà còn chủ động phát hiện sớm các rủi ro về thiếu 

hàng, tồn kho chậm luân chuyển hoặc sai lệch giữa thực tế và hệ thống. 

Đối với Công ty B.Q, mặc dù doanh nghiệp đã bước đầu ứng dụng các công cụ 

như SAP, barcode và phần mềm hỗ trợ trong vận hành, tuy nhiên như đã phân tích tại 

Chương 2, mức độ liên thông giữa các hệ thống hiện vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ theo 

thời gian thực. Vì vậy, trong thời gian tới, việc chuyển từ mô hình “ghi nhận dữ liệu” 

sang mô hình “ra quyết định dựa trên dữ liệu” sẽ trở thành một xu hướng tất yếu nếu 

doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng thích ứng và duy trì năng lực cạnh tranh trên thị 

trường. 

Từ những dự báo trên có thể thấy, hoạt động quản lý hàng hóa trong ngành giày 

dép – thời trang sẽ ngày càng chịu tác động mạnh từ sự đa dạng hóa sản phẩm, sự thay 

đổi của mô hình cung ứng và quá trình chuyển đổi số trong chuỗi vận hành. Đây cũng 

chính là cơ sở quan trọng để Công ty B.Q xác định định hướng phát triển và xây dựng 

các giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý kho trong giai đoạn tới 

3.1.2  Định hướng và mục tiêu phát triển trong hoạt động quản lý kho của công 

ty 

3.1.2.1  Định hướng phát triển 

a. Định hướng phát triển năm 2026  

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023–2025, cùng với những 

áp lực từ môi trường cạnh tranh và các hạn chế trong vận hành đã được phân tích tại 

Chương 2, năm 2026 được xem là giai đoạn quan trọng để Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại B.Q tập trung ổn định mô hình vận hành và chuẩn bị nền tảng cho quá trình 

tăng trưởng dài hạn. Theo kế hoạch vận hành nội bộ năm 2026 của bộ phận kho vận, 

doanh nghiệp hiện xác định ba trọng tâm ưu tiên gồm: kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu 

suất vận hành và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng.Trên cơ sở đó, định hướng phát 

triển trong giai đoạn này tập trung vào bốn nội dung chính: 

(1) Ổn định mô hình kinh doanh và cơ cấu tồn kho theo hướng linh hoạt 
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Trong bối cảnh nhu cầu thị trường ngày càng biến động và vòng đời sản phẩm 

trong ngành giày dép – thời trang ngày càng ngắn, công ty định hướng tiếp tục hoàn 

thiện mô hình vận hành kết hợp giữa Make to Stock và Make to Order. Đối với các 

nhóm sản phẩm có tốc độ tiêu thụ ổn định, khả năng quay vòng cao và đã có vị thế trên 

thị trường, doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức tồn kho chủ động nhằm đảm bảo khả năng 

đáp ứng nhanh. Ngược lại, đối với các nhóm sản phẩm mang tính thời trang, mùa vụ 

hoặc có mức độ cá nhân hóa cao, doanh nghiệp sẽ từng bước gia tăng tỷ trọng sản xuất 

theo đơn đặt hàng thực tế nhằm giảm rủi ro tồn kho và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. 

Định hướng này xuất phát từ thực tế giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp đã 

tăng từ 17,6 tỷ đồng năm 2023 lên 23,3 tỷ đồng năm 2025, tương đương tăng 32,4% sau 

ba năm, tạo ra áp lực ngày càng lớn đối với không gian lưu trữ và hiệu quả khai thác 

kho. 

(2) Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và khả năng đáp ứng đơn hàng 

Doanh nghiệp định hướng rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa từ đối tác gia 

công đến kho, từ kho đến khách hàng và giảm các điểm nghẽn trong quá trình phối hợp 

nội bộ. Trong bối cảnh B.Q hoạt động theo mô hình thương mại kết hợp thuê gia công, 

việc kiểm soát tốt lead time sản xuất, thời gian xử lý đơn hàng và độ chính xác trong 

giao hàng sẽ là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh trong ngắn hạn. 

Theo kế hoạch vận hành năm 2026, bộ phận kho vận cũng đặt mục tiêu tiếp tục 

duy trì độ chính xác trong hoạt động xuất hàng ở mức rất cao, với tỷ lệ sai sót được kiểm 

soát ở mức dưới 0,05%, qua đó hạn chế các phát sinh liên quan đến giao sai mã hàng, 

sai size, sai màu hoặc xử lý đơn hàng chậm giữa các bộ phận.  

(3) Tăng hiệu quả khai thác hệ thống công nghệ trong vận hành 

Trong năm 2026, doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh khai thác các nền tảng 

công nghệ hiện có như SAP, Delfi và barcode nhằm giảm phụ thuộc vào xử lý thủ công, 

tăng khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và nâng cao tính đồng bộ trong vận 

hành. 

Định hướng này xuất phát từ thực tế tại Chương 2 cho thấy dữ liệu giữa các hệ 

thống hiện vẫn chưa được liên thông hoàn toàn, một số nghiệp vụ còn phụ thuộc vào 

thao tác trung gian của nhân sự, dẫn đến nguy cơ phát sinh độ trễ và sai lệch thông tin. 

Song song với đó, theo kế hoạch nội bộ năm 2026, doanh nghiệp cũng đặt trọng tâm vào 
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việc chuẩn hóa thao tác quét mã và cập nhật dữ liệu truy vết trong toàn bộ quá trình nhập 

– xuất, xem đây là nền tảng cho quá trình số hóa sâu hơn trong các năm tiếp theo. 

(4) Chuẩn hóa hoạt động vận hành kho và nâng cao hiệu quả sử dụng không gian 

lưu trữ 

Cùng với sự gia tăng liên tục của hàng tồn kho, doanh nghiệp định hướng rà soát 

lại cách bố trí hàng hóa, nâng cao hiệu quả phân khu lưu trữ, cải thiện khả năng truy 

xuất hàng và giảm thời gian xử lý trong các nghiệp vụ nhập – xuất – kiểm kê. 

Bên cạnh đó, kế hoạch kho vận năm 2026 cũng đã ghi nhận vấn đề giới hạn không 

gian lưu trữ là một trong những rủi ro vận hành trọng yếu, từ đó định hướng nghiên cứu 

bổ sung hạ tầng lưu trữ và tối ưu lại mặt bằng kho theo mật độ hàng hóa thực tế. Đây 

được xem là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp vừa giải quyết áp lực lưu trữ hiện tại, 

vừa tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh trong các năm tiếp theo. 

b. Định hướng phát triển đến năm 2030 (định hướng trung và dài hạn) 

Trong giai đoạn 2026–2030, Công ty B.Q định hướng phát triển theo mô hình 

tăng trưởng linh hoạt, số hóa và có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi của thị trường. 

Các định hướng chiến lược chủ yếu bao gồm: 

(1) Mở rộng thị trường và nâng cao độ phủ thương hiệu 

Trên nền tảng thị trường trọng điểm hiện tại là miền Trung và Tây Nguyên, doanh 

nghiệp định hướng tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối sang các khu vực tiềm năng 

khác, đặc biệt là khu vực miền Nam, đồng thời gia tăng độ phủ thông qua các kênh bán 

hàng trực tuyến, đại lý và khách hàng doanh nghiệp. 

(2) Chuyển đổi sang mô hình vận hành thông minh 

Doanh nghiệp hướng tới xây dựng hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó 

các nền tảng như ERP, barcode, API kết nối dữ liệu và dashboard quản trị được khai 

thác đồng bộ nhằm nâng cao khả năng kiểm soát hàng hóa và hỗ trợ ra quyết định theo 

thời gian thực. 

(3) Phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt và tối ưu tồn kho 

Công ty định hướng xây dựng mô hình cung ứng linh hoạt hơn, trong đó cơ cấu 

tồn kho được điều chỉnh theo từng nhóm sản phẩm, vòng đời hàng hóa và đặc điểm thị 

trường. Việc kết hợp hiệu quả giữa Make to Stock và Make to Order sẽ giúp doanh 

nghiệp vừa đảm bảo khả năng đáp ứng thị trường, vừa giảm rủi ro tồn kho và nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn trong dài hạn. 
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3.1.2.2  Mục tiêu phát triển 

Trên cơ sở định hướng phát triển đã xác lập cho giai đoạn 2026–2030, Công ty 

TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q hướng tới mục tiêu tăng trưởng theo hướng ổn định, 

an toàn và nâng cao hiệu quả vận hành. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang từng bước 

mở rộng thị trường, chuyển đổi mô hình tồn kho và tăng cường ứng dụng công nghệ vào 

quản trị, các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới được xác định như sau: 

a. Mục tiêu về doanh thu 

Trong giai đoạn 2026–2030, công ty đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh 

thu bình quân từ 8% đến 12%/năm, trên cơ sở tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường 

trọng điểm hiện có như miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời mở rộng thêm độ phủ tại 

các khu vực tiềm năng và các kênh bán hàng đa nền tảng. 

Mục tiêu này được xây dựng dựa trên lợi thế hiện tại của doanh nghiệp về danh 

mục sản phẩm, mạng lưới khách hàng sẵn có và khả năng chủ động nguồn hàng. Bên 

cạnh đó, việc nâng cao tốc độ xử lý đơn hàng, giảm sai sót trong giao hàng và tối ưu khả 

năng đáp ứng đơn cũng được xem là những yếu tố trực tiếp hỗ trợ tăng trưởng doanh 

thu trong giai đoạn tới. 

b. Mục tiêu về lợi nhuận 

Song song với mục tiêu tăng trưởng doanh thu, doanh nghiệp hướng tới duy trì 

mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ 6% đến 10%/năm, thông qua việc kiểm soát tốt 

chi phí vận hành, tối ưu cơ cấu tồn kho và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Đối với doanh nghiệp kinh doanh giày dép – thời trang, lợi nhuận không chỉ phụ 

thuộc vào khả năng bán hàng mà còn chịu tác động lớn từ tốc độ quay vòng hàng hóa 

và khả năng xử lý các nhóm hàng chậm luân chuyển. Do đó, công ty định hướng từng 

bước nâng cao tỷ trọng các nhóm hàng có khả năng tiêu thụ ổn định, giảm tình trạng 

vốn bị ứ đọng trong các mã hàng hiệu quả thấp, qua đó cải thiện hiệu quả sinh lời trong 

dài hạn. 

c. Mục tiêu về chi phí 

Trong giai đoạn 2026–2030, công ty đặt mục tiêu giảm từ 8% đến 10% chi phí 

liên quan đến hoạt động Logistics nội bộ, xử lý đơn hàng, lưu kho và kiểm kê hàng hóa. 

Mục tiêu này xuất phát từ thực tế giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp đã tăng 

từ 17,6 tỷ đồng năm 2023 lên 23,3 tỷ đồng năm 2025, tương đương mức tăng 32,4%, 

kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với không gian lưu trữ, nhân lực vận hành và chi phí 
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xử lý hàng hóa. Vì vậy, việc tối ưu bố trí kho, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống SAP 

– Delfi – barcode và giảm các thao tác trung gian sẽ là cơ sở quan trọng giúp doanh 

nghiệp kiểm soát chi phí trong giai đoạn tới. 

Bên cạnh đó, theo kế hoạch vận hành nội bộ năm 2026, doanh nghiệp cũng đặt 

mục tiêu tiếp tục kiểm soát tỷ lệ sai sót trong hoạt động xuất hàng ở mức dưới 0,05%, 

góp phần giảm chi phí phát sinh do xử lý sai đơn, đổi trả hoặc khiếu nại từ khách hàng. 

3.2  Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý kho 

3.2.1  Hoàn thiện cơ chế lập kế hoạch và điều phối vận hành kho theo hướng chủ 

động 

a. Cơ sở đề xuất 

Qua phân tích tại cho thấy, mặc dù Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q 

đã xây dựng tương đối đầy đủ các quy trình nghiệp vụ kho, tuy nhiên quá trình vận hành 

thực tế vẫn còn bộc lộ tính bị động trong công tác điều phối. Nhiều nghiệp vụ liên quan 

đến xử lý đơn hàng, nhập hàng hoặc chuẩn bị nguồn lực vẫn mang tính phản ứng sau 

khi phát sinh thay vì được chuẩn bị từ trước theo kế hoạch. Hạn chế này thể hiện rõ hơn 

đối với các đơn hàng thực hiện theo mô hình Make to Order (MTO), khi tiến độ giao 

hàng thường phụ thuộc nhiều vào thời gian gia công bên ngoài, quá trình kiểm tra chất 

lượng (QC) và thời điểm nhập kho thực tế. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh doanh nghiệp đang vận hành song song giữa hai 

hình thức Make to Stock (MTS) và Make to Order (MTO), khối lượng hàng hóa và số 

lượng đơn xử lý có xu hướng biến động theo mùa vụ, theo chiến dịch bán hàng và theo 

nhóm khách hàng. Nếu không có cơ chế dự báo và điều phối chủ động, doanh nghiệp 

dễ rơi vào tình trạng quá tải cục bộ ở một số thời điểm hoặc chậm đáp ứng ở các đơn 

hàng cần xử lý gấp. 

Ngoài ra, số liệu tại Chương 2 cũng cho thấy giá trị hàng tồn kho của doanh 

nghiệp đã tăng từ 17,6 tỷ đồng năm 2023 lên 23,3 tỷ đồng năm 2025, tương đương mức 

tăng 32,4% sau ba năm. Điều này không chỉ tạo áp lực lên không gian lưu trữ mà còn 

đòi hỏi công tác điều phối dòng hàng, năng lực xử lý và phân bổ nguồn lực phải được 

tổ chức theo hướng chủ động hơn. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm hướng tới các mục tiêu sau: 



103 

• Nâng cao khả năng chủ động trong công tác lập kế hoạch và điều phối vận hành 

kho; 

• Hạn chế tình trạng xử lý bị động khi đơn hàng tăng đột biến hoặc phát sinh các 

đơn hàng cần giao gấp; 

• Rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng, đặc biệt đối với các đơn hàng sản xuất theo 

yêu cầu (MTO); 

• Tăng khả năng phối hợp giữa kho, bộ phận kinh doanh, QC, đối tác gia công và 

kế toán hàng hóa; 

• Giảm nguy cơ chậm tiến độ giao hàng do thiếu sự chuẩn bị về dữ liệu, nguồn lực 

hoặc kế hoạch xử lý. 

 c. Nội dung giải pháp 

(1) Xây dựng cơ chế lập kế hoạch vận hành theo chu kỳ 

Doanh nghiệp cần chuyển từ cách xử lý phát sinh sang cơ chế lập kế hoạch vận 

hành định kỳ theo tuần và theo tháng. Cụ thể, bộ phận kho cần phối hợp với kinh doanh, 

kế toán hàng hóa và bộ phận phụ trách gia công để xây dựng kế hoạch xử lý đơn hàng 

dự kiến dựa trên: 

• Dữ liệu tiêu thụ các kỳ trước; 

• Số lượng đơn hàng đặt trước; 

• Các chương trình bán hàng, khuyến mãi hoặc mùa cao điểm; 

• Khả năng cung ứng từ các đơn vị gia công. 

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể chủ động xác định khối lượng công việc dự 

kiến tại từng giai đoạn, từ đó chuẩn bị trước nhân lực, không gian lưu trữ và phương án 

xử lý đơn hàng phù hợp. 

(2) Thiết lập cơ chế theo dõi riêng đối với đơn hàng MTS và MTO 

Do đặc điểm vận hành của hai hình thức Make to Stock và Make to Order khác 

nhau, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế điều phối riêng thay vì xử lý chung như hiện 

tại. 

• Đối với nhóm MTS, công ty cần theo dõi mức tồn kho an toàn, tốc độ quay vòng 

và kế hoạch bổ sung hàng theo chu kỳ. 
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• Đối với nhóm MTO, cần xây dựng bảng theo dõi tiến độ theo từng mốc nghiệp 

vụ như: xác nhận đơn hàng → chuyển yêu cầu sản xuất → gia công → QC → 

nhập kho → xuất hàng. 

Việc tách luồng theo dõi sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện sớm các đơn có nguy 

cơ chậm tiến độ, từ đó chủ động điều chỉnh trước khi ảnh hưởng đến cam kết giao hàng. 

(3) Thiết lập cơ chế cảnh báo sớm đối với các đơn hàng có nguy cơ chậm tiến độ 

Doanh nghiệp cần thiết lập cơ chế cảnh báo sớm đối với các đơn hàng MTO có 

dấu hiệu chậm ở các công đoạn như gia công, kiểm tra chất lượng hoặc nhập kho. Thông 

tin cảnh báo có thể được cập nhật thông qua hệ thống nội bộ hoặc nhóm xử lý công việc 

trên Lark, giúp các bộ phận liên quan kịp thời nắm bắt tình trạng đơn hàng. 

Ví dụ, nếu đơn hàng sắp đến hạn nhưng chưa hoàn thành bước QC hoặc chưa 

nhập kho đúng kế hoạch, hệ thống cần phát tín hiệu để bộ phận kho, kinh doanh và điều 

phối sản xuất cùng xử lý. Cơ chế này giúp doanh nghiệp chuyển từ xử lý sau phát sinh 

sang kiểm soát trước rủi ro. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, doanh nghiệp cần đảm bảo một số điều kiện sau: 

Thứ nhất, cần chuẩn hóa dữ liệu đầu vào phục vụ lập kế hoạch, bao gồm dữ liệu 

bán hàng, tiến độ gia công, lịch sử đơn hàng và tốc độ quay vòng của từng nhóm sản 

phẩm. 

Thứ hai, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan như kinh doanh, 

kho vận, QC, kế toán hàng hóa và các đơn vị gia công bên ngoài nhằm đảm bảo kế hoạch 

được cập nhật liên tục và phản ánh đúng tình hình thực tế. 

Thứ ba, doanh nghiệp cần phân công rõ trách nhiệm điều phối và giám sát tiến 

độ thực hiện kế hoạch, tránh tình trạng kế hoạch được xây dựng nhưng không được theo 

dõi hoặc cập nhật trong quá trình vận hành. 

3.2.2  Đồng bộ dữ liệu giữa SAP và Delfi theo thời gian thực 

a. Cơ sở đề xuất 

Hiện nay, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q đã từng bước ứng dụng 

công nghệ vào quản lý kho thông qua hệ thống SAP trong quản trị dữ liệu hàng hóa và 

phần mềm Delfi trong hỗ trợ quét mã, xử lý tác nghiệp thực tế tại kho. Việc ứng dụng 

song song hai nền tảng này giúp doanh nghiệp kiểm soát tương đối tốt dữ liệu tồn kho 

theo từng mã hàng, size, màu sắc và trạng thái hàng hóa. 
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Tuy nhiên, trong quá trình vận hành thực tế, dữ liệu giữa SAP và Delfi hiện chưa 

được kết nối trực tiếp theo thời gian thực. Trong một số nghiệp vụ xuất hàng, nhân viên 

vẫn phải thực hiện thao tác kết xuất dữ liệu từ SAP, sau đó nhập hoặc đồng bộ trung 

gian sang Delfi trước khi tiến hành quét mã và xử lý đơn hàng. Với đặc thù doanh nghiệp 

đang quản lý số lượng lớn mã hàng và nhiều biến thể sản phẩm, thao tác trung gian này 

không chỉ làm gia tăng thời gian xử lý mà còn làm tăng áp lực tác nghiệp tại kho, đặc 

biệt trong các thời điểm đơn hàng tăng cao hoặc phải xử lý nhiều SKU cùng lúc. 

Bên cạnh đó, trong một số đơn hàng đặc thù như hàng giao cho hệ thống phân 

phối lớn hoặc khách hàng sử dụng mã riêng, nhân viên vẫn phải kết hợp giữa quét mã 

và đối chiếu thủ công. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ nhầm lẫn trong quá trình 

xuất hàng nếu không có cơ chế kiểm soát dữ liệu và barcode chặt chẽ. 

Xuất phát từ thực tế trên, việc hoàn thiện khả năng kết nối dữ liệu giữa SAP và 

Delfi theo thời gian thực, đồng thời tối ưu quy trình quét mã trong xử lý đơn hàng là cần 

thiết nhằm nâng cao hiệu quả vận hành kho trong giai đoạn tới. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm hướng tới các mục tiêu sau: 

• Loại bỏ thao tác kết xuất và nhập liệu trung gian giữa SAP và Delfi; 

• Rút ngắn thời gian chuẩn bị và xử lý đơn hàng tại kho; 

• Nâng cao độ chính xác trong xuất hàng đối với các nhóm hàng có nhiều biến 

thể về mã, size và màu sắc; 

• Tăng khả năng kiểm soát trạng thái đơn hàng trong quá trình xử lý; 

• Giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công của nhân viên và hạn chế rủi ro sai sót 

trong vận hành. 

c. Nội dung giải pháp 

(1) Mở kết nối API đồng bộ dữ liệu real-time từ SAP sang Delfi 

Doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế tích hợp dữ liệu trực tiếp giữa hệ 

thống SAP và Delfi thông qua nền tảng API (Application Programming Interface). Khi 

đơn hàng được tạo và phê duyệt trên SAP, toàn bộ dữ liệu liên quan như: 

• Mã đơn hàng; 

• Mã sản phẩm; 

• Size; 
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• Màu sắc; 

• Số lượng xuất; 

• Trạng thái đơn hàng; 

sẽ được tự động đồng bộ sang Delfi mà không cần thực hiện thao tác kết xuất file như 

hiện nay. 

Việc tích hợp API giúp đảm bảo dữ liệu giữa hai nền tảng luôn nhất quán, giảm 

phụ thuộc vào thao tác chuyển đổi thủ công và tạo điều kiện để bộ phận kho xử lý đơn 

hàng nhanh hơn trong các thời điểm cao điểm. 

(2) Tối ưu thời gian xử lý đơn hàng tại kho 

Sau khi dữ liệu giữa SAP và Delfi được đồng bộ tự động, doanh nghiệp cần rà 

soát và chuẩn hóa lại trình tự xử lý đơn hàng tại kho theo hướng giảm các thao tác trung 

gian, hạn chế việc xử lý lặp và rút ngắn thời gian luân chuyển thông tin giữa các hệ 

thống. 

Cụ thể, các nghiệp vụ liên quan đến tiếp nhận đơn hàng, xác nhận dữ liệu xuất 

hàng, quét mã và cập nhật trạng thái xử lý cần được liên kết liền mạch trên cùng một 

luồng dữ liệu, thay vì phải thực hiện qua nhiều bước chuyển đổi như hiện nay. Việc 

chuẩn hóa lại trình tự tác nghiệp không chỉ giúp giảm áp lực cho nhân viên kho trong 

các thời điểm xử lý số lượng lớn đơn hàng, mà còn nâng cao tốc độ phản hồi giữa kho 

và các bộ phận liên quan. 

Thông qua giải pháp này, doanh nghiệp có thể từng bước rút ngắn thời gian xử 

lý đơn hàng, nâng cao khả năng đáp ứng đối với các đơn hàng cần xử lý gấp, đồng thời 

tạo nền tảng cho việc chuẩn hóa quy trình vận hành theo hướng tự động và liên thông 

hơn trong giai đoạn tiếp theo. 

(3) Chuẩn hóa phương pháp kiểm soát mã vạch trong xuất hàng 

Bên cạnh việc đồng bộ dữ liệu, doanh nghiệp cần chuẩn hóa lại quy trình kiểm 

soát mã vạch trong các nghiệp vụ xuất hàng nhằm hạn chế các lỗi như giao sai mã, sai 

size hoặc sai số lượng. 

Cụ thể: 

• Quy định 100% đơn hàng tiêu chuẩn phải thực hiện quét barcode trước khi đóng 

gói; 
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• Đối với các đơn hàng sử dụng mã riêng từ đối tác (ví dụ GO! hoặc khách hàng 

hệ thống), cần thiết lập cơ chế mapping mã giữa barcode nội bộ và barcode khách 

hàng ngay từ bước tạo đơn; 

• Thiết lập cảnh báo trên Delfi khi phát hiện quét sai mã, sai phiên bản hoặc sai số 

lượng so với dữ liệu trên SAP; 

• Áp dụng nguyên tắc quét xác nhận 2 bước: pick hàng → đóng gói → xác nhận 

xuất. 

Việc chuẩn hóa này giúp giảm phụ thuộc vào trí nhớ và kinh nghiệm cá nhân của 

nhân viên, đồng thời tăng khả năng kiểm soát trong những thời điểm xử lý nhiều SKU 

cùng lúc. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để giải pháp được triển khai hiệu quả, doanh nghiệp cần đảm bảo một số điều kiện sau: 

Thứ nhất, cần có sự phối hợp giữa bộ phận kho vận, bộ phận công nghệ thông tin 

và đơn vị cung cấp phần mềm nhằm xây dựng phương án tích hợp API phù hợp với cấu 

trúc dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp. 

Thứ hai, cần rà soát và chuẩn hóa toàn bộ hệ thống mã hàng, barcode, size, màu 

sắc và dữ liệu đơn hàng trước khi kết nối hệ thống nhằm đảm bảo dữ liệu đồng bộ chính 

xác. 

Thứ ba, cần tổ chức đào tạo lại nhân sự kho về quy trình thao tác mới, đặc biệt ở 

các bước quét mã, xác nhận xuất hàng và xử lý các tình huống ngoại lệ. 

Thứ tư, doanh nghiệp cần triển khai thử nghiệm tại một nhóm SKU hoặc một khu 

vực kho trước khi áp dụng trên toàn bộ hệ thống nhằm đánh giá mức độ ổn định của dữ 

liệu và hiệu quả cải tiến. 

3.2.3  Hoàn thiện cơ chế phối hợp và kiểm soát thực thi giữa các bộ phận 

a. Cơ sở đề xuất 

Qua phân tích cho thấy, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q đã từng 

bước chuẩn hóa hoạt động phối hợp nội bộ thông qua việc ứng dụng nền tảng Lark trong 

trao đổi công việc và xử lý thông tin giữa các bộ phận. Việc triển khai nền tảng này đã 

góp phần hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát luồng thông tin trong các nghiệp vụ liên quan 

đến kho vận, bán hàng, kế toán hàng hóa và điều phối đơn hàng. 

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành thực tế vẫn tồn tại trường hợp một số nhân 

sự xử lý thông tin theo thói quen cá nhân hoặc trao đổi qua các kênh ngoài hệ thống 
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trong các tình huống phát sinh. Điều này làm cho thông tin đôi khi chưa được cập nhật 

tập trung, gây khó khăn trong việc truy vết trách nhiệm, đối chiếu tiến độ xử lý hoặc xác 

định nguyên nhân khi phát sinh sai sót. 

Bên cạnh đó, với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp có sự phối hợp thường 

xuyên giữa nhiều bộ phận như kinh doanh, kho vận, kế toán hàng hóa, QC và đối tác 

gia công, chỉ cần một mắt xích cập nhật chậm hoặc xử lý thiếu thống nhất cũng có thể 

ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ thực hiện đơn hàng. Vì vậy, việc hoàn thiện cơ chế phối 

hợp và kiểm soát thực thi giữa các bộ phận là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo tính liền 

mạch trong vận hành. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm hướng tới các mục tiêu sau: 

• Chuẩn hóa luồng thông tin trong toàn bộ quá trình phối hợp nghiệp vụ; 

• Nâng cao mức độ tuân thủ trong thực thi quy trình giữa các bộ phận liên 

quan; 

• Giảm tình trạng thông tin bị phân tán hoặc xử lý ngoài hệ thống; 

• Tăng khả năng truy vết trách nhiệm khi phát sinh sai sót; 

• Nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý đơn hàng, điều chuyển hàng hóa và 

xử lý các tình huống phát sinh. 

c. Nội dung giải pháp 

(1) Chuẩn hóa kênh xử lý công việc trên Lark 

Doanh nghiệp cần quy định thống nhất toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến hoạt 

động kho như: 

• yêu cầu xuất hàng; 

• xác nhận điều chuyển hàng hóa; 

• xử lý hàng lỗi, hàng trả; 

• xác nhận tình trạng đơn hàng; 

• xử lý các phát sinh liên quan đến kho; 

đều phải được thực hiện và cập nhật trên nền tảng Lark thay vì trao đổi qua các kênh cá 

nhân. 

Việc thống nhất một kênh xử lý chính thức giúp đảm bảo toàn bộ thông tin được 

lưu trữ tập trung, dễ theo dõi và thuận lợi trong việc truy xuất khi cần đối chiếu. 
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(2) Thiết lập cơ chế phân quyền và gắn trách nhiệm theo từng công đoạn 

Doanh nghiệp cần xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong từng công 

đoạn của quy trình như: 

• Bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm xác nhận thông tin đơn hàng; 

• Bộ phận kho chịu trách nhiệm xác nhận tình trạng tồn kho và xử lý xuất 

hàng; 

• Bộ phận kế toán hàng hóa chịu trách nhiệm đối chiếu chứng từ và dữ liệu hệ 

thống; 

• Bộ phận qc hoặc điều phối sản xuất chịu trách nhiệm cập nhật tiến độ đối 

với các đơn hàng mto. 

Mỗi nghiệp vụ phát sinh cần được gắn người phụ trách cụ thể trên hệ thống để 

đảm bảo trách nhiệm rõ ràng và hạn chế tình trạng đùn đẩy khi phát sinh sai sót. 

(3) Thiết lập KPI giám sát mức độ tuân thủ quy trình 

Bên cạnh việc ban hành quy định, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống KPI nội 

bộ để đánh giá mức độ thực thi quy trình giữa các bộ phận. 

Một số chỉ tiêu có thể áp dụng gồm: 

• Tỷ lệ nghiệp vụ được xử lý đúng trên hệ thống; 

• Tỷ lệ phản hồi yêu cầu đúng thời gian quy định; 

• Số lần phát sinh xử lý ngoài hệ thống; 

• Tỷ lệ sai sót do cập nhật thông tin không đồng bộ. 

Việc lượng hóa bằng KPI giúp doanh nghiệp không chỉ ban hành quy định mà 

còn kiểm soát được hiệu quả thực thi trong thực tế. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để giải pháp được triển khai hiệu quả, doanh nghiệp cần đảm bảo một số điều 

kiện sau: 

Thứ nhất, cần ban hành quy định nội bộ rõ ràng về việc sử dụng hệ 

thống Lark như kênh chính thức trong xử lý công việc liên quan đến hoạt động kho và 

phối hợp liên phòng ban. 

Thứ hai, cần phân công rõ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận 

trong từng nhóm nghiệp vụ nhằm đảm bảo không chồng chéo trong quá trình thực hiện. 
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Thứ ba, cần có sự giám sát thường xuyên từ cấp quản lý nhằm kiểm tra mức độ 

tuân thủ, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện đúng quy trình hoặc xử lý thông 

tin ngoài hệ thống. 

Thứ tư, doanh nghiệp cần tổ chức hướng dẫn và đào tạo lại nhân sự về cách thức 

phối hợp, cập nhật thông tin và xử lý công việc trên nền tảng Lark để đảm bảo giải pháp 

được áp dụng đồng bộ trong thực tế. 

3.2.4  Hoàn thiện cơ chế kiểm kê và kiểm soát tồn kho theo hướng phòng ngừa 

a. Cơ sở đề xuất 

Mặc dù đã xây dựng quy trình kiểm kê nhằm đối chiếu số liệu giữa hệ thống và 

thực tế tại kho, tuy nhiên cách thức kiểm soát hiện nay vẫn chủ yếu mang tính hậu kiểm. 

Hoạt động kiểm kê phần lớn được thực hiện khi đến kỳ đối soát hoặc khi phát sinh nghi 

ngờ về sai lệch tồn kho, thay vì được triển khai thường xuyên theo cơ chế giám sát chủ 

động. 

Bên cạnh đó, với đặc thù doanh nghiệp đang quản lý số lượng lớn mã hàng, mỗi 

sản phẩm lại được phân tách theo nhiều biến thể về size, màu sắc và mẫu mã, việc kiểm 

kê thủ công trong môi trường lưu trữ phức tạp dễ phát sinh tình trạng kiểm sót, kiểm 

trùng hoặc phải kiểm lại nhiều lần. Điều này không chỉ làm gia tăng khối lượng công 

việc cho bộ phận kho mà còn ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu trong quá trình 

vận hành. 

Ngoài ra, khi phát sinh chênh lệch tồn kho, việc xử lý hiện tại chủ yếu mới dừng 

ở điều chỉnh số liệu trên hệ thống, trong khi hoạt động phân tích nguyên nhân gốc của 

sai lệch chưa được thực hiện thường xuyên. Nếu tình trạng này kéo dài, các lỗi phát sinh 

có thể tiếp tục lặp lại và làm giảm hiệu quả kiểm soát trong dài hạn. 

Xuất phát từ thực tế trên, việc hoàn thiện cơ chế kiểm kê và kiểm soát tồn kho 

theo hướng phòng ngừa là cần thiết nhằm nâng cao tính chính xác của dữ liệu và tăng 

hiệu quả quản trị kho trong giai đoạn tới. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm hướng tới các mục tiêu sau: 

• Nâng cao độ chính xác giữa dữ liệu hệ thống và thực tế tồn kho; 

• Giảm thời gian kiểm kê và khối lượng xử lý thủ công; 

• Phát hiện sớm sai lệch tồn kho trước khi ảnh hưởng đến hoạt động xuất hàng; 

• Giảm tần suất phát sinh các sai lệch lặp lại trong quá trình vận hành; 
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• Chuyển từ kiểm soát sau phát sinh sang kiểm soát chủ động và phòng ngừa. 

c. Nội dung giải pháp 

(1) Thiết lập cơ chế kiểm kê theo chu kỳ thay vì kiểm kê tập trung 

Doanh nghiệp cần chuyển từ hình thức kiểm kê tập trung theo đợt sang mô 

hình kiểm kê chu kỳ (Cycle Count) nhằm phát hiện sai lệch sớm hơn trong quá trình vận 

hành. 

Cụ thể, hàng hóa trong kho có thể được phân nhóm theo mức độ luân chuyển và 

tần suất phát sinh nghiệp vụ: 

• Nhóm A: các mã hàng chủ lực, bán nhanh, tần suất xuất nhập cao → kiểm kê 

hàng tuần; 

• Nhóm B: các mã hàng có tốc độ luân chuyển trung bình → kiểm kê 2 tuần/lần; 

• Nhóm C: các mã hàng chậm luân chuyển hoặc hàng mùa vụ → kiểm kê theo 

tháng. 

Việc phân nhóm kiểm kê theo chu kỳ giúp doanh nghiệp không phải dồn toàn bộ 

khối lượng công việc vào một thời điểm, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện sai lệch 

sớm ở các nhóm hàng có rủi ro cao. 

(2) Thiết lập cơ chế phân tích nguyên nhân khi phát sinh chênh lệch tồn kho 

Khi phát hiện sai lệch giữa số liệu hệ thống và thực tế, doanh nghiệp không nên 

chỉ dừng ở việc điều chỉnh số liệu mà cần thực hiện bước phân tích nguyên nhân phát 

sinh. 

Một số nguyên nhân cần được truy vết bao gồm: 

• Sai sót trong quá trình quét mã; 

• Cập nhật xuất hàng chưa hoàn tất; 

• Điều chuyển hàng chưa ghi nhận đầy đủ; 

• Nhầm lẫn trong quá trình picking hoặc đóng gói; 

• Hàng hóa để sai vị trí lưu trữ. 

Việc phân tích nguyên nhân gốc giúp doanh nghiệp xử lý triệt để vấn đề thay vì 

chỉ khắc phục phần hậu quả. 

(3) Thiết lập cơ chế cảnh báo sai lệch tồn kho 

Doanh nghiệp cần xây dựng các ngưỡng cảnh báo nội bộ đối với các trường hợp 

có rủi ro sai lệch cao, chẳng hạn: 
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• Mã hàng có tần suất điều chỉnh tồn kho nhiều lần; 

• Nhóm hàng có số lần quét lỗi cao; 

• Mã hàng có tốc độ xuất cao nhưng tồn kho thực tế biến động bất thường. 

Khi các ngưỡng cảnh báo được kích hoạt, bộ phận kho có thể chủ động kiểm tra 

trước khi phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động xuất hàng hoặc xử lý đơn hàng. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để giải pháp được triển khai hiệu quả, doanh nghiệp cần đảm bảo một số điều 

kiện sau: 

Thứ nhất, cần chuẩn hóa lại sơ đồ vị trí lưu trữ và mã hóa khu vực trong kho để 

phục vụ cho việc phân vùng kiểm kê. 

Thứ hai, cần đảm bảo hệ thống barcode và thiết bị quét mã hoạt động ổn định, 

đồng thời dữ liệu mã hàng trên hệ thống luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác. 

Thứ ba, cần đào tạo nhân sự kho về phương pháp kiểm kê theo chu kỳ, cách xử 

lý sai lệch và quy trình cập nhật dữ liệu sau kiểm kê. 

Thứ tư, doanh nghiệp cần có sự giám sát từ cấp quản lý để đảm bảo hoạt động 

kiểm kê được thực hiện đúng tần suất, đúng quy trình và có đánh giá nguyên nhân khi 

phát sinh chênh lệch. 

3.3  Đề xuất cải tiến quy trình quản lý kho tại Công ty B.Q 

Sau khi phân tích các giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý kho tại mục 3.2, có 

thể thấy mỗi giải pháp đều góp phần khắc phục những hạn chế khác nhau trong hoạt 

động vận hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét trên mức độ tác động đến hiệu quả xử 

lý nghiệp vụ, khả năng triển khai thực tế và điều kiện hạ tầng công nghệ hiện có của 

Công ty B.Q, tác giả lựa chọn giải pháp đồng bộ dữ liệu giữa SAP và Delfi theo thời 

gian thực để xây dựng phương án cải tiến quy trình. 

Việc lựa chọn giải pháp này xuất phát từ thực tế doanh nghiệp đã có sẵn hệ thống 

SAP, Delfi và barcode trong vận hành, do đó việc tối ưu khả năng tích hợp giữa các nền 

tảng sẽ có tính khả thi cao hơn so với các giải pháp cần thay đổi toàn bộ cấu trúc vận 

hành. Đồng thời, giải pháp này tạo ra sự thay đổi rõ ràng trong luồng xử lý dữ liệu và 

xuất hàng, thuận lợi cho việc đánh giá hiệu quả trước và sau cải tiến. 

3.3.1  Quy trình xử lý dữ liệu và xuất hàng trước cải tiến 

Trong quy trình hiện tại, sau khi đơn hàng được tạo và phê duyệt trên hệ thống 

SAP, nhân viên kho cần thực hiện thao tác kết xuất dữ liệu đơn hàng, sau đó chuyển dữ 
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liệu sang phần mềm Delfi để tiếp tục xử lý tại kho. Trên Delfi, nhân viên thực hiện quét 

mã hàng, đối chiếu thông tin đơn hàng, xác nhận số lượng thực xuất và hoàn tất nghiệp 

vụ xuất kho. 

Quy trình hiện tại được mô tả như sau: 

 

Với cách xử lý này, mặc dù vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát nghiệp vụ, nhưng 

khi khối lượng đơn hàng lớn hoặc phải xử lý nhiều mã hàng cùng lúc, việc phụ thuộc 

vào thao tác trung gian có thể làm tăng thời gian chuẩn bị đơn hàng, đồng thời tạo ra rủi 

ro sai lệch dữ liệu nếu quá trình kết xuất hoặc nhập liệu không được thực hiện chính 

xác. 

3.3.2  Quy trình xử lý dữ liệu và xuất hàng sau cải tiến 

Sau khi triển khai kết nối API giữa SAP và Delfi, dữ liệu đơn hàng sẽ được đồng 

bộ tự động ngay sau khi đơn được xác nhận trên SAP. Nhân viên kho không cần thực 

hiện thao tác kết xuất và nhập liệu trung gian như trước, mà có thể tiếp nhận dữ liệu trực 

tiếp trên Delfi để thực hiện các bước quét mã, xác nhận và xuất hàng 

Quy trình sau cải tiến được đề xuất như sau: 

 

So với quy trình hiện tại, quy trình mới đã loại bỏ các thao tác nhập liệu trung 

gian, giúp luồng dữ liệu được truyền trực tiếp giữa hệ thống quản trị và hệ thống tác 

nghiệp tại kho. Điều này góp phần nâng cao tốc độ xử lý đơn hàng, giảm phụ thuộc vào 

thao tác thủ công và tăng tính nhất quán của dữ liệu trong toàn bộ quá trình vận hành. 

3.3.3  Phân tích điểm thay đổi trong quy trình sau cải tiến 

So với quy trình cũ, quy trình mới có một số thay đổi trọng tâm như sau: 

Thứ nhất, loại bỏ thao tác kết xuất và nhập dữ liệu trung gian 

SAP

Kết xuất 
dữ liệu 

đơn 
hàng

Nhập dữ 
liệu vào 

Delfi

Quét 
Barcode

Đối 
chiếu 
thông 

tin

Xác 
nhận 
xuất 
hàng

SAP
API đồng 
bộ dữ liệu 
real time

Delfi
Quét 

Barcode
Xác nhận 
xuất hàng
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Trong quy trình hiện tại, nhân viên kho phải thực hiện thêm bước chuyển đổi dữ 

liệu giữa SAP và Delfi trước khi xử lý đơn hàng. Sau cải tiến, bước này được thay thế 

bằng kết nối API tự động, giúp giảm số bước thao tác và hạn chế sai sót do nhập liệu 

thủ công. 

Thứ hai, tăng tốc độ xử lý đơn hàng tại kho 

Việc dữ liệu được cập nhật trực tiếp giúp nhân viên có thể tiếp nhận và xử lý đơn 

hàng ngay trên Delfi mà không cần chờ đối soát dữ liệu trung gian. Điều này đặc biệt 

hiệu quả trong các giai đoạn cao điểm hoặc khi doanh nghiệp phải xử lý số lượng lớn 

SKU trong cùng một thời điểm. 

Thứ ba, nâng cao độ chính xác trong kiểm soát barcode 

Khi dữ liệu giữa hai hệ thống được đồng bộ trực tiếp, thông tin mã hàng, size, 

màu sắc và số lượng được truyền thống nhất ngay từ đầu, giúp giảm nguy cơ quét sai 

mã hoặc nhầm lẫn trong quá trình picking và xuất hàng 

3.4  Lộ trình triển khai và đánh giá hiệu quả áp dụng 
Để đảm bảo giải pháp được triển khai hiệu quả và không gây gián đoạn hoạt động 

vận hành hiện tại, Công ty B.Q có thể thực hiện theo lộ trình gồm ba giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị và chuẩn hóa dữ liệu (1–2 tháng) 

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp cần rà soát toàn bộ dữ liệu đang sử dụng trên SAP 

và Delfi, bao gồm: 

• Mã SKU; 

• Mã size; 

• Mã màu; 

• Barcode; 

• Trạng thái hàng hóa; 

• Dữ liệu đơn hàng. 

Mục tiêu của giai đoạn này là đảm bảo dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa trước khi tiến 

hành kết nối hệ thống. 

Giai đoạn 2: Triển khai thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống (2–3 tháng) 

Sau khi dữ liệu được chuẩn hóa, doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm kết nối API 

tại một khu vực kho hoặc một nhóm mã hàng chủ lực. 

Trong quá trình thử nghiệm, doanh nghiệp cần theo dõi: 
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• Tốc độ đồng bộ dữ liệu; 

• Độ chính xác khi quét barcode; 

• Số lỗi phát sinh trong quá trình xử lý đơn; 

• Khả năng phối hợp giữa các bộ phận. 

Các lỗi phát sinh trong giai đoạn này sẽ được ghi nhận và điều chỉnh trước khi triển khai 

diện rộng. 

Giai đoạn 3: Triển khai chính thức và đánh giá hiệu quả (3–6 tháng) 

Sau khi hệ thống hoạt động ổn định, doanh nghiệp tiến hành áp dụng trên toàn 

bộ hoạt động kho và tổ chức đào tạo nhân sự liên quan. 

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần theo dõi các chỉ tiêu vận hành thực tế để 

đánh giá hiệu quả cải tiến. 

3.5  So sánh hiệu quả trước và sau cải tiến 
Sau khi triển khai giải pháp đồng bộ dữ liệu giữa SAP và Delfi, hiệu quả kỳ vọng 

của quy trình có thể được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu như sau: 

Chỉ tiêu đánh giá Trước cải tiến Sau cải tiến 
Mức cải thiện kỳ 

vọng 

Số bước xử lý dữ liệu 6 bước 4 bước Giảm 33,3% 

Thời gian xử lý đơn hàng 35–40 phút/đơn 20–25 phút/đơn 
Giảm khoảng 35–

40% 

Hình thức đồng bộ dữ 

liệu 
Kết xuất thủ công API real-time Tự động hóa 

Nguy cơ sai sót do nhập 

liệu 

Phụ thuộc thao tác 

nhân sự 

Kiểm soát tự 

động 
Giảm đáng kể 

Khả năng truy vết trạng 

thái đơn 

Theo từng đợt cập 

nhật 

Theo thời gian 

thực 
Nâng cao 

ĐÁNH GIÁ 

Việc cải tiến quy trình theo hướng tích hợp dữ liệu giữa SAP và Delfi không chỉ 

giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng trong ngắn hạn mà còn tạo nền 

tảng cho quá trình số hóa và chuẩn hóa hoạt động quản lý kho trong dài hạn. Đây là giải 

pháp có tính khả thi cao do tận dụng được hạ tầng công nghệ hiện có, đồng thời phù hợp 

với định hướng phát triển của Công ty B.Q trong giai đoạn chuyển đổi vận hành hiện 

nay. 
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3.6  Những bài học kinh nghiệm và đóng góp cho doanh nghiệp từ chương trình 

thực tập tốt nghiệp và làm Khoá luận tốt nghiệp 

3.6.1  Bài học từ chương trình thực tập tốt nghiệp 

Thông qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q, 

đặc biệt tại bộ phận kho vận,  sinh viên đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp với môi trường 

làm việc thực tế, quan sát và tìm hiểu các hoạt động nghiệp vụ như nhập kho, xuất kho, 

kiểm kê, xử lý hàng trả về và phối hợp vận hành trên hệ thống SAP. Quá trình này giúp 

củng cố kiến thức chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, đồng thời tạo điều 

kiện để vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn doanh nghiệp.  

Qua thời gian thực tập, một số bài học kinh nghiệm quan trọng đã được rút ra 

như sau: 

Thứ nhất, nhận thức rõ hơn vai trò của quản trị kho trong hoạt động chuỗi 

cung ứng. Qua thực tế vận hành tại doanh nghiệp, có thể thấy kho hàng không chỉ thực 

hiện chức năng lưu trữ hàng hóa mà còn đóng vai trò điều phối dòng hàng, dòng thông 

tin và hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động bán hàng, phân phối và dịch vụ khách hàng. 

Thứ hai, hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình và tính chính 

xác trong tác nghiệp. Trong môi trường thực tế, các nghiệp vụ như kiểm đếm, dán tem, 

nhập liệu, xác nhận chứng từ hay xử lý hàng trả đều yêu cầu độ chính xác cao. Chỉ một 

sai sót nhỏ trong quá trình thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến số liệu tồn kho, tiến độ 

xử lý đơn hàng hoặc khả năng phối hợp giữa các bộ phận. 

Thứ ba, nâng cao khả năng quan sát và phân tích vấn đề trong vận hành 

thực tế. Thông qua việc theo dõi các quy trình nghiệp vụ tại kho, đã nhận diện được 

nhiều tình huống phát sinh như áp lực xử lý số lượng SKU lớn, thao tác thủ công trong 

nhập liệu, độ trễ thông tin giữa các hệ thống hoặc các điểm nghẽn trong phối hợp nội 

bộ. 

Thứ tư, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp liên phòng ban. Hoạt 

động kho luôn có sự liên kết chặt chẽ với các bộ phận như kinh doanh, kế toán, kiểm 

soát chất lượng, công nghệ thông tin và vận chuyển. Quá trình thực tập giúp hiểu rõ hơn 

cách phối hợp công việc trong môi trường doanh nghiệp thực tế. 

Thứ năm, hình thành tư duy cải tiến liên tục trong quản trị vận hành. Thông 

qua việc tiếp cận thực tế và trao đổi với đội ngũ quản lý kho, có thể thấy việc chuẩn hóa 
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quy trình thôi chưa đủ, mà doanh nghiệp cần thường xuyên rà soát, cập nhật và cải tiến 

để thích ứng với tốc độ phát triển và biến động của thị trường. 

3.6.2  Những đóng góp của khoá luận cho doanh nghiệp 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động kho tại Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại B.Q, khóa luận đã mang lại một số giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp như 

sau: 

Thứ nhất, hệ thống hóa và chuẩn hóa lại các quy trình nghiệp vụ kho. Khóa 

luận đã tổng hợp, sơ đồ hóa và phân tích chi tiết các quy trình nhập kho, xuất kho, kiểm 

kê và quản lý tồn kho, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể hơn về hoạt động vận 

hành hiện tại. 

Thứ hai, xác định rõ các điểm hạn chế và nguyên nhân trong quá trình vận 

hành. Thông qua quá trình khảo sát thực tế, khóa luận đã nhận diện các vấn đề như quy 

trình còn mang tính phản ứng, dữ liệu giữa các hệ thống còn phát sinh thao tác thủ công, 

cơ chế phối hợp giữa các bộ phận chưa thực sự đồng bộ và công tác kiểm kê còn mang 

tính xử lý sau phát sinh. 

Thứ ba, đề xuất các giải pháp cải tiến có tính khả thi. Khóa luận đã đề xuất 

các giải pháp như hoàn thiện cơ chế lập kế hoạch vận hành kho, tích hợp dữ liệu giữa 

SAP và Delfi thông qua API, tăng cường kiểm soát thực thi liên phòng ban và hoàn 

thiện cơ chế kiểm kê theo hướng phòng ngừa. 

Thứ tư, xây dựng mô hình cải tiến quy trình xử lý dữ liệu và xuất hàng. Việc 

thiết kế lại quy trình sau cải tiến giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở tham khảo trong quá 

trình triển khai chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành kho. 

Thứ năm, tạo nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo và cải tiến 

nội bộ trong tương lai. Những phân tích, lưu đồ quy trình và đề xuất trong khóa luận 

có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo nhân sự mới hoặc 

rà soát quy trình vận hành nội bộ. 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh thị trường sản xuất và kinh doanh giày dép – thời trang ngày càng 

cạnh tranh, nhu cầu khách hàng liên tục thay đổi và yêu cầu về tốc độ cung ứng ngày 

càng cao, hoạt động quản trị kho không chỉ đóng vai trò lưu trữ hàng hóa mà còn trở 

thành một mắt xích quan trọng trong toàn bộ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Đối với 

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại B.Q, việc xây dựng và hoàn thiện quy trình 

quản lý kho hàng hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, tối 

ưu chi phí, kiểm soát tồn kho và gia tăng khả năng đáp ứng thị trường. 

Trên cơ sở vận dụng các cơ sở lý luận về quản trị kho hàng và Logistics, kết hợp 

với quá trình khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, khóa luận đã tiến hành phân tích toàn 

diện thực trạng quy trình quản lý kho tại Công ty B.Q, bao gồm các nghiệp vụ nhập kho, 

xuất kho, điều chuyển nội bộ, kiểm kê và quản lý tồn kho. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống quy trình tương đối đầy đủ, có sự hỗ trợ của 

các nền tảng công nghệ như SAP, Delfi, barcode và từng bước hình thành tính chuẩn 

hóa trong vận hành. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quản lý kho của doanh 

nghiệp vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác lập kế hoạch và điều phối vận hành 

chưa thật sự chủ động, thao tác xử lý dữ liệu giữa các hệ thống còn phát sinh bước trung 

gian, cơ chế phối hợp thực thi giữa các bộ phận chưa đồng bộ và hoạt động kiểm kê vẫn 

còn thiên về xử lý sau phát sinh. Trên cơ sở đó, khóa luận đã phân tích các nguyên nhân 

chủ quan và khách quan dẫn đến những hạn chế trên, làm cơ sở xây dựng các giải pháp 

cải thiện phù hợp. 

Từ kết quả nghiên cứu, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm 

hoàn thiện quy trình quản lý kho tại doanh nghiệp, bao gồm: hoàn thiện cơ chế lập kế 

hoạch và điều phối vận hành kho theo hướng chủ động; đồng bộ dữ liệu giữa SAP và 

Delfi theo thời gian thực thông qua API; tăng cường cơ chế phối hợp và kiểm soát thực 

thi giữa các bộ phận; đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm kê và kiểm soát tồn kho theo 

hướng phòng ngừa. Bên cạnh đó, khóa luận cũng lựa chọn giải pháp tích hợp dữ liệu 

SAP – Delfi để thiết kế phương án cải tiến quy trình, thực hiện so sánh giữa quy trình 

trước và sau cải tiến nhằm đánh giá tính khả thi trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp. 

Nhìn chung, các nội dung nghiên cứu trong khóa luận không chỉ góp phần hệ 

thống hóa cơ sở lý luận về quản trị kho hàng mà còn mang ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt 
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động vận hành tại doanh nghiệp. Những giải pháp được đề xuất có thể trở thành cơ sở 

tham khảo cho Công ty B.Q trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị kho, nâng cao 

hiệu quả khai thác nguồn lực và thích ứng tốt hơn với xu hướng chuyển đổi số cũng như 

sự biến động của thị trường trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 

Do giới hạn về thời gian nghiên cứu, phạm vi tiếp cận dữ liệu và kinh nghiệm 

thực tiễn còn hạn chế, khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, rất 

mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và doanh nghiệp để nội dung 

nghiên cứu được hoàn thiện hơn. 
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